
  



TRUNG A HÀM 

192. Kinh Ca Lâu Ô Đà Di 

193. Kinh Mâu Lê Phá Quần Ma 
Tôi nghe như vầy: 

Một thời Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng lâm, 
vườn Cấp cô độc. 

Bấy giờ Tỳ-kheo Mâu-lê-phá-quần-na thường tu tập với các 
Tỳ-kheo-ni. Nếu có vị nào trước mặt Mâu-lê-phá-quần-na mà nói 
xấu, các Tỳ-kheo-ni, thầy liền sân hận, hằn học cho đến cãi vã. 
Hoặc có vị nào trước mặt Tỳ-kheo-ni nói xấu Tỳ-kheo Mâu-lê-
phá-quần-na các Tỳ-kheo-ni nghe vậy liền sân hận hằn học cho 
đến cãi vã. Một số đông các Tỳ-kheo nghe như vậy liền đến chỗ 
Phật, đảnh lễ dưới chân, ngồi qua một bên thưa rằng: 

"Bạch Đức Thế Tôn, Tỳ-kheo Mâu-lê-phá-quần-na thường tụ 
tập với các Tỳ-kheo-ni. Nếu có vị nào trước mặt Tỳ-kheo Mâu-lê-
phá-quần-na nói xấu các Tỳ-kheo-ni, thầy ấy nghe vậy liền sân 
hận, hằn học cho đến cãi vã. Hoặc có vị nào trước mặt các Tỳ-
kheo nói xấu Tỳ-kheo Mâu-lê-phá-quần-na, các Tỳ-kheo-ni nghe 
vậy liền sân hận, hằn học cho đến cãi vã." 

Đức Thế Tôn nghe rồi liền bảo một Tỳ-kheo: “Hãy đến chỗ Tỳ-
kheo Mâu-lê-phá-quần-na mà nói rằng: ‘Đức Thế Tôn gọi thầy’." 

Một Tỳ-kheo nghe Phật dạy như vậy bèn thưa: "Kính vâng, 
bạch Thế Tôn", rồi cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật, nhiễu quanh 
ba vòng rồi ra đi. 

Vị Tỳ-kheo đó đến chỗ Tỳ-kheo Mâu-lê-phá-quần-na nói rằng: 
“Đức Thế Tôn gọi thầy.” 

Tỳ-kheo Mâu-lê-phá-quần-na nghe vậy liền đến chỗ Phật 
đảnh lễ dưới chân ngồi qua một bên. Đức Thế Tôn nói: 

"Phá-quần-na, có thật ngươi thường tụ hội cùng các Tỳ-
kheo-ni? Và có vị nào trước mặt ngươi nói xấu các Tỳ-kheo-ni, 
ngươi nghe vậy liền sân hận, hằn học cho đến cãi vã. Hoặc có vị 



nào trước mặt các Tỳ-kheo-ni nói xấu ngươi, các Tỳ-kheo-ni ấy 
liền sân hận hằn học, cho đến cãi vã? Phá-quần-na, có thật vậy 
không?" 

Phá-quần-na thưa rằng: 

"Bạch Thế Tôn! Điều đó có thật.” 

Thế Tôn liền hỏi: 

"Phá-quần-na, ngươi há không phải là chí tín, lìa bỏ gia đình 
sống không gia đình mà học đạo?" 

Phá-quần-na đáp: 

"Đúng như vậy, bạch Thế Tôn!” 

Đức Phật hỏi: 

"Phá-quần-na, như vậy, ngươi chí tín, lìa bỏ gia đình, sống 
không gia đình mà học đạo, phải học như thế này, nếu có dục, có 
niệm nào y cứ trên thế tục, hãy đoạn trừ. Nếu có dục, có niệm 
nào y trên vô dục, hãy tập, hãy tu, hãy phát triển rộng lớn. Phá-
quần-na, ngươi nên học như vậy." 

Rồi Thế Tôn hỏi các Tỳ-kheo: 

"Các ông có phải chí tín, lìa bỏ gia đình, sống không gia đình 
mà học đạo chăng?” 

Các Tỳ-kheo đáp: 

"Thưa phải, bạch Thế Tôn." 

Thế Tôn lại bảo: 

"Các ông chí tín, lìa bỏ gia đình, sống không gia đình, mà học 
đạo, hãy học như thế này, nếu có dục, có niệm nào y trên thế tục, 
hãy đoạn trừ. Nếu có dục, có niệm nào y trên vô dục, hãy tập, hãy 
tu, hãy phát triển rộng lớn. Các ngươi hãy học như vậy. 

"Một thời, Ta đã từng nói với các Tỳ-kheo rằng, ‘Này các Tỳ-
kheo, hoặc có Tỳ-kheo được nhiều người biết đến, hoặc có Tỳ-
kheo ít được biết đến, tất cả các vị ấy hãy học Nhất tọa thực. Học 
Nhất tọa thực rồi, vô vi, vô cầu, không bệnh tật, thân thể nhẹ 
nhàng, khí lực dồi dào, an ổn sảng khoái.’ Các Tỳ-kheo ấy, hoặc 
được biết đến nhiều, hoặc ít được biết đến, tất cả đều học theo 
điều Nhất tọa thực. Sau khi học theo điều Nhất tọa thực, vô vi, 
vô cầu, không tật bệnh, thân thể nhẹ nhàng, khí lực dồi dào, an 
ổn, sảng khoái. Những Tỳ-kheo ấy hài lòng Ta. và Ta cũng không 



phải khuyên giáo, khiển trách nhiều. Các Tỳ-kheo nhân đó mà 
sanh khởi suy niệm pháp tùy pháp hành. 

"Cũng như người điều khiển chiếc xe ngựa, tay trái cầm 
cương, tay phải cầm roi, nó theo tám con đường mà di, muốn đến 
nơi nào cũng được. Các Tỳ-kheo như vậy rất hài lòng Ta, và Ta 
cũng không phải khuyên giáo, khiển trách nhiều. Các Tỳ-kheo 
nhân đó sanh khởi suy niệm pháp tùy pháp hành. 

"Cũng như khoảng đất tốt có rừng cây sa-la. Người dọn rừng 
kia thông minh sáng suốt, không biếng nhác, tùy lúc mà dọn sửa 
gốc rễ cây sa-la, thường cào bừa những rác rưởi và luôn luôn tưới 
nước, san bằng chỗ cao, lấp bằng chỗ thấp, hai bên nếu cỏ dại 
mọc đầy thì nhổ bỏ đi, nếu cây nào cong queo, xấu xí, không ngay 
thẳng, thì nhổ gốc bỏ ra ngoài, nếu có nhánh nào đâm ngang và 
cong, thì chắt xuống hoặc uốn lại, nếu gần biên vừa mới mọc 
thêm cây nào đều đặn ngay thẳng, thì tùy lúc mà sửa soạn, 
thường cào bừa đi những rác rưởi và thường tưới nước. Như vậy, 
trên khu đất tốt kia rừng cây sa-la càng ngày càng sầm uất. Cũng 
vậy các Tỳ-kheo làm hài lòng Ta và Ta cũng khỏi phải khuyến 
giáo, khiển trách nhiều. 

"Ta không nói các Tỳ-kheo là thiện ngữ, cung thuận do các 
nhu dụng sinh sống, y bát, ẩm thực, giường chõng. Vì sao vậy? 
Tỳ-kheo ấy nếu không nhận được các thứ ấy thì trả lại bằng sự 
không thiện ngữ cung thuận, thành tựu đức tánh không thiện 
ngữ cung thuận. 

"Nếu có Tỳ-kheo vì viễn ly, y trên viễn ly, sống nơi viễn ly, mà 
thiện ngữ cung thuận, thành tựu đức tánh thiện ngữ cung thuận, 
Ta nói ấy thật sự là thiện ngữ cung thuận. Vì sao vậy? Ở đây, một 
Tỳ-kheo khéo thủ hộ, khéo an trú chỉ vì người khác không nói cộc 
cằn. Nếu người khác ăn nói cộc cằn thì không phẫn nộ, cũng 
không thù nghịch, cũng không ưu sầu, oán hận, không hằn học 
giận dữ, không lộ vẻ hung bạo. Các Tỳ-kheo kia sau khi thấy vậy 
bèn nghĩ rằng ‘Hiền giả thật là người nhẫn nhục, ôn hòa, giỏi chịu 
đựng, giỏi tự chủ, khéo định, khéo trầm tĩnh. Nếu người khác ăn 
nói cộc cằn thì liền hằn học, thù nghịch, ưu phiền, ôm hận, lộ vẻ 
hung dữ. Các Tỳ-kheo kia thấy vậy bèn nói ‘Hiền giả này ngoan 
cố, nóng nảy, thô lỗ, không định, không tự chủ, không trầm tĩnh.’ 
Vì sao vậy? 



"Này các Tỳ-kheo, có một nữ cư sĩ tên là Bệ-đà-đề, rất giàu 
sang sung sướng, có nhiều tiền tài, sản nghiệp súc mục không 
thể kể xiết, phong hộ thực ấp, lúa gạo đầy đủ, và biết bao nhu 
dụng sinh sống khác. Bấy giờ nữ cư sĩ Bệ-đà-đề được vang danh 
khắp nơi với tiếng tốt như vầy ‘Nữ cư sĩ Bệ-đà-đề là người nhẫn 
nhục, nhu thuận, ôn hòa, giỏi tự chế, khéo định tĩnh, khéo trầm 
tịnh.’ 

"Bấy giờ nữ cư sĩ ấy có một nữ tỳ tên là Hắc hầu hạ. Nữ tỳ ăn 
nói dịu dàng, ít nhiều hành thiện. Hắc nữ tỳ ấy bèn nghĩ rằng ‘Chủ 
nhân ta, nữ cư sĩ Bệ-đà-đề được vang danh khắp nơi với tiếng tốt 
như vầy ‘Nữ cư sĩ Bệ-đà-đề là người nhu thuận, nhẫn nhục, ôn 
hòa, giỏi tự chế, khéo định tĩnh, khéo trầm tịnh. Nay ta hãy thử 
xem chủ nhân nữ cư sĩ Bệ-đà-đề thật sự có sân hay không sân.’ 

"Rồi Hắc nô tỳ nằm ngủ không dậy sớm. Phu nhân gọi dậy, 
‘Hắc tỳ, sao ngươi không dậy sớm?’ Hắc tỳ nghe vậy bèn nghĩ 
rằng ‘Chủ nhân ta, nữ cư sĩ Bệ-đà-đề, sự thật có sân chứ không 
phải không sân, nhưng vì ta giỏi lo liệu việc nhà, giỏi quán xuyến 
và chu tất, khiến cho chủ ta nữ cư sĩ Bệ-đà-đề được vang danh 
với tiếng tốt như vầy ‘Nữ cư sĩ Bệ-đà-đề là người nhẫn nhục, nhu 
thuận, ôn hòa, giỏi tự chế, khéo định tĩnh, khéo trầm tịnh.’ Nay 
ta hãy thử thách hơn nữa xem chủ ta, nữ cư sĩ Bệ-đà-đề thật sự 
có sân hay không sân.’ 

"Rồi Hắc nữ tỳ ngủ không dậy sớm. Phu nhân gọi dậy, ‘Hắc 
tỳ, sao ngươi dậy quá trễ vậy?’ 

"Hắc nữ tỳ nghe vậy bèn suy nghĩ, ‘Chủ ta, nữ cư sĩ Bệ-đà-đề 
thật sự có sân chớ không phải không sân. Nhưng vì ta khéo lo 
liệu việc nhà, giỏi quán xuyến và chu tất, nên chủ ta nữ cư sĩ Bệ-
đà-đề mới có được vang danh với tiếng tốt như vầy: ‘Nữ cư sĩ Bệ-
đà-đề là người nhẫn nhục, nhu thuận, ôn hòa, giỏi tự chế, khéo 
định tĩnh, khéo trầm tịnh’. Nay ta lại thử thách thật lớn, xem chủ 
ta, nữ cư sĩ Bệ-đà-đề thật sự có sân hay không sân. 

“Rồi Hắc nữ tỳ ngủ đến xế trưa mới dậy. Phu nhân gọi: ‘Hắc 
tỳ, sao ngươi ngủ đến xế trưa mới dậy? Ngươi đã không chịu làm 
việc, cũng không bảo người khác làm. Con Hắc tỳ này không nghe 
ta dạy. Con Hắc tỳ này khinh mạn ta.’ Bèn thịnh nộ, hằn học, trán 
nổi ba đường gân, mặt mày nhăn nhó, tự mình đến cánh cửa 
đang đóng, rút then cửa, tay cầm gậy đánh vào đầu nữ tỳ. Nó vỡ 
đầu chảy máu. Với cái đầu, máu chảy, Hắc nữ tỳ chạy qua nói với 



hàng xóm, lớn tiếng phân bua, nói xấu đủ điều rằng: “Này các 
ngài, hãy xem việc làm của người nhẫn nhục, nhu thuận, ôn hòa, 
giỏi tự chế, khéo định tĩnh, khéo trầm tịnh là như vậy chăng? 
Người ấy mắng chửi tôi: ‘Con Hắc tỳ này không nghe lời ta dạy, 
con Hắc tỳ này khinh mạn ta.’ Rồi thịnh nộ, trán nổi ba đường 
gân, mặt mày nhăn nhó, tự mình đi đến cánh cửa đang đóng, rút 
then cửa, tay cầm gậy, đánh vào đầu tôi, vỡ đầu chảy máu.” Bấy 
giờ, nữ cư sĩ Bệ-đà-đề được đồn xa với tiếng xấu như vầy: ‘Nữ cư 
sĩ Bệ-đà-đề hung dữ, nóng nảy, thô lỗ, không tự chế, không định 
tĩnh, không trầm tịnh.’ 

“Cũng vậy, ở đây, một người khéo thủ hộ, khéo đi, khéo đến, 
là do người khác không nói lời cộc cằn. Khi người khác không nói 
lời cộc cằn, vị ấy không phẫn nộ, không hằn học, không ưu phiền 
oán hận, không giận dữ thù nghịch, không lộ vẻ hung dữ. Các Tỳ-
kheo kia thấy vậy, bèn nghĩ: ‘Hiền giả này là người nhẫn nhục, 
ôn hòa, giỏi chịu đựng, khéo tự chế, khéo định tĩnh, khéo tịch 
tịnh.’ Nếu khi có người khác nói lời cộc cằn bèn phẫn nộ, hằn học, 
ưu phiền oán hận, giận dữ, thù nghịch, lộ vẻ hung dữ, các Tỳ-
kheo khác thấy vậy bèn nghĩ rằng: ‘Hiền giả này hung dữ, nóng 
nảy, thô lỗ, không định tĩnh, không tự chế, không tịch tịnh." 

Lại nữa, có năm con đường của ngôn ngữ, hoặc nói đúng thời 
hay không đúng thời, hoặc nói chân thật hay không chân thật 
hoặc nói dịu dàng hay cứng ngắt, hoặc nói từ hòa hay sân nhuế, 
hoặc nói có nghĩa lợi hay không nghĩa lợi. 

Với năm con đường ngôn ngữ này, các ngươi nếu khi người 
khác nói mà với tâm bị biến đổi, có thể miệng phát ra lời nói cộc 
cằn, Ta nói các ngươi do đó mà bị suy thoái. 

Các người hãy học, với năm con đường ngôn ngữ này, khi 
người khác nói mà tâm không bị biến đổi, miệng không phát ra 
lời nói cộc cằn, hãy hướng đến kẻ thù nghịch, hãy duyên nơi kẻ 
thù nghịch mà khởi tâm từ mẫn, tâm tương ưng với từ biến mãn 
một phương, thành tựu và an trụ. Cũng vậy, hai, ba, bốn phương 
tứ duy, trên dưới, bao trùm tất cả, tâm tương ưng với từ, không 
kết, không oán, không nhuế, không tranh, rộng lớn, vô lượng, vô 
biên, khéo tu tập, biến mãn khắp cả thế gian, thành tựu an trụ. 
Cũng vậy, bi và hỷ. Tâm tương ưng với xả, không kết, không oán, 
không nhuế, không tranh, rộng lớn, vô lượng, vô biên khéo tu 



tập, biến mãn khắp cả thế gian, thành tựu an trụ. Các ngươi hãy 
học như vậy. 

Cũng như một người cầm cái cuốc rất lớn đến và nói rằng: 
"Tôi có thể làm cho cả mặt đất nay trở thành không phải đất." 
Người ấy bèn đào chỗ này, chỗ kia, rồi nhổ nước miếng, nước tiểu 
để làm dơ bẩn. Khi người nói lời thô ác nói như vầy: “Mong cả 
mặt đất này không phải là đất." Ý ngươi nghĩ sao? Người ấy do 
phương tiện ấy có thể làm cho mặt đất trở thành không phải mặt 
đất được chăng?” 

Các Tỳ-kheo trả lời rằng: 

"Không thể được bạch Thế Tôn! Vì sao vậy? Vì cõi đất này rất 
sâu rất rộng, không thể lường được. Cho nên người kia với 
phương tiện ấy không thể nào làm cho cõi đất này trở thành 
không phải đất. Bạch Thế Tôn, người ấy chỉ tự gây phiền nhọc vô 
ích mà thôi." 

"Cũng vậy, với năm con đường ngôn ngữ này mà người khác 
nói, đúng thời hay không đúng thời, chân thật hay không chân 
thật, dịu dàng hay cứng ngắt, từ hòa hay sân nhuế, nói có nghĩa 
lợi hay không có nghĩa lợi. Các ngươi đối với năm con đường ngôn 
ngữ này, khi người khác nói mà tâm biến đổi, hay miệng phát ra 
lời nói thô ác, Ta nói các ngươi do đó mà tất phải suy thoái. Các 
ngươi hãy học, với năm con đường của ngôn ngữ này. Khi người 
khác nói mà tâm không biến đổi, miệng không phát ra lời nói thô 
ác, hướng đến người nói ấy, duyên nơi người nói ấy mà khởi tâm 
từ mẫn, như mặt đất tâm hành không kết, không oán, không 
nhuế, không tranh, rộng lớn, vô lượng, vô biên, khéo tu tập, biến 
mãn khắp cả thế gian, thành tựu an trú. Các ngươi hãy học như 
vậy. 

"Cũng như một người cầm cây đuốc bằng cỏ rất lớn mà nói 
như vầy: ‘Tôi với cây đuốc bằng cỏ này đun nóng sông Hằng cho 
sôi sục lên’. Các ngươi nghĩ sao? Người ấy bằng phương tiện ấy 
có thể làm cho sông Hằng nóng và sôi lên chăng?" 

Các Tỳ-kheo trả lời rằng: 

"Không thể được, bạch Thế Tôn! Vì sao vậy? Vì sông Hằng kia 
rất sâu, rất rộng không thể do lường được. Cho nên người ấy với 
phương tiện ấy không thể làm cho sông Hằng nóng và sôi sục lên 



được. Bạch Thế Tôn, người ấy chỉ tự gây phiền nhọc vô ích mà 
thôi." 

"Cũng vậy, với năm con đường ngôn ngữ này, nếu người khác 
nói đúng thời hay không đúng thời, nói chân thật hay không chân 
thật, nói dịu dàng hay cứng ngắc, nói từ hòa hay sân nhuế, nói 
có nghĩa lợi hay không nghĩa lợi; các ngươi đối với năm con 
đường ngôn ngữ này mà khi người khác nói, hoặc tâm biến đổi, 
hoặc miệng phát ra lời nói thô ác. Ta nói các ngươi do đó tất bị 
suy thoái. Các ngươi hãy học năm con đường ngôn ngữ này, nếu 
khi người khác nói mà tâm không biến đổi, miệng không phát ra 
lời thô ác, hướng đến người ấy, duyên nơi người ấy, khởi tâm từ 
mẫn, tâm hành như sông Hằng, không kết, không oán, không 
nhuế, không tranh, rộng lớn, vô lượng vô biên, khéo tu tập, biến 
mãn khắp cả thế gian, thành tựu an trụ. Các người hãy học như 
vậy. 

"Cũng như thợ vẽ hay đệ tử của thợ vẽ, tay cầm đủ các loại 
màu và nói như thế này: ‘Ở nơi hư không này, tôi vẽ lên các hình 
tượng, rồi y tô lên các loại màu’, các ngươi nghĩ sao? Thợ vẽ hay 
đệ tử của thợ vẽ ấy, bằng phương tiện ấy, có thể vẽ lên hư không 
các hình tượng, rồi tô lên các loại màu này chăng?" 

Các Tỳ-kheo đáp: 

"Không thể, bạch Thế Tôn! Vì sao vậy? Hư không này không 
phải là vật sắc, không thể thấy, không có đối ngại. Do đó, thợ vẽ 
hay đệ tử của thợ vẽ, bằng phương tiện ấy không thể vẽ lên hư 
không các hình tượng rồi tô lên các loại màu. Thợ vẽ và đệ tử của 
thợ vẽ chỉ tự gây phiền nhọc vô ích mà thôi." 

"Cũng vậy, bằng năm con đường ngôn ngữ này mà người 
khác nói, hoặc đúng thời hay không đúng thời, hoặc chân thật 
hay không chân thật, hoặc dịu dàng hay thô lỗ, hoặc từ hòa hay 
sân nhuế, hoặc có nghĩa lợi hay không có nghĩa lợi, các ngươi đối 
với năm con đường ngôn ngữ này mà khi người khác nói, tâm 
không biến đổi. Miệng không phát ra lời thô ác, hướng đến người 
khác nói, duyên nơi người khác nói, mà khởi tâm từ mẫn, tâm 
hành hư không, không kết, không oán, không nhuế, không tranh, 
rộng lớn, vô lượng, vô biên, khéo tu tập, biến mãn khắp cả thế 
gian, thành tựu an trụ. Các ngươi hãy học như vậy. 

"Cũng như một cái túi bằng da mèo đã được thuộc mềm, rất 
mềm nhũn, hết tiếng xì xộp, không còn tiếng xì xộp, và có một 



người hoặc nắm hoặc đấm, hoặc lấy đá chọi, hoặc dùng gậy đánh, 
hoặc lấy dao chém, hoặc đập xuống đất, các ngươi nghĩ sao? Cái 
túi da mèo đã được thuộc mềm, rất mềm nhũn, làm hết tiếng xì 
xộp, không còn tiếng xì xộp, bấy giờ lại phát ra tiếng kêu xì xộp 
nữa chăng?" 

Các Tỳ-kheo đáp: 

"Không thể được, bạch Thế Tôn! Vì sao vậy? Vì cái túi ấy bằng 
da mèo đã được thuộc mềm, rất mềm nhũn, làm hết tiếng xì xộp, 
không còn tiếng xì xộp nữa, cho nên nó không còn phát ra tiếng 
xì xộp nữa." 

"Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, nếu có người khác, nắm tay đấm 
các ngươi, hoặc vác đá chọi, hoặc xách gậy đánh, hoặc lấy dao 
chém các ngươi, nếu khi bị người khác nắm tay đấm, vác đá chọi, 
dùng gậy đánh, lấy dao chém, mà tâm biến đổi, hoặc miệng phát 
ra lời thô ác, Ta nói các ngươi nhân đó tất bị suy thoái. Các ngươi 
hãy học như vậy. Nếu bị người khác nắm tay đấm, vác đá chọi 
dùng gậy đánh, lấy dao chém, tâm không biến đổi, miệng không 
phát ra lời thô ác, hướng đến người đánh đập, duyên nơi người 
đánh đập mà khởi tâm từ mẫn, tâm hành như cái túi da mèo, 
không kết, không oán, không nhuế, không tranh, rộng rãi, vô 
lượng, vô biên, khéo tu tập, biến mãn khắp cả thế gian, thành 
tựu an trụ. Các ngươi hãy học như vậy. 

"Nếu có giặc cướp đến, bằng lưỡi cưa bén, cắt xẻ tay chân chi 
tiết. Này các ngươi, nếu có giặc cướp đến, dùng lưỡi cưa bén mà 
xẻ tay chân chi tiết các ngươi mà các ngươi hoặc tâm biến đổi, 
hoặc miệng phát ra lời thô ác, Ta nói các ngươi nhân đó tất bị suy 
thoái. Các ngươi hãy học như vậy: nếu có giặc cướp đến, dùng 
lưỡi cưa bén cưa xẻ tay chân các ngươi chi tiết, mà tâm không 
biến đổi, miệng không phát ra lời thô ác, hướng đến người cắt xả 
ấy, duyên nơi người cắt xả ấy mà khởi tâm từ mẫn, tâm tương 
ưng với từ, biến mãn một phương, thành tựu an trụ. Cũng vậy, 
hai, ba, bốn phương, tứ duy trên dưới, bao trùm tất cả tâm tương 
ưng với từ, không kết, không oán, không nhuế, không tránh, 
rộng lớn, vô lượng, vô biên, khéo tu tập, biến mãn khắp cả thế 
gian, thành tựu an trụ. Cũng vậy, bi và hỷ. Tâm tương ưng với xả, 
không kết, không oán, không nhuế, không tránh, rộng lớn, vô 
lượng, vô biên, khéo tu tập, biến mãn khắp cả thế gian, thành 
tựu an trụ. Các ngươi hãy học như vậy." 



Rồi bấy giờ Đức Thế Tôn tán thán các Tỳ-kheo: 

"Lành thay! Lành thay! Các Tỳ-kheo luôn luôn suy niệm về 
lưỡi cưa bén cho giáo huấn của Sa-môn. Các ngươi sau khi luôn 
luôn suy niệm về thí dụ lưỡi cưa bén cho giáo huấn của Sa-môn 
rồi, các ngươi há còn thấy rằng: ‘Người kia nói lời thô ác không 
khả ái đối với ta, sau khi ta nghe không thể chịu đựng nổi 
chăng?’.” 

Các Tỳ-kheo đáp: 

"Không có, bạch Thế Tôn!" 

Đức Thế Tôn lại tán thán các Tỳ-kheo: 

"Lành thay! Lành thay! Các ngươi hãy luôn luôn suy niệm về 
thí dụ lưỡi cưa bén cho giáo huấn Sa-môn. Sau khi luôn luôn suy 
niệm về thí dụ lưỡi cưa bén cho giáo huấn Sa-môn, các ngươi nếu 
sống ở phương Đông, chắc chắn được an lạc, không có các khổ 
nạn. Nếu sống ở phương Nam, phương Tây và phương Bắc, cũng 
chắc chắn được an lạc, không có các khổ hoạn. 

"Lành thay! Lành thay! Các ngươi luôn luôn suy niệm về thí 
dụ lưỡi cưa bén cho giáo huấn Sa-môn. Các ngươi sau khi suy 
niệm về thí dụ lưỡi cưa bén cho giáo huấn Sa-môn, đối với các 
thiện pháp các ngươi đã an trụ, Ta còn không nói, huống nữa là 
nói đến sự suy thoái. Chỉ còn sự tăng trưởng thiện pháp ngày 
đêm, chứ không còn sự suy thoái nữa. 

"Lành thay! Lành thay! Các ngươi hãy luôn luôn suy niệm về 
thí dụ lưỡi cưa bén cho giáo huấn Sa-môn; các ngươi sau khi luôn 
luôn suy niệm về thí dụ lưỡi cưa bén cho giáo huấn Sa-môn rồi, 
trong hai quả chắc chắn được một. Hoặc ngay trong đời hiện tại 
mà chứng đắc Cứu cánh trí, hoặc chứng A-na-hàm nếu còn hữu 
dư y." 

Đức Phật thuyết như vậy, các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật dạy 
xong, hoan hỷ phụng hành. 

194. Kinh Bạt Đà Hòa Lợi 
Tôi nghe như vầy: 

Một thời Phật du hóa tại nước Xá-vệ, rừng Thắng lâm, vườn 
Cấp cô độc, cùng với đại chúng Tỳ-kheo an cư trong mùa mưa. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo rằng: 



"Này các Tỳ-kheo, Ta chỉ ăn trong một lần ngồi. Do chỉ ăn 
trong một ăn trong một lần ngồi, Ta vô vi, vô cầu, không có các 
tật bệnh, thân thể nhẹ nhàng thoải mái, khí lực khang cường, an 
ổn khoái lạc. Các ngươi cũng nên chỉ ăn trong một lần ngồi; do 
chỉ ăn trong một lần ngồi, các ngươi sẽ vô vi, vô cầu, không có 
các tật bệnh, thân thể nhẹ nhàng thoải mái, khí lực khang cường 
an ổn khoái lạc. 

Lúc bấy giờ Tôn giả Bạt-đà-hòa-lợi, cũng ở trong đại chúng, 
từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch vai áo đang mặc, chắp tay hướng về 
Đức Phật bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, con không thể kham nổi, sự việc ăn chỉ trong 
một lần ngồi. Vì sao vậy? Vì nếu con chỉ ăn trong một lần ngồi thì 
chẳng khác nào làm một việc chưa xong, cảm thấy ảo não, trong 
lòng hối tiếc. Bạch Thế Tôn, vì vậy con không thể kham nổi sự 
việc ăn chỉ trong một lần ngồi." 

Đức Thế Tôn nói rằng: 

"Này Bạt-đà-hòa-lợi, khi Ta nhận lời mời, ngươi cũng đi theo 
Ta và nếu Ta chấp nhận cho ngươi mang đồ ăn được mời ấy đi 
nhưng chỉ ăn trong một lần ngồi, như vậy cũng có thể sống được 
an lành." 

Tôn giả Bạt-đà-hòa-lợi lại bạch rằng: 

"Bạch Thế Tôn, dù vậy con cũng không thể kham nổi sự việc 
chỉ ăn trong một lần ngồi. Vì sao vậy? Vì nếu con chỉ ăn trong 
một lần ngồi, chẳng khác nào làm một việc chưa xong, cảm thấy 
ảo não trong lòng hối tiếc. Bạch Thế Tôn, vì vậy con không thể 
kham nổi sự việc chỉ ăn trong một lần ngồi." 

Đức Thế Tôn đến ba lần nói với các Tỳ-kheo rằng: 

“Ta chỉ ăn trong một lần ngồi. Do ăn chỉ trong một lần ngồi, 
Ta vô vi, vô cầu, không có các tật bệnh, thân thể nhẹ nhàng thoải 
mái, khí lực khang cường, an ổn khoái lạc. Các ngươi cũng nên 
học chỉ ăn trong một lần ngồi. Do ăn chỉ trong một lần ngồi, các 
ngươi sẽ vô vi, vô cầu, không có các tật bệnh, thân thể nhẹ nhàng 
thoải mái, khí lực khang cường, an ổn khoái lạc." 

Tôn giả Bạt-đà-hòa-lợi cũng đến ba lần từ chỗ ngồi đứng dậy 
trịch vai áo đang mặc, chắp tay hướng về Đức Thế Tôn mà bạch 
rằng: 



"Bạch Thế Tôn, con không thể kham nổi sự việc ăn chỉ trong 
một lần ngồi. Vì sao vậy? Vì nếu con ăn chỉ trong một lần ngồi thì 
không khác nào làm một công việc chưa xong, cảm thấy ảo não, 
trong lòng hối tiếc. Bạch Thế Tôn, vì vậy con không thể kham nổi 
việc ăn chỉ trong một lần ngồi." 

Đức Thế Tôn cũng đến ba lần nói rằng: 

"Này Bạt-đà-hòa-lợi, khi Ta nhận lời mời, ngươi cũng đi theo; 
và nếu ta chấp thuận cho ngươi mang đồ ăn được mời ấy đi, 
nhưng ăn chỉ trong một lần ngồi, như vậy cũng có thể sống được 
an lành." 

Tôn giả Bạt-đà-hòa-lợi cũng đến lần thứ ba bạch rằng: 

"Bạch Thế Tôn, mặc dù như vậy, nhưng con cũng không thể 
kham nổi sự việc ăn chỉ trong một lần ngồi. Vì sao vậy? Vì nếu 
con ăn chỉ trong một lần ngồi thì chẳng khác nào làm việc một 
công việc chưa xong, cảm thấy ảo não, trong lòng hối tiếc. Bạch 
Thế Tôn, vì vậy con không thể kham nổi sự việc ăn chỉ trong một 
lần ngồi." 

Bấy giờ Đức Thế Tôn thiết lập giới Nhất tọa thực cho chúng 
Tỳ-kheo. Chúng Tỳ-kheo thảy đều vâng giữ học giới và các pháp 
vi diệu trong cảnh giới của Thế Tôn. Chỉ trừ Tôn giả Bạt-đà-hòa-
lợi tuyên bố là không thể kham nổi, từ chỗ ngồi đứng dậy và bỏ 
đi. Vì sao vậy? Vì không học theo giới cụ túc và các pháp vi diệu 
trong cảnh giới của Thế Tôn. Rồi Tôn giả Bạt-đà-hòa-lợi suốt 
trong một mùa mưa ấy lánh mình không gặp Đức Thế Tôn. Vì sao 
vậy? Vì không học theo giới cụ túc và các pháp vi diệu trong cảnh 
giới Thế Tôn. 

Vào một lúc, chư Tỳ-kheo làm y cho Đức Phật, để sau ba 
tháng an cư mùa mưa tại nước Xá-vệ và khâu vá lại y áo xong, 
Đức Thế Tôn sẽ thu vén y, ôm bát mà du hành trong nhân gian. 
Tôn giả Bạt-đà-hòa-lợi được nghe rằng chư Tỳ-kheo đang làm y 
cho Đức Phật để sau ba tháng an cư mùa mưa tại nước Xá-vệ và 
khâu vá lại các y áo xong, Đức Thế Tôn sẽ thu vén y, ôm bát mà 
du hành trong nhân gian. Sau khi nghe như vậy, Tôn giả Bạt-đà-
hòa-lợi bèn đi đến chỗ các Tỳ-kheo. Chư Tỳ-kheo từ xa trông thấy 
Tôn giả Bạt-đà-hòa-lợi đang đi đến, bèn nói như vầy: 

"Hiền giả Bạt-đà-hòa-lợi, nên biết ở đây chúng tôi đang làm 
y cho Thế Tôn, để sau ba tháng an cư vào mùa mưa tại nước Xá-



vệ, và khâu vá y xong Đức Thế Tôn sẽ thu vén y, ôm bát mà du 
hành trong nhân gian. Này Bạt-đà-hòa-lợi, hãy tự khéo gìn giữ 
trong trường hợp này, đừng để về sau xảy ra nhiều sự phiền 
nhọc.” 

Tôn giả Bạt-đà-hòa-lợi nghe những lời ấy xong, liền đi đến 
chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ sát chân Phật, bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, thật sự con đã sai lầm! Thật sự con đã sai lầm! 
Con như ngu, như si, như khờ dại, như bất thiện. Vì sao? Vì Thế 
Tôn thiết lập giới Nhất tọa thực cho chúng Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo 
thảy đều vâng giữ học giới và các pháp vi diệu trong cảnh giới 
của Thế Tôn. Duy chỉ con tuyên bố là không kham nổi, từ chỗ 
ngồi đứng dậy và bỏ đi. Vì sao vậy? Vì không học theo giới cụ túc 
và các pháp vi diệu trong cảnh giới của Thế Tôn." 

Đức Thế Tôn nói: 

"Này Bạt-đà-hòa-lợi, lúc ấy ngươi không biết rằng, ‘Một số 
đông các Tỳ-kheo và Tỳ-kheo-ni đang an cư mùa mưa tại nước 
Xá-vệ, những vị ấy biết ta, thấy ta, rằng ‘Có một Tỳ-kheo tên là 
Bạt-đà-hòa-lợi, đệ tử của Thế Tôn, không học theo giới cụ túc và 
các pháp vi diệu trong cảnh giới của Thế Tôn.’ Này Bạt-đà-hòa-
lợi, lúc bấy giờ ngươi không biết có sự kiện như vậy chăng? 

"Này Bạt-đà-hòa-lợi, lúc bấy giờ ngươi không biết rằng, ‘Một 
số đông Ưu-bà-tắc và Ưu-bà-di tại nước Xá-vệ, những người này 
biết ta, gặp ta, rằng ‘Có một Tỳ-kheo tên là Bạt-đà-hòa-lợi, đệ tử 
của Thế Tôn không học theo giới cụ túc, và các pháp vi diệu trong 
cảnh giới của Thế Tôn.’ Này Bạt-đà-hòa-lợi, lúc bấy giờ ngươi 
không biết có sự kiện như vậy chăng? 

"Này Bạt-đà-hòa-lợi, ngươi lúc ấy không biết rằng, ‘Một số 
đông các Sa-môn Phạm chí dị học đang an cư mùa mưa tại nước 
Xá-vệ, những vị này biết ta, thấy ta, rằng ‘Có một Tỳ-kheo tên là 
Bạt-đà-hòa-lợi, đệ tử của Sa-môn Cù-đàm, một bậc danh đức, 
nhưng không học theo giới cụ túc và các pháp vi diệu trong cảnh 
giới của Thế Tôn.’ Này Bạt-đà-hòa-lợi, lúc bấy giờ ngươi không 
biết có sự kiện như vậy chăng? 

"Này Bạt-đà-hòa-lợi, nếu có Tỳ-kheo chứng câu giải thoát mà 
ta nói với vị ấy rằng, ‘Ngươi hãy xuống vũng bùn!’ Này Bạt-đà-
hòa-lợi, ý ngươi nghĩ sao? Ta dạy Tỳ-kheo ấy như vậy Tỳ-kheo ấy 
há thể đứng im hay tránh đi chỗ khác chăng?” 



Tôn giả Bạt-đà-hòa-lợi đáp: 

"Bạch Thế Tôn, không." 

Thế Tôn nói rằng: 

"Này Bạt-đà-hòa-lợi, giả sử không phải là Tỳ-kheo câu giải 
thoát nhưng là Tỳ-kheo tuệ giải thoát; hoặc giả sử không phải là 
Tỳ-kheo tuệ giải thoát, nhưng Tỳ-kheo thân chứng; hoặc giả sử 
không phải Tỳ-kheo thân chứng, nhưng là kiến đáo; hoặc giả sử 
không phải là kiến đáo nhưng là tín giải thoát; hoặc giả sử không 
phải là tín giải thoát nhưng là tùy pháp hành; hoặc giả sử không 
phải là tùy pháp hành, nhưng là tùy ý hành, mà ta nói với vị Tỳ-
kheo ấy rằng, ‘Ngươi hãy xuống vũng bùn’. Này Bạt-đà-hòa-lợi, 
ý ngươi nghĩ sao? Ta dạy Tỳ-kheo ấy như vậy, Tỳ-kheo ấy há có 
thể đứng im hay tránh đi nơi khác chăng?” 

Tôn giả Bạt-đà-hòa-lợi đáp rằng: 

"Bạch Thế Tôn, không." 

Đức Thế Tôn nói rằng: 

"Này Bạt-đà-hòa-lợi, ý ngươi nghĩ sao? Lúc bấy giờ ngươi đã 
chứng đắc tùy tín hành, tùy pháp hành, kiến đáo, thân chứng, 
tuệ giải thoát hay câu giải thoát chăng?” 

Tôn giả Bạt-đà-hòa-lợi đáp: 

"Bạch Thế Tôn, không phải vậy." 

Đức Thế Tôn nói: 

"Này Bạt-đà-hòa-lợi, lúc bấy giờ ngươi không phải như ngôi 
nhà trống chăng?" 

Lúc ấy Tôn giả Bạt-đà-hòa-lợi bị Thế Tôn khiển trách ngay 
mặt, trong lòng rầu rĩ, cúi đầu im lặng, không còn lời để biện bạch, 
suy nghĩ mông lung. Đức Thế Tôn sau khi khiển trách Tôn giả 
Bạt-đà-hòa-lợi ngay mặt rồi, lại muốn làm cho Tôn giả được hoan 
hỷ bèn nói rằng: 

"Này Bạt-đà-hòa-lợi, ngươi lúc bấy giờ đối với Ta mà không 
có sự tịch tịnh của sự tín pháp, không có sự tịch tịnh của ái pháp, 
không có sự tịch tịnh của tĩnh pháp. Vì sao vậy? Trong lúc ta thiết 
lập giới Nhất tọa thực cho chúng Tỳ-kheo; chúng Tỳ-kheo thảy 
đều vâng giữ học giới và các pháp vi diệu trong cảnh giới của Thế 
Tôn. Duy chỉ riêng ngươi tuyên bố là không kham nổi, và từ chỗ 



ngồi đứng dậy bỏ đi. Vì sao vậy? Vì không học theo giới cụ túc, 
và các pháp vi diệu trong cảnh giới của Thế Tôn." 

Tôn giả Bạt-đà-hòa-lợi bạch rằng: 

"Quả thật như vậy. Vì sao vậy? Vì trong lúc Thế Tôn thiết lập 
học giới cho chúng Tỳ-kheo; chúng Tỳ-kheo thảy đều vâng giữ, 
duy chỉ riêng con tuyên bố là không kham nổi, rồi từ chỗ ngồi 
đứng dậy bỏ đi. Vì sao vậy? Vì không học theo giới cụ túc và các 
pháp vi diệu trong cảnh giới của Thế Tôn. Cúi mong Thế Tôn nhận 
sự hối lỗi của con. Con đã thấy lỗi lầm rồi sẽ tự mình ăn năn hối 
cải, và từ nay trở đi sẽ giữ gìn không tái phạm nữa." 

Đức Thế Tôn nói: 

"Này Bạt-đà-hòa-lợi, như vậy, ngươi thật sự như ngu, như si, 
như khờ dại, như bất thiện. Vì sao vậy? Vì trong lúc ta thiết lập 
học giới Nhất tọa thực cho chúng Tỳ-kheo; chúng Tỳ-kheo thảy 
đều vâng giữ học giới và các pháp vi diệu trong cảnh giới của Thế 
Tôn, chỉ riêng ngươi tuyên bố là không kham nổi, rồi từ chỗ ngồi 
đứng dậy bỏ đi. Vì sao vậy? Vì ngươi không học theo giới cụ túc 
và các pháp vi diệu trong cảnh giới của Thế Tôn. 

"Này Bạt-đà-hòa-lợi, nếu ngươi có lỗi lầm, đã thấy và tự hối 
từ nay về sau gìn giữ, không thể để tái phạm. Này Bạt-đà-hòa-
lợi, như vậy ở trong Thánh pháp luật có ích lợi chớ không tổn hại. 
Nếu ngươi có lầm lỗi, đã thấy và tự hối, từ nay về sau gìn giữ 
không để tái phạm nữa, thì này Bạt-đà-hòa-lợi, ý ngươi nghĩ sao, 
nếu có Tỳ-kheo không học theo giới cụ túc, vị ấy sống trong rừng 
vắng, dưới gốc cây, hoặc ở trên sườn cao, vắng bặt không tiếng 
động, xa lánh sự dữ, không có bóng người, tùy thuận mà tĩnh tọa. 
Vị ấy sau khi sống tại một nơi xa vắng, tu hành tinh cần để chứng 
đắc tăng thượng tâm, hiện pháp lạc trụ. Nhưng vị ấy sống tại nơi 
xa vắng, tu hành tinh cần như vậy mà chê bai học giới của Thế 
Tôn, xuyên tạc chê bai chư Thiên và các phạm hạnh có trí và cũng 
xuyên tạc học giới của chính mình. Vị ấy sau khi xuyên tạc học 
giới của Thế Tôn, xuyên tạc chư Thiên và các vị Phạm hạnh có trí, 
và cũng xuyên tạc học giới của chính mình rồi, bèn không sanh 
tâm hoan duyệt; do không sanh tâm hoan duyệt nên không sanh 
hỷ; do không sanh hỷ nên thân không khinh an; do thân không 
khinh an, nên không cảm thọ lạc; do không cảm thọ lạc, nên tâm 
bất định. Này Bạt-đà-hòa-lợi, Hiền Thánh đệ tử khi tâm bất định, 
thì không thể thấy như thật, biết như thật. 



"Này Bạt-đà-hòa-lợi, ý ngươi nghĩ sao, nếu có Tỳ-kheo học 
giới cụ túc, sống trong rừng vắng, trong rừng sâu, dưới gốc cây 
trên sườn cao, vắng bặt không tiếng động, xa lánh không có sự 
dữ, không có bóng người, tùy thuận mà tĩnh tọa. Vị ấy sống tại 
nơi xa vắng, tu hành tinh cần, để chứng đắc tăng thượng tâm, 
hiện pháp lạc trú. Vị ấy sau khi sống tại nơi xa vắng, tu hành tinh 
cần, an ổn khoái lạc rồi, không xuyên tạc học giới của Thế Tôn, 
cũng không xuyên tạc chư Thiên và các vị Phạm hạnh có trí, cũng 
không xuyên tạc học giới của chính mình. Vị ấy sau khi không 
xuyên tạc học giới của Thế Tôn, không xuyên tạc chư Thiên và 
các vị Phạm hạnh có trí, cũng không xuyên tạc học giới của chính 
mình rồi bèn sanh hoan duyệt, do sanh hoan duyệt nên sanh hỷ, 
do sanh hỷ nên thân khinh an, do thân khinh an nên cảm thọ lạc, 
do cảm thọ lạc nên tâm định. Này Bạt-đà-hòa-lợi, Hiền Thánh đệ 
tử tâm định rồi bèn thấy như thật, biết như thật. Sau khi thấy 
như thật, biết như thật, bèn ly dục, ly ác bất thiện pháp, có giác 
có quán, có hỷ lạc do ly dục sanh, chứng đắc Sơ thiền, thành tựu 
an trụ. Này Bạt-đà-hòa-lợi, đó là vị ấy lúc bấy giờ chứng đắc tăng 
thượng tâm thứ nhất, ngay trong đời hiện tại sống an lạc, dễ 
được chớ không khó, an lạc sống trong vô úy an ổn khoái lạc và 
thăng tiến đến Niết-bàn. Rồi vị ấy giác và quán đã tịch tịnh, nội 
tĩnh, nhất tâm, không giác, không quán, hỷ lạc do định sanh, 
chứng đắc đệ Nhị thiền, thành tựu an trụ. Này Bạt-đà-hòa-lợi, đó 
là vị ấy bấy giờ chứng đắc tăng thượng tâm thứ hai, ngay trong 
đời hiện tại được sống an lạc, dễ được chớ không khó, an lạc sống 
trong vô úy, an ổn khoái lạc mà thăng tiến đến Niết-bàn. Rồi vị 
ấy ly hỷ, xả dục, xả, an trú vô cầu, với chánh niệm chánh trí, thân 
cảm giác lạc, điều mà Thánh nói là Thánh xả, niệm, an trụ lạc, 
chứng đắc đệ Tam thiền thành tựu an trụ. Này Bạt-đà-hòa-lợi, đó 
là vị ấy lúc bấy giờ chứng đắc tăng thượng tâm thứ ba, ngay 
trong đời hiện tại được sống an lạc, dễ được chớ không khó, an 
lạc sống trong vô úy, an ổn khoái lạc mà thăng tiến đến Niết-bàn. 
Rồi vị ấy lạc diệt khổ diệt, ưu và hỷ vốn cũng đã diệt, không khổ 
không lạc, xả niệm thanh tịnh, chứng đắc đệ Tứ thiền, thành tựu 
an trụ. Này Bạt-đà-hòa-lợi, đó là vị ấy lúc bấy giờ chứng đắc tăng 
thượng tâm thứ tư ngay trong đời hiện tại được sống an lạc, dễ 
được chớ không khó an trú trong vô úy, an ổn khoái lạc mà thăng 
tiến đến Niết-bàn. 



"Vị ấy với sự chứng đắc định tâm thanh tịnh như vậy, không 
nhuế, không phiền, nhu nhuyến, an trụ vững vàng, đạt đến bất 
động tâm, học và chứng đắc Túc mạng trí thông. Vị ấy với hành 
vi, với tướng mạo, nhớ lại về trước vô lượng trăm nghìn đời sống 
đã trải qua, một đời, hai đời trăm đời, nghìn đời, thành kiếp, hoại 
kiếp, vô lượng thành kiếp hoại kiếp; chúng sanh ấy có tên như 
vậy, mà vị ấy xưa kia đã từng trải, biết rằng ‘Ta đã từng sanh làm 
người ấy, với tên như vậy, họ như vậy, tự như vậy, sanh như vậy, 
ăn uống như vậy, thọ khổ lạc như vậy, sống lâu như vậy, tồn tại 
như vậy, mạng chung như vậy, chết ở đây sanh ở chỗ kia, chết ở 
chỗ kia sanh ở đây. Ta sanh tại chỗ này với tên như vậy, họ như 
vậy, ăn uống như vậy, tử như vậy, sanh như vậy, thọ khổ lạc như 
vậy, sống lâu như vậy, tồn tại như vậy, mạng chung như vậy.’ 
Này Bạt-đà-hòa-lợi, đó là vị kia lúc bấy giờ, chứng đắc minh đạt 
thứ nhất này, do trước kia không phóng dật, ưa sống nơi xa vắng, 
tu hành tinh cần, cho đến vô trí diệt, và trí tuệ phát sanh, bóng 
tối biến mất mà ánh sáng xuất sanh, vô minh diệt mà minh phát 
sanh, tức là chứng ngộ minh đạt Ức túc mạng trí. 

"Vị ấy với sự chứng đắc định tâm như vậy, không nhuế, không 
phiền an trụ vững vàng. Đạt đến bất động tâm, học và chứng 
sanh tử trí thông. Vị ấy với thiên nhãn thanh tịnh, vượt hẳn trên 
người thường, thấy chúng sanh này, lúc tử lúc sanh, sắc đẹp sắc 
xấu, diệu hay chẳng diệu, qua lại thiện xứ hay bất thiện xứ. Tùy 
theo tác nghiệp của chúng sanh này mà thấy đúng như thật. Nếu 
chúng sanh này thành tựu thân ác hành, khẩu và ý ác hành, phỉ 
báng Thánh nhân, tà kiến, thành tựu tà kiến; do nhân duyên này 
khi thân hoại mạng chung tất sanh đến ác xứ, sanh trong địa 
ngục. Nếu chúng sanh này thành tựu thân diệu hạnh, khẩu và ý 
diệu hạnh, không phỉ báng chánh nhân, chánh kiến, thành tựu 
chánh kiến; do nhân duyên khi thân hoại mạng chung tất đi đến 
thiện xứ, sanh lên cõi trời. Này Bạt-đà-hòa-lợi, đó là vị ấy lúc bấy 
giờ chứng đắc minh đạt thứ hai, do trước kia không phóng dật, 
ưa sống nơi xa vắng, tu hành tinh cần, vô trí diệt và trí sanh, 
bóng tối biến mất và ánh sáng hiện thành, vô minh diệt và minh 
sanh, tức chứng ngộ minh đạt Sanh tử trí. 

"Vị ấy với sự chứng đắc định tâm thanh tịnh như vậy, không 
uế, không phiền, an trụ vững vàng, đạt được bất động tâm, học 
và chứng ngộ Lậu tận trí thông. Vị ấy biết như thật rằng ‘Đây là 
Khổ, đây là Khổ tập, đây là Khổ diệt, biết như thật đây là Khổ diệt 



đạo’; biết như thật rằng ‘Đây là lậu, đây là lậu tập, đây là lậu diệt, 
biết như thật đây là lậu diệt đạo.’ Vị ấy biết như vậy, thấy như 
vậy, tâm giải thoát khỏi dục lậu, tâm giải thoát khỏi hữu lậu và 
vô minh lậu. Đã giải thoát thì biết mình đã giải thoát. Biết như 
thật rằng ‘Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã 
làm xong, không còn tái sanh nữa.’ Này Bạt-đà-hòa-lợi, đó là vị 
ấy lúc bấy giờ chứng đắc minh đạt thứ ba, do trước không phóng 
dật, ưa sống nơi xa vắng, tu hành tinh tấn, vô trí diệt và trí sanh, 
bóng tối biến mất và ánh sáng hiện thành, vô minh diệt và minh 
sanh chứng chứng ngộ minh đạt Lậu tận trí." 

Lúc bấy giờ Tôn giả Bạt-đà-hòa-lợi liền từ chỗ ngồi đứng dậy, 
trịch vai áo đang mặc, chắp tay hướng về Đức Phật bạch rằng: 

"Bạch Thế Tôn, do nhân gì, duyên gì, khi các Tỳ-kheo cùng 
phạm giới, nhưng có trường hợp khổ trị, có trường hợp không 
khổ trị." 

Thế Tôn nói: 

"Này Bạt-đà-hòa-lợi, hoặc có Tỳ-kheo thường xuyên phạm 
giới; do bởi thường xuyên hay phạm giới nên các Tỳ-kheo đồng 
phạm hạnh khiển trách bằng những điều được thấy, được nghe, 
hay từ người khác mà nghi ngờ. Vị ấy sau khi bị các đồng phạm 
hạnh khiển trách bằng những điều được thấy, được nghe, hay từ 
người khác mà nghi ngờ, bèn nói lãng sang vấn đề khác, những 
việc ngoài vấn đề; sân hận, thù nghịch, phẫn nộ, bất mãn, xúc 
nhiễu chúng Tăng, khinh mạn chúng Tăng, nói như vầy, ‘Tôi phải 
làm gì để chúng Tăng hoan hỷ mà vui lòng.’ Với ý nghĩ như vậy. 
Này Bạt-đà-hòa-lợi, các Tỳ-kheo bèn nghĩ rằng, ‘Nhưng Hiền giả 
này thường hay phạm giới. Và do thường hay phạm giới, nên bị 
các vị đồng phạm hạnh khiển trách bằng những điều được thấy, 
được nghe, hay từ người khác mà nghi ngờ. Vị này sau khi bị các 
vị đồng phạm hạnh khiển trách bằng những điều được thấy được 
nghe hay từ người khác mà nghi ngờ, bèn nói sang vấn đề khác, 
những sự việc ngoài vấn đề, sân hận, thù nghịch, phẫn nộ, bất 
mãn, xúc nhiễu chúng Tăng, khinh mạn chúng Tăng, nói như vầy 
‘Tôi phải làm gì để chúng Tăng được hoan hỷ mà hài lòng.’ Sau 
khi thấy vậy, bèn nói rằng: "Này chư Tôn, hãy xem xét khiến để 
kéo dài một thời gian. 

"Hoặc giả có Tỳ-kheo thường hay phạm giới; do thường hay 
phạm giới cho nên bị các vị đồng phạm hạnh khiển trách bằng 



những điều được thấy, được nghe, hay từ người khác mà nghi 
ngờ. Vị ấy sau khi bị các vị đồng phạm hạnh khiển trách bằng 
những điều được thấy, được nghe, hay từ người khác mà nghi 
ngờ, không nói lãng sang vấn đề khác, những sự việc ngoài vấn 
đề, không sân hận, thù nghịch chúng Tăng, phẫn nộ, bất mãn, 
xúc nhiễu và khinh, mạn, không nói như vầy, ‘Tôi phải làm gì để 
Tăng chúng hoan hỷ mà hài lòng.’ Không có ý nghĩ như vậy. Này 
Bạt-đà-hòa-lợi, các Tỳ-kheo bèn nghĩ rằng, ‘Nhưng Hiền giả này 
thường hay phạm giới, do bởi thường hay phạm giới nên các vị 
đồng phạm hạnh khiển trách bằng những điều được thấy, được 
nghe hay từ người khác mà nghi ngờ. Vị ấy sau khi bị các vị đồng 
phạm hạnh khiển trách bằng những điều được thấy, được nghe, 
hay từ người khác mà nghi ngờ, vị ấy không nói lãng sang vấn đề 
khác, những sự việc ngoài vấn đề không sân hận, thù nghịch, 
phẫn nộ, bất mãn, không xúc nhiễu chúng Tăng, không khinh 
mạn chúng Tăng, không nói như vầy, ‘Tôi phải làm gì để chúng 
Tăng hoan hỷ mà hài lòng.’ Sau khi thấy như vậy bèn nói rằng, 
‘Này chư Tôn, hãy xem xét mà khiến cho diệt sớm.’ Trường hợp 
phạm các cấm giới nhẹ cũng vậy. 

"Này Bạt-đà-hòa-lợi, hoặc giả có Tỳ-kheo có tín, có ái, có tĩnh. 
‘Nay Tỳ-kheo này còn có tín, có ái, có tĩnh. Nếu chúng ta khổ trị 
Tỳ-kheo này, thì Hiền giả này vốn có tín, ái và tĩnh, do đây mà 
dứt mất vậy. Chúng ta hãy cùng nhau cẩn thận gìn giữ cho Hiền 
giả này. Rồi các Tỳ-kheo bèn cùng nhau gìn giữ hộ. Này Bạt-đà-
hòa-lợi, cũng như một người kia chỉ có một con mắt các bà con 
quyến thuộc, vì thương tưởng, yêu mến, mong cầu cho được sự 
thiện lợi và hữu ích, sự an ổn khoái lạc, nên cùng nhau cẩn thận 
gìn giữ hộ, không để cho người này bị lạnh nóng, đói, khát, đau 
yếu, ưu sầu, vừa đau yếu vừa ưu sầu, không để cho phải bụi, 
không để cho khói, không để cho phải bụi và khói. Vì sao vậy? Vì 
sợ ấy mất luôn một con mắt nữa. Cho nên thân thuộc cẩn thận 
gìn giữ hộ. Này Bạt-đà-hòa-lợi, cũng vậy, với Tỳ-kheo chỉ còn một 
ít tín, một ít ái, một ít tĩnh, các Tỳ-kheo bèn nghĩ rằng, ‘Nay Tỳ-
kheo chỉ có một ít tín, một ít ái, một ít tĩnh nếu chúng ta khổ trị 
Tỳ-kheo này thì Tỳ-kheo này sẽ do đây mà đứt mất một ít tín, 
một ít ái, một ít tĩnh ấy. Chúng ta hãy cùng nhau giữ gìn hộ, cũng 
như thân thuộc gìn giữ người một mắt vậy." 

Lúc bấy giờ Tôn giả Bạt-đà-hòa-lợi từ chỗ ngồi đứng dậy, 
trịch vai áo sang bên, chắp tay hướng về Đức Phật, bạch rằng: 



"Bạch Thế Tôn, do nhân gì, duyên gì, ngày xưa ít có thiết lập 
học giới nhưng được nhiều Tỳ-kheo vâng lĩnh phụng trì? Và do 
nhân gì, duyên gì, bạch Thế Tôn, ngày nay thiết lập nhiều học 
giới, nhưng ít có Tỳ-kheo vâng lãnh phụng trì?" 

Đức Thế Tôn đáp rằng: 

"Này Bạt-đà-hòa-lợi, khi chúng Tỳ-kheo không được thịnh lợi, 
trong chúng không có pháp hỉ hảo; nhưng khi chúng Tỳ-kheo 
được thịnh lợi, trong chúng phát sanh pháp hỉ hảo. Khi pháp hỉ 
hảo đã phát sanh, Thế Tôn muốn đoạn trừ pháp hỉ hảo đó, bèn 
thiết lập học giới cho đệ tử. 

“Cũng vậy, khi chúng Tỳ-kheo được tán thán, được lớn mạnh, 
có những bậc Thượng tôn được hàng vương giả biết đến và có 
phước đức lớn, học vấn nhiều. 

"Này Bạt-đà-hòa-lợi, khi chúng Tỳ-kheo không có những 
người đa văn, trong chúng không phát sanh pháp hỉ hảo. Nhưng 
khi chúng Tỳ-kheo có những người đa văn, trong chúng phát 
sanh pháp hỉ hảo. Vì pháp hỉ hảo đã phát sanh, Thế Tôn muốn 
đoạn trừ pháp hỉ hảo ấy, cho nên thiết lập học giới cho các đệ tử. 

"Này Bạt-đà-hòa-lợi, không phải vì để đoạn trừ hữu lậu trong 
hiện tại mà Ta thiết lập học giới cho các đệ tử. Nhưng vì để đoạn 
trừ hữu lậu trong đời sau mà Ta thiết lập học giới cho các đệ tử. 
Bạt-đà-hòa-lợi, vì vậy, vì để đoạn trừ hữu lậu nên Ta thiết lập học 
giới đệ tử, khi đến vâng lãnh lời dạy của Ta. 

"Bạt-đà-hòa-lợi, trước kia Ta đã từng nói pháp thí dụ về ngựa 
thuần giống cho các Tỳ-kheo, ở trong đó, do nhân gì, duyên gì 
ngươi có nhớ không?" 

Tôn giả Bạt-đà-hòa-lợi bạch rằng: 

"Bạch Thế Tôn, trong ấy có nguyên nhân. Vì sao vậy? Thế Tôn 
thiết lập giới Nhất tọa thực cho chúng Tỳ-kheo. Chúng Tỳ-kheo 
thảy đều vâng lãnh học giới và các pháp vi diệu trong cảnh giới 
của Thế Tôn. Chỉ riêng con tuyên bố là không kham nổi, từ chỗ 
ngồi đứng dậy bỏ đi. Vì không theo giới cụ túc và các pháp vi diệu 
trong cảnh giới của Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, đó gọi là trong ấy có 
nguyên nhân." 

Đức Thế Tôn lại nói với Tôn giả Bạt-đà-hòa-lợi, rằng: 



"Trong đó không phải chỉ có nguyên nhân như vậy. Này Bạt-
đà-hòa-lợi, khi Ta nói thí dụ về loài ngựa thanh tịnh cho các Tỳ-
kheo, thì ngươi hẳn là không nhất tâm, không khéo cung kính, 
không tư niệm mà nghe. Này Bạt-đà-hòa-lợi, đó gọi là trong ấy 
lại còn có nguyên nhân khác nữa vậy." 

Lúc bấy giờ Tôn giả Bạt-đà-hòa-lợi liền từ chỗ ngồi đứng dậy 
trịch vai áo đang mặc, chắp tay hướng về Đức Phật bạch rằng: 

"Bạch Thế Tôn, nay thật là đúng lúc! Bạch Thiện Thệ, nay thật 
là đúng lúc! Nếu Thế Tôn nói thí dụ về con ngựa thuần giống cho 
các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo sau khi nghe Thế Tôn nói, sẽ khéo léo 
ghi nhớ." 

Thế Tôn nói rằng: 

"Này Bạt-đà-hòa-lợi, cũng như người biết cách huấn luyện 
ngựa, được một con ngựa tốt thuần giống. Người giỏi huấn luyện 
ấy trước hết trị cái miệng của nó. Sau khi trị miệng, tất nhiên nó 
sẽ không thích với sự chuyển động, muốn hay không muốn. Vì 
sao vậy? Vì chưa từng được trị. Này Bạt-đà-hòa-lợi, nếu con ngựa 
tốt thuần giống tuân theo cách trị của người huấn luyện, cách trị 
thứ nhất được thành tựu. Nhưng người huấn luyện lại phải trị 
bằng cách dàm mõm, cùm chân; cùm chân, dàm mõm, nhưng 
khiến nó sãi, đi, cần phải làm cho nó dừng lại, chạy đua, có thể 
để vua cỡi; đi không gì hơn, trầm tĩnh không gìn hơn; trị các chi 
thể khác, thảy đều huấn luyện cho thành tựu. Tất nhiên nó không 
thích với chuyển động, hoặc muốn hay không muốn. Vì sao vậy? 
Vì bị sửa trị nhiều lần. Này Bạt-đà-hòa-lợi! Nếu con ngựa tốt 
thuần giống, với người huấn luyện, được sửa trị nhiều lần cho 
đến thành tựu. Lúc bấy giờ nó là con ngựa thuần thục, khéo 
thuần thục, được đệ nhất vô thượng thuần thục, vô thượng hành, 
đệ nhất hành, rồi xung vào cho vua cỡi, ăn thóc của vua, được 
gọi là ngựa vua. 

"Này Bạt-đà-hòa-lợi, cũng vậy, nếu bấy giờ có một người hiền 
minh, có trí, thành tựu mười pháp vô học, vô học chính kiến cho 
đến vô học chánh trí, người ấy lúc bấy giờ là một người thuần 
thục, khéo thuần thục, vô thượng thuần thục, được đệ nhất vô 
thượng thuần thục, vô thượng tĩnh chỉ, đệ nhất tĩnh chỉ, diệt trừ 
tất cả tà vạy, diệt trừ tất cả ô uế, diệt trừ tất cả sợ hãi, diệt trừ 
tất cả si ám, diệt trừ tất cả siểm nịnh, lắng đọng mọi trần lao, 
thanh tịnh mọi cấu trược, không còn gì để bị dính trước đáng 



kính, đáng trọng, đáng phụng, đáng thờ, là ruộng phước cho hết 
thảy chư Thiên và Nhân loại." 

Phật thuyết như vậy, Tôn giả Bạt-đà-hòa-lợi, và các Tỳ-kheo 
sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 

195. Kinh A Thấp Bối 
Tôi nghe như vầy: 

Một thời Phật du hóa tại nước Ca-thi cùng với đại chúng Tỳ-
kheo. 

Trong lúc dừng chân tại một nơi, Đức Phật nói với các Tỳ-
kheo rằng: 

"Ta một ngày chỉ ăn một lần. Một ngày chỉ ăn một lần xong, 
vô vi vô cầu, không bệnh không đau, thân thể nhẹ nhàng, khí lực 
dồi dào, an ổn khoái lạc. Các ngươi cũng nên một ngày chỉ ăn 
một lần. Một ngày chỉ ăn một lần xong, vô vi, vô cầu, không bệnh 
không đau, thân thể nhẹ nhàng, khí lực dồi dào, an ổn khoái lạc." 

Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn vì chúng Tỳ-kheo mà thi thiết giới, 
một ngày chỉ ăn một lần. Các Tỳ-kheo đều phụng trì theo học giới 
này và các pháp vi diệu trong cảnh giới của Thế Tôn. Rồi Thế Tôn 
lần hồi đi đến Ca-la-lại, trụ trong rừng Thi-nhiếp-hòa ở phía Bắc 
thôn Ca-la-lại. 

Lúc bấy giờ tại Ca-la-lại, có hai vị Tỳ-kheo, một vị tên là A-
thấp-bối, một vị tên là Phất-na-bà-tu. Hai vị này là cựu chủ đất, 
chủ chùa, tông chủ. Hai vị này sáng cũng ăn, chiều cũng ăn, tối 
cũng ăn, quá ngọ cũng ăn. Vì sáng ăn, chiều ăn, tối ăn, quá ngọ 
cũng ăn, mà vô vi, vô cầu, không có đau bệnh, thân thể nhẹ 
nhàng, khí lực dồi dào, an ổn khoái lạc. Một số đông Tỳ-kheo 
nghe vậy, liền đến chỗ hai vị Tỳ-kheo A-thấp-bối và Phất-na-bà-
tu mà nói hai vị rằng: 

"Này A-thấp-bối và Phất-na-bà-tu, Đức Thế Tôn du hóa tại 
nước Ca-thi cùng với chúng đại Tỳ-kheo, trong lúc dừng chân tại 
một nơi, bảo các Tỳ-kheo rằng, ‘Ta một ngày chỉ ăn một lần. Một 
ngày chỉ ăn một lần xong, vô vi, vô cầu, không có đau bệnh, thân 
thể nhẹ nhàng, khí lực dồi dào, an ổn khoái lạc. Các ngươi cũng 
nên một ngày chỉ ăn một lần. Một ngày chỉ ăn một lần xong, vô 
vi, vô cầu, không có tật bệnh, thân thể nhẹ nhàng, khí lực dồi 
dào, an ổn khoái lạc.’ Bấy giờ Đức Thế Tôn thi thiết giới này cho 



chúng Tỳ-kheo, đó là một ngày chỉ ăn một lần. Các Tỳ-kheo đều 
phụng trì theo học giới này cùng các pháp vi diệu trong cảnh giới 
của Thế Tôn. Này A-thấp-bối và Phất-na-bà-tu, các thầy cũng 
nên ngày chỉ ăn một lần. Một ngày chỉ ăn một lần xong, vô vi, vô 
cầu, không có đau bệnh, thân thể nhẹ nhàng, khí lực dồi dào, an 
ổn khoái lạc. Các thầy chớ trái nghịch với Đức Thế Tôn và chúng 
Tỳ-kheo." 

A-thấp-bối và Phất-na-bà-tu nghe vậy liền nói: 

"Này chư Hiền, chúng tôi sáng ăn, chiều ăn, tối ăn, quá ngọ 
ăn. Vì sáng ăn, chiều ăn, tối ăn, quá ngọ ăn, xong rồi, vô vi, vô 
cầu, không có đau bệnh, thân thể nhẹ nhàng, khí lực dồi dào, an 
ổn khoái lạc. Chúng tôi vì duyên do gì mà bỏ hiện tại để phải chờ 
đợi về sau.” 

Hai vị ấy nói như thế ba lần. Chúng Tỳ-kheo không thể làm 
cho A-thấp-bối và Phất-na-bà-tu trừ bỏ ác tà kiến, liền từ chỗ 
ngồi đứng dậy bỏ đi, đến chỗ Phật cúi đầu đảnh lễ dưới chân Ngài, 
rồi ngồi sang một bên thưa rằng: 

"Bạch Thế Tôn, ở Ca-la-lại này có hai vị Tỳ-kheo, một vị tên 
là A-thấp-bối, một vị tên là Phất-na-bà-tu. Hai vị này là cựu chủ 
đất, chủ chùa, tông chủ. Hai vị này sáng cũng ăn, chiều cũng ăn, 
tối cũng ăn, quá ngọ cũng ăn. Vì sáng ăn, chiều ăn, tối ăn, quá 
ngọ cũng ăn, mà vô vi, vô cầu, không có đau bệnh, thân thể nhẹ 
nhàng, khí lực dồi dào, an ổn khoái lạc. Bạch Thế Tôn, chúng con 
nghe như vậy liền đến chỗ cho A-thấp-bối và Phất-na-bà-tu mà 
nói thế này, ‘Này A-thấp-bối và Phất-na-bà-tu, Đức Thế Tôn du 
hóa tại nước Ca-thi cùng với chúng đại Tỳ-kheo, trong lúc dừng 
chân tại một nơi, bảo các Tỳ-kheo rằng, ‘Ta một ngày chỉ ăn một 
lần. Một ngày chỉ ăn một lần xong, vô vi, vô cầu, không có đau 
bệnh, thân thể nhẹ nhàng, khí lực dồi dào, an ổn khoái lạc. Các 
ngươi cũng nên một ngày chỉ ăn một lần. Một ngày chỉ ăn một 
lần xong, vô vi, vô cầu, không có tật bệnh, thân thể nhẹ nhàng, 
khí lực dồi dào, an ổn khoái lạc.’ Bấy giờ Đức Thế Tôn thi thiết 
giới này cho chúng Tỳ-kheo, đó là một ngày chỉ ăn một lần. Các 
Tỳ-kheo đều phụng trì theo học giới này cùng các pháp vi diệu 
trong cảnh giới của Thế Tôn. Này A-thấp-bối và Phất-na-bà-tu, 
các thầy cũng nên ngày chỉ ăn một lần. Một ngày chỉ ăn một lần 
xong, vô vi, vô cầu, không có đau bệnh, thân thể nhẹ nhàng, khí 



lực dồi dào, an ổn khoái lạc. Các thầy chớ trái nghịch với Đức Thế 
Tôn và chúng Tỳ-kheo.’ 

"A-thấp-bối và Phất-na-bà-tu nghe vậy liền trả lời chúng con 
như vầy, ‘Này chư Hiền, chúng tôi sáng ăn, chiều ăn, tối ăn, quá 
ngọ ăn. Vì sáng ăn, chiều ăn, tối ăn, quá ngọ ăn, xong rồi, vô vi, 
vô cầu, không có đau bệnh, thân thể nhẹ nhàng, khí lực dồi dào, 
an ổn khoái lạc. Chúng tôi vì duyên do gì mà bỏ hiện tại để phải 
chờ đợi về sau?’ Như vậy ba lần. 

"Bạch Thế Tôn, như vậy chúng con không thể làm cho A-
thấp-bối và Phất-na-bà-tu trừ bỏ ác tà kiến này, nên chúng con 
từ chỗ ngồi đứng dậy bỏ đi.” 

Đức Thế Tôn nghe xong liền bảo một vị Tỳ-kheo: 

"Ngươi đến chỗ A-thấp-bối và Phất-na-bà-tu mà nói như thế 
này: ‘Này A-thấp-bối và Phất-na-bà-tu, Đức Thế Tôn gọi các 
thầy.’" 

Vị Tỳ-kheo nghe rồi liền đáp: 

"Kính vâng, bạch Thế Tôn." 

Rồi từ chỗ ngồi đứng dậy cúi đầu lễ dưới chân Phật, nhiễu 
quanh ba vòng, rồi ra đi. Tỳ-kheo ấy đến chỗ hai vị Tỳ-kheo A-
thấp-bối và Phất-na-bà-tu nói rằng: 

"Này A-thấp-bối và Phất-na-bà-tu, Thế Tôn gọi hai thầy đó." 

A-thấp-bối và Phất-na-bà-tu nghe vậy liền đi đến chỗ Đức 
Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân Ngài, rồi ngồi sang một bên. 

Đức Thế Tôn hỏi: 

"Này A-thấp-bối và Phất-na-bà-tu, chúng Tỳ-kheo thật có nói 
với các ngươi như vầy: ‘Này A-thấp-bối và Phất-na-bà-tu, Đức 
Thế Tôn du hóa tại nước Ca-thi cùng với chúng Đại Tỳ-kheo, 
trong lúc dừng chân tại một nơi, bảo các Tỳ-kheo rằng, ‘Ta một 
ngày chỉ ăn một lần. Một ngày chỉ ăn một lần xong, vô vi, vô cầu, 
không có đau bệnh, thân thể nhẹ nhàng, khí lực dồi dào, an ổn 
khoái lạc. Các ngươi cũng nên một ngày chỉ ăn một lần. Một ngày 
chỉ ăn một lần xong, vô vi, vô cầu, không có tật bệnh, thân thể 
nhẹ nhàng, khí lực dồi dào, an ổn khoái lạc.’ Bấy giờ Đức Thế Tôn 
thi thiết giới này cho chúng Tỳ-kheo, đó là một ngày chỉ ăn một 
lần. Các Tỳ-kheo đều phụng trì theo học giới này cùng các pháp 
vi diệu trong cảnh giới của Thế Tôn. Này A-thấp-bối và Phất-na-



bà-tu, các thầy cũng nên ngày chỉ ăn một lần. Một ngày chỉ ăn 
một lần xong, vô vi, vô cầu, không có đau bệnh, thân thể nhẹ 
nhàng, khí lực dồi dào, an ổn khoái lạc. Các thầy chớ trái nghịch 
với Đức Thế Tôn và chúng Tỳ-kheo.’ 

"Này A-thấp-bối và Phất-na-bà-tu, các ngươi nghe rồi lại nói 
với chúng Tỳ-kheo rằng, ‘Này chư Hiền, chúng tôi sáng ăn, chiều 
ăn, tối ăn, quá ngọ ăn. Vì sáng ăn, chiều ăn, tối ăn, quá ngọ ăn, 
xong rồi, vô vi, vô cầu, không có đau bệnh, thân thể nhẹ nhàng, 
khí lực dồi dào, an ổn khoái lạc. Chúng tôi vì duyên do gì mà bỏ 
hiện tại để phải chờ đợi về sau?’ Hai ngươi nói như vậy ba lần. 
Này A-thấp-bối và Phất-na-bà-tu, rồi chúng Tỳ-kheo không thể 
làm cho hai ngươi trừ bỏ ác tà kiến, nên từ chỗ ngồi đứng dậy bỏ 
đi, thật có vậy không?" 

A-thấp-bối và Phất-na-bà-tu, thưa rằng: 

"Bạch Thế Tôn, thật có như vậy." 

Thế Tôn dạy nói: 

"Này A-thấp-bối và Phất-na-bà-tu, các ngươi có hiểu biết 
pháp ta nói như vầy: "Nếu ai có cảm thọ về cảm thọ lạc, và khi 
người ấy cảm thọ về cảm thọ lạc rồi, thì các pháp ác bất thiện 
tăng trưởng, các pháp thiện lại giảm? Nếu ai cảm thọ về cảm thọ 
khổ, và khi cảm thọ về cảm thọ khổ rồi, pháp ác bất thiện giảm 
và các thiện pháp sanh trưởng?" 

A-thấp-bối và Phất-na-bà-tu, thưa rằng: 

"Quả vậy, bạch Thế Tôn. Chúng con biết Đức Thế Tôn nói 
pháp như vậy, ‘Nếu ai có cảm thọ về cảm thọ lạc, và khi đã cảm 
thọ về cảm thọ lạc rồi, pháp ác bất thiện tăng trưởng và thiện 
pháp tổn giảm. Nếu ai cảm thọ về cảm thọ khổ, và khi đã cảm thọ 
về cảm thọ khổ rồi thì pháp ác bất thiện giảm và pháp thiện tăng 
trưởng." 

Đức Thế Tôn quở trách A-thấp-bối và Phất-na-bà-tu rằng: 

"Các ngươi là người ngu. Do đâu mà các ngươi biết ta nói 
pháp như vậy? Các ngươi là người ngu. Từ miệng ai mà các ngươi 
biết Ta nói pháp như vậy? Các ngươi là người ngu. Ta không nói 
một chiều, mà các ngươi lại thọ trì một chiều. Các ngươi là người 
ngu. Khi nào được các Tỳ-kheo hỏi, các ngươi phải đáp đúng như 
pháp rằng, ‘Chúng tôi chưa biết, sẽ hỏi lại các Tỳ-kheo.’” 



Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

"Các ngươi cũng có hiểu biết pháp ta nói như vậy, ‘Nếu ai 
cảm thọ về cảm thọ lạc, và khi đã cảm thọ về cảm thọ lạc rồi, 
pháp bất thiện tăng trưởng và pháp thiện tổn giảm. Nếu ai có 
cảm thọ khổ, và khi đã cảm thọ về cảm thọ khổ rồi, pháp bất 
thiện tổn giảm và pháp thiện tăng trưởng?” 

Các Tỳ-kheo đáp: 

"Bạch Thế Tôn, không phải vậy." 

Đức Thế Tôn lại hỏi: 

"Các ngươi biết pháp ta nói như thế nào?" 

Chúng Tỳ-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, chúng con hiểu biết pháp Đức Thế Tôn nói 
như vầy, ‘Hoặc có cảm thọ về cảm thọ lạc thì ác pháp, bất thiện 
pháp tăng trưởng, pháp thiện lại giảm. Hoặc có cảm thọ về cảm 
thọ lạc, mà pháp ác bất thiện lại giảm, pháp thiện lại tăng trưởng. 
Hoặc có cảm thọ về cảm thọ khổ, nên pháp ác bất thiện lại tăng 
trưởng, pháp thiện lại tổn giảm. Hoặc có cảm thọ về cảm thọ khổ 
nên pháp ác bất thiện tổn giảm và pháp thiện tăng trưởng.’ Bạch 
Thế Tôn, chúng con hiểu biết Đức Thế Tôn nói pháp như vậy.” 

Đức Thế Tôn nghe nói thế, tán thán các Tỳ-kheo rằng: 

"Lành thay! Lành thay! Nếu các ngươi biết như vầy, ‘Hoặc có 
cảm thọ về cảm thọ lạc, nên pháp ác bất thiện tăng trưởng, pháp 
thiện tổn giảm. Hoặc có cảm thọ về cảm thọ lạc, nên pháp ác, bất 
thiện tổn giảm, thiện pháp tăng trưởng. Hoặc có cảm thọ về cảm 
thọ khổ, nên pháp ác bất thiện tăng trưởng, thiện pháp bị tổn 
giảm. Hoặc có cảm thọ về cảm thọ khổ nên pháp ác, bất thiện tổn 
giảm, pháp thiện tăng trưởng.’ Vì sao? Ta cũng nói như vầy, 
‘Hoặc có cảm thọ về cảm thọ lạc, nên pháp ác bất thiện tăng 
trưởng, pháp thiện tổn giảm. Hoặc có cảm thọ về cảm thọ lạc, 
nên pháp ác bất thiện tổn giảm, pháp thiện tăng trưởng. Hoặc có 
cảm thọ về cảm thọ khổ nên pháp ác bất thiện tăng trưởng, pháp 
thiện tổn giảm. Hoặc có cảm thọ về cảm thọ khổ nên pháp ác, bất 
thiện tổn giảm, pháp thiện tăng trưởng.’ 

“Nếu Ta không biết đúng như thật, không thấy, không hiểu 
rõ, không chứng đắc, không giác ngộ cứu cánh; thì hoặc có cảm 
thọ lạc mà pháp ác bất thiện giảm, pháp thiện tăng trưởng, Ta 



không nên nói đoạn trừ cảm thọ lạc. Nếu Ta không biết như thật, 
không thấy, không hiểu rõ, không chứng đắc, không chứng ngộ 
cứu cánh; thì hoặc có cảm thọ khổ mà pháp ác bất thiện tăng 
trưởng, pháp thiện lại giảm, Ta không nên nói tu tập cảm thọ lạc. 

"Nếu Ta không biết như thật, không thấy, không hiểu rõ, 
không chứng đắc, không giác ngộ cứu cánh; thì hoặc có cảm thọ 
khổ mà pháp bất thiện lại tăng, thiện pháp tăng giảm, Ta không 
nên nói đoạn trừ cảm thọ khổ. Nếu Ta không biết như thật, không 
thấy, không hiểu rõ, không chứng đắc, không giác ngộ cứu cánh; 
thì hoặc có cảm thọ khổ mà pháp bất thiện lại giảm, thiện pháp 
tăng tăng, Ta không nên nói tu cảm thọ khổ. 

"Nếu Ta biết đúng như thật, thấy rõ, hiểu rõ, chứng đắc, giác 
ngộ cứu cánh; thì hoặc có cảm thọ lạc, mà pháp ác bất thiện lại 
tăng, pháp thiện lại giảm, cho nên ta nói đoạn trừ cảm thọ lạc. 
Nếu Ta biết đúng như thật, thấy rõ, hiểu rõ, chứng đắc, giác ngộ 
cứu cánh; thì hoặc có cảm thọ lạc mà pháp ác bất thiện lại giảm, 
pháp thiện lại tăng trưởng, cho nên Ta nói tu cảm thọ lạc. 

"Nếu Ta biết đúng như thật, thấy rõ, hiểu rõ, chứng đắc, giác 
ngộ cứu cánh; thì hoặc có cảm thọ khổ, mà pháp ác bất thiện lại 
tăng, pháp thiện lại giảm, cho nên Ta nói đoạn trừ cảm thọ khổ. 
Nếu Ta biết đúng như thật, thấy rõ, hiểu rõ, chứng đắc, giác ngộ 
cứu cánh; thì hoặc có cảm thọ khổ mà pháp ác bất thiện lại giảm, 
pháp thiện lại tăng trưởng, cho nên Ta nói tu cảm thọ khổ. 

"Vì sao? Ta không nói tu tập tất cả thân lạc, cũng không nói 
không nên tu tập tất cả thân lạc. Ta không nói tu tập tất cả thân 
khổ, cũng không nói không nên tu tập tất cả thân khổ. Ta không 
nói tu tập tất cả tâm lạc, cũng không nói không nên tu tập tất cả 
về tâm lạc. Ta không nói tu tập tất cả tâm khổ, cũng không nói 
không nên tu tập tất cả tâm khổ. 

"Thế nào là thân lạc mà ta nói là không tu? Nếu tu thân lạc 
mà pháp ác bất thiện tăng trưởng, pháp thiện lại giảm, thì thân 
lạc như vậy ta nói không tu. Thế nào là thân lạc mà Ta nói tu? 
Nếu tu thân lạc mà pháp ác bất thiện giảm, thiện pháp tăng 
trưởng, thân lạc như vậy ta nói tu. Thế nào là thân khổ mà ta nói 
không tu? Nếu tu thân khổ mà pháp ác bất thiện tăng trưởng, 
pháp thiện lại giảm, thân khổ như vậy, ta nói không tu. Thế nào 
là thân khổ mà ta nói tu? Nếu tu thân khổ mà pháp ác bất thiện 
lại giảm, pháp thiện tăng trưởng. Thân khổ như vậy, ta nói tu. 



"Thế nào là tâm lạc ta nói không tu? Nếu tu tâm lạc mà các 
pháp ác bất thiện tăng trưởng, pháp thiện lại giảm. Tâm lạc như 
vậy, ta nói không tu. Thế nào là tâm lạc ta nói phải tu? Nếu tu 
tâm lạc mà pháp ác bất thiện lại giảm, pháp thiện tăng trưởng. 
Tâm lạc như vậy ta nói tu. Thế nào là tâm khổ mà ta nói không 
tu? Nếu tu tâm khổ mà các pháp ác bất thiện tăng trưởng, pháp 
thiện lại giảm. Tâm khổ như vậy ta nói không tu. Thế nào là tâm 
khổ mà ta nói tu? Nếu tu tâm khổ mà pháp ác bất thiện lại giảm, 
pháp thiện tăng trưởng, tâm khổ như vậy, ta nói tu. 

"Người kia đối với pháp nên tu mà biết đúng như thật, đối với 
pháp không nên tu cũng biết đúng như thật; và khi đã biết đúng 
như thật về pháp nên tu và pháp không nên tu, người ấy liền 
không tu pháp không nên tu, và tu pháp nên tu. Sau khi đã không 
tu pháp không nên tu, và tu pháp nên tu rồi, pháp ác bất thiện 
liền giảm, pháp thiện tăng trưởng. 

"Ta không nói tất cả Tỳ-kheo đều thực hành sự không phóng 
dật, cũng không nói tất cả các Tỳ-kheo đều không thực hành sự 
không phóng dật. 

"Thế nào là Tỳ-kheo không thực hành sự không phóng dật? 
Nếu có vị Tỳ-kheo nào chứng câu giải thoát. Thế nào là Tỳ-kheo 
có câu giải thoát? Nếu có Tỳ-kheo đối với tám giải thoát, thân đã 
chứng, thành tựu an trụ, do tuệ kiến. mà các lậu đã diệt tận, đã 
biết rõ. Như vậy là Tỳ-kheo có câu giải thoát. Vị Tỳ-kheo này ta 
nói thực hành sự không phóng dật. Nếu Hiền giả này vốn có 
phóng dật thì điều ấy không bao giờ có. Vì vậy, Ta nói vị Tỳ-kheo 
này không thực hành sự không phóng dật. 

"Hoặc có Tỳ-kheo không phải câu giải thoát mà có tuệ giải 
thoát. Thế nào là Tỳ-kheo có tuệ giải thoát? Nếu có Tỳ-kheo đối 
với tám giải thoát mà thân không chứng, thành tựu an trú, nhưng 
do tuệ kiến mà các lậu đã diệt tận, đã biết rõ. Như vậy là Tỳ-kheo 
có tuệ giải thoát. Vị Tỳ-kheo này Ta nói không thành tựu sự 
không phóng dật. Vì sao? Vì Hiền giả này vốn đã thành tựu sự 
không phóng dật. Nếu Hiền giả này vốn có phóng dật thì điều ấy 
không bao giờ có. Vì vậy Ta nói vị Tỳ-kheo này không thành tựu 
sự không phóng dật. 

"Hai hạng Tỳ-kheo này Ta nói không thành tựu sự không 
phóng dật. Này các Tỳ-kheo, tại sao Ta nói thành tựu sự không 
phóng dật? Hoặc có Tỳ-kheo không có câu giải thoát, cũng không 



có tuệ giải thoát mà có thân chứng. Thế nào là Tỳ-kheo có thân 
chứng? Nếu có Tỳ-kheo đối với tám giải thoát, thân đã chứng, 
thành tựu an trụ, không do tuệ kiến mà các lậu đã diệt tận, đã 
biết rõ. Như vậy là Tỳ-kheo có thân chứng. Tỳ-kheo này Ta nói 
thực hành sự không phóng dật. Ta thấy vị Tỳ-kheo này hành 
không phóng dật. Vì có quả gì khiến Ta nói Tỳ-kheo ấy hành 
không phóng dật? Ở đây, vị Tỳ-kheo này tìm cách chế ngự các 
căn, học tập theo thiện tri thức, sống tùy thuận an trú, các lậu đã 
diệt tận, đắc được vô lậu, giải thoát, tuệ giải thoát, ngay trong 
hiện tại, tự tri, tự giác, tự tác chứng thành tựu và an trú, biết 
như thật rằng ‘Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần làm 
đã làm xong, không còn tái sanh nữa.’ Vì Ta thấy vị Tỳ-kheo này 
không phóng dật, có được quả như thế, cho nên Ta nói vị Tỳ-kheo 
này thực hành sự không phóng dật. 

"Hoặc có vị Tỳ-kheo không phải câu giải thoát, không phải 
tuệ giải thoát, cũng không phải thân chứng, nhưng lại kiến đáo. 
Thế nào là Tỳ-kheo có kiến đáo? Nếu Tỳ-kheo nào có lòng tin dứt 
khoát đối với Phật, Pháp, Tăng, tùy thuộc pháp được nghe, rồi do 
tuệ mà có tăng thượng quán và tăng thượng nhẫn. Như thế, vị 
Tỳ-kheo này có kiến đáo. Vị Tỳ-kheo này Ta nói không phóng dật. 
Vì có quả gì khiến Ta nói vị Tỳ-kheo này hành không phóng dật? 
nếu có Tỳ-kheo nào tìm cách chế ngự các căn, học tập các vị thiện 
tri thức, sống tùy thuận an trú, các lậu đã tận diệt, được vô lậu, 
tâm giải thoát, tuệ giải thoát, ngay trong hiện tại, tự tri tự giác, 
tự chứng, thành tựu và an trụ, biết một cách như thật rằng ‘Sự 
sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, 
không còn tái sanh nữa.’ Vì Ta thấy vị Tỳ-kheo này hành không 
phóng dật có quả như vậy. Cho nên Ta nói vị Tỳ-kheo này hành 
không phóng dật. 

"Nếu Tỳ-kheo nào không phải câu giải thoát, không phải tuệ 
giải thoát, cũng không phải thân chứng, cũng không phải kiến 
đáo, nhưng lại có tín giải thoát. Thế nào là Tỳ-kheo có tín giải 
thoát? Nếu Tỳ-kheo nào có lòng tin dứt khoát đối với Phật, Pháp, 
Tăng, tùy theo pháp được nghe, rồi do tuệ mà có quán và nhẫn 
nhận, không bằng kiến đáo. Như vậy là vị Tỳ-kheo này có tín giải 
thoát. Vị Tỳ-kheo này Ta nói hành không phóng dật. Ta thấy vị 
Tỳ-kheo này hành không phóng dật, vì có quả gì, khiến Ta nói vị 
Tỳ-kheo này hành không phóng dật? nếu có vị Tỳ-kheo nào tìm 
cách chế ngự được các căn, học tập theo các vị thiện tri thức, 



sống tùy thuận an trú, các lậu đã diệt tận, được vô lậu, tâm giải 
thoát, tuệ giải thoát, ngay trong hiện tại, tự tri, tự giác, tự tác 
chứng thành tựu và an trụ, biết một cách như thật rằng ‘Sự sanh 
đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, không 
còn tái sanh nữa.’ Vì Ta thấy vị Tỳ-kheo này hành không phóng 
dật, vì có quả như vậy, cho nên Ta nói vị Tỳ-kheo này hành không 
phóng dật. 

"Nếu có vị Tỳ-kheo nào không có câu giải thoát, không có tuệ 
giải thoát, không có thân chứng, không có kiến đáo cũng không 
có tín giải thoát, nhưng có pháp hành. Thế nào là Tỳ-kheo có 
pháp hành? Nếu Tỳ-kheo nào có lòng tin tuyệt đối với Phật, Pháp, 
Tăng, tùy theo pháp được nghe, rồi do tuệ mà có tăng thượng 
quán, tăng thượng nhẫn. Như vậy, Tỳ-kheo này có pháp hành. Vị 
Tỳ-kheo này Ta nói hành không phóng dật. Ta thấy vị Tỳ-kheo 
này hành không phóng dật, vì có quả gì khiến Ta nói vị Tỳ-kheo 
này hành không phóng dật? Nếu có Tỳ-kheo nào tìm cách chế 
ngự các căn, học tập theo thiện tri thức, sống tùy thuận an trú, 
đối với trong hai quả chắc chắn sẽ đạt được một. Hoặc ngay trong 
hiện tại được cứu cánh trí, nếu còn hữu dư được A-na-hàm. Vì Ta 
thấy vị này hành không phóng dật, có quả như vậy. Cho nên Ta 
nói vị Tỳ-kheo này hành không phóng dật. 

"Nếu có Tỳ-kheo nào không có câu giải thoát, không có tuệ 
giải thoát, không có thân chứng, không có kiến đáo, không có tín 
giải thoát, không có pháp hành, nhưng lại có tín hành. Thế nào 
là Tỳ-kheo có tín hành? Nếu vị Tỳ-kheo nào có lòng tin dứt khoát 
đối với Phật, Pháp, Tăng, tùy theo pháp được nghe, rồi do tuệ mà 
quán và nhẫn, không như pháp hành. Như vậy, Tỳ-kheo này có 
tín hành. Vị Tỳ-kheo này Ta nói hành không phóng dật. Ta thấy 
vị Tỳ-kheo này hành không phóng dật, vì quả gì khiến Ta nói vị 
Tỳ-kheo này hành không phóng dật? Nếu có vị Tỳ-kheo nào tìm 
cách chế ngự các căn, học tập theo thiện tri thức, sống tùy thuận 
an trú, đối với trong hai quả chắc chắn sẽ đạt được một, hoặc 
ngay trong hiện tại được cứu cánh trí, nếu còn hữu dư, đắc A-na-
hàm. Vì Ta thấy vị Tỳ-kheo này hành không phóng dật. Các vị Tỳ-
kheo này Ta nói hành không phóng dật. 

"Ta không nói tất cả Tỳ-kheo được cứu cánh trí, cũng không 
nói tất cả các Tỳ-kheo ngay từ đầu được cứu cánh trí, song dần 
dần học tập và thực hành, nhận lãnh giáo huấn, chịu khiển trách, 



sau đó các Tỳ-kheo mới được cứu cánh trí, cứu cánh trí mà các 
Tỳ-kheo chứng đắc này. 

"Thế nào là dần dần học tập và thực hành, nhận lãnh giáo 
huấn và khiển trách, sau đó các Tỳ-kheo mới được cứu cánh trí, 
cứu cánh trí mà các Tỳ-kheo chứng đắc này? Nếu có tín giả nào 
liền tìm đến. Tìm đến rồi liền phụng sự; phụng sự rồi liền nhất 
tâm nghe pháp; nhất tâm nghe pháp rồi liền thọ trì pháp; thọ trì 
pháp rồi liền tư duy về pháp; tư duy về pháp rồi liền chấp nhận; 
chấp nhận rồi liền quán sát về pháp. Đệ tử hiền thánh quán sát 
về pháp rồi thì tự thân tác chứng chân đế, và do tuệ có tăng 
thượng quán. Vị ấy liền nghĩ, ‘Chân đế này, tự thân Ta chưa từng 
tác chứng cũng không phải được tăng thượng quán bằng tuệ. Ta 
hãy tự thân tác chứng chân đế này, và do tuệ mà tăng thượng 
quán. Như vậy dần dần học tập và thực hành, nhận lãnh giáo 
huấn và khiển trách, rồi sau các Tỳ-kheo mới đắc cứu cánh trí, 
cứu cánh trí mà các Tỳ-kheo chứng đắc này." 

Bấy giờ Đức Thế Tôn nói rằng: 

"Này A-thấp-bối và Phất-na-bà-tu, có pháp được gọi là Tứ cú, 
Ta nói cho các ngươi nghe, các ngươi có muốn biết không?" 

A-thấp-bối và Phất-na-bà-tu thưa: 

"Bạch Thế Tôn! Chúng con là hạng người nào và do đâu hiểu 
được pháp?” 

Bấy giờ Đức Thế Tôn bèn nghĩ rằng: 

"Hạng người ngu si này vượt quá sự chỉ dạy của Ta. Đối với 
pháp luật chân chính này, còn cách biệt quá lâu dài. Nếu có vị 
thầy pháp luật nào tham trước việc ăn uống, không xả ly việc ăn 
uống mà đệ tử của vị ấy còn không nên dục tốc, phóng dật. 
Huống chi Ta lại là người không tham trước việc ăn uống, viễn ly 
sự ăn uống, do đó tín đệ tử của Ta nên nói, ‘Đức Thế Tôn là bậc 
thầy của ta. Ta là đệ tử của Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn nói pháp 
cho ta nghe. Đức Thiện Thệ nói pháp cho ta nghe. Mong cho ta 
được thiện lợi, hữu ích, được an ổn khoái lạc lâu dài. Tín đệ tử 
kia đối với cảnh giới của Thế Tôn có nhiều điều phải làm, đối với 
cảnh giới của Thế Tôn được nhiều lợi ích. Đối với cảnh giới của 
Thế Tôn có nhiều điều phải hành, thể nhập trong cảnh giới của 
Thế Tôn, an chỉ trong cảnh giới của Thế Tôn. Nếu trú ở phương 
Đông, chắc chắn sẽ được an lạc, không có chỗ khổ hoạn. Nếu trụ 



ở phương Nam, phương Tây và phương Bắc, chắc chắn sẽ được 
an lạc, không có các khổ hoạn.’ Nếu tín đệ tử nào đối với cảnh 
giới của Thế Tôn mà có nhiều điều phải làm, đối với cảnh giới của 
Thế Tôn, được nhiều điều lợi ích, đối với cảnh giới của Thế Tôn có 
nhiều điều phải hành, thể nhập cảnh giới của Thế Tôn, an chỉ 
cảnh giới của Thế Tôn. Tín đệ tử ấy đối với pháp thiện đã trụ, Ta 
không còn nói, huống chi nói đến pháp suy thoái, nhưng ngày 
đêm vẫn tăng trưởng pháp thiện, chớ không suy thoái. Nếu Tín 
đệ tử nào đối với cảnh giới của Đức Thế Tôn có nhiều điều phải 
làm, đối với cảnh giới của Thế Tôn được nhiều lợi ích, đối với cảnh 
giới của Thế Tôn có nhiều điều phải hành, thể nhập vào cảnh giới 
của Thế Tôn, an chỉ trong cảnh giới của Thế Tôn, trong hai quả, 
chắc chắn sẽ đạt được một, hoặc hiện tại được cứu cánh trí, nếu 
hữu dư, chứng được A-na-hàm." 

Phật thuyết như vậy, các Tỳ-kheo nghe Phật thuyết, hoan hỷ 
phụng hành. 

196. Kinh Châu Na 
Tôi nghe như vầy: 

Một thời Phật du hóa tại nước Bạt-kì, thôn Xá-di. 

Bấy giờ sa-di Châu-na, kiết hạ ở Ba-hòa. Tại xứ Ba-hòa có 
một Ni-kiền tên là Thân Tử. Nơi đây, vị ấy qua đời. Sau khi qua 
đời không bao lâu, các đệ tử Ni-kiền Thân Tử chia rẽ và phá hoại 
nhau, nói những lời chia rẽ và phá hoại nhau. Họ tranh đấu, kiện 
tụng, cột trói nhau, thù nghịch nhau, tranh luận với nhau rằng, 
“Ta biết pháp này, ngươi không biết. Ngươi biết pháp sao bằng 
chỗ ta biết? Ta nói tề chỉnh, còn ngươi không tề chỉnh. Ta nói phù 
hợp, còn ngươi không phù hợp. Điều đáng nói trước, ngươi nói 
sau; điều đáng nói sau ngươi lại nói trước. Ta hơn, còn ngươi 
không bằng. Ta hỏi việc ngươi, ngươi không thể trả lời được. Ta 
đã chế phục ngươi, ngươi còn hỏi nữa. Nếu ngươi động thủ, ta sẽ 
cột trói ngươi lại.” Họ kiêu mạn và thách đố lẫn nhau. Ai cũng chỉ 
mong mình nói hơn, mà không có người nào để khiển trách. Nếu 
có những người bạch y tại gia, đệ tử của Ni-kiền Thân Tử, thấy 
vậy, họ đều chán nản và lãng xa các đệ tử của Ni-kiền Thân Tử 
này. Vì sao vậy? Bởi vì những điều họ nói ấy đều là ác pháp luật, 
không phải là pháp xuất yếu, không dẫn đến Chánh giác, cũng 
không phải là lời dạy của Đấng Thiện Thệ. Nó là sự băng hoại, 



không thể đứng vững, không nơi nương tựa và cậy nhờ. Bởi vì 
bậc thầy mà họ tôn sùng không phải là Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, 
Đẳng Chánh Giác. 

Lúc bấy giờ Sa-di Châu-na đã qua ba tháng an cư mùa mưa, 
sửa vá lại y áo, rồi mang y cất bát đến thôn Xá-di, rồi qua phía 
bắc thôn Xá-di, đến rừng Thi-nhiếp-hòa. Sa-di Châu-na đến chỗ 
Tôn giả A-nan. Sau khi đến nơi, đảnh lễ sát chân Tôn giả A-nan, 
rồi ngồi qua một bên. 

Tôn giả A-nan hỏi: 

“Này Hiền giả Châu-na, từ đâu đến đây? An cư mùa mưa ở 
đâu?” 

Sa-di Châu-na đáp: 

“Bạch Tôn giả A-nan, con từ Ba-hòa đến, và an cư mùa mưa 
ở Ba- hòa. Bạch Tôn giả A-nan, tại xứ Ba-hòa có một Ni-kiền tên 
là Thân Tử. Nơi đây, vị ấy qua đời. Sau khi qua đời không bao lâu, 
các đệ tử Ni-kiền Thân Tử chia rẽ và phá hoại nhau, nói những 
lời chia rẽ và phá hoại nhau. Họ tranh đấu, kiện tụng, cột trói 
nhau, thù nghịch nhau, tranh luận với nhau rằng, ‘Ta biết pháp 
này, ngươi không biết. Ngươi biết pháp sao bằng chỗ ta biết? Ta 
nói tề chỉnh, còn ngươi không tề chỉnh. Ta nói phù hợp, còn ngươi 
không phù hợp. Điều đáng nói trước, ngươi nói sau; điều đáng 
nói sau ngươi lại nói trước. Ta hơn, còn ngươi không bằng. Ta hỏi 
việc ngươi, ngươi không thể trả lời được. Ta đã chế phục ngươi, 
ngươi còn hỏi nữa. Nếu ngươi động thủ, ta sẽ cột trói ngươi lại.’ 
Họ kiêu mạn và thách đố lẫn nhau. Ai cũng chỉ mong mình nói 
hơn, mà không có người nào để khiển trách. Nếu có những người 
bạch y tại gia, đệ tử của Ni-kiền Thân Tử, thấy vậy, họ đều chán 
nản và lãng xa các đệ tử của Ni-kiền Thân Tử này. Vì sao vậy? 
Bởi vì những điều họ nói ấy đều là ác pháp luật, không phải là 
pháp xuất yếu, không dẫn đến chánh giác, cũng không phải là lời 
dạy của đấng Thiện Thệ. Nó là sự băng hoại, không thể đứng 
vững, không nơi nương tựa và cậy nhờ. Bởi vì bậc thầy mà họ tôn 
sùng không phải là Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác.” 

Tôn giả A-nan nghe xong, nói rằng: 

“Hiền giả Châu-na, nhân dịp này, chúng ta có thể đến yết kiến 
Đức Phật, đem sự việc này trình bày lên Thế Tôn. Này Hiền giả 
Châu-na, bây giờ chúng ta cùng đi đến Đức Phật, đem tất cả sự 



việc này trình lên cho Đức Thế Tôn. Thảng hoặc, chúng ta có thể 
nhân đó mà được nghe pháp khác nữa từ Đức Thế Tôn.” 

Rồi Tôn giả A-nan và Sa-di Châu-na cùng nhau đến chỗ Đức 
Phật, chắp tay cúi đầu đảnh lễ sát chân Ngài, Tôn giả A-nan đứng 
qua một bên và Sa-di Châu-na ngồi xuống một bên. Tôn giả A-
nan bạch với Đức Thế Tôn: 

“Bạch Thế Tôn, hôm nay Sa-di Châu-na đi đến chỗ con, cúi 
đầu đảnh lễ sát chân rồi ngồi qua một bên. Con hỏi: ‘Hiền giả 
Châu-na, từ nơi nào đến đây và an cư mùa mưa ở đâu?’ Sa-di 
Châu-na liền trả lời với con rằng: ‘Thưa Tôn giả A-nan, con từ Ba-
hòa đến, an cư mùa mưa ở Ba-hòa. Bạch Tôn giả A-nan, tại Ba-
hòa có một Ni-kiền tên là Thân Tử. Nơi đây, vị ấy qua đời. Sau khi 
qua đời không bao lâu, các đệ tử Ni-kiền Thân Tử chia rẽ và phá 
hoại nhau, nói những lời chia rẽ và phá hoại nhau. Họ tranh đấu, 
kiện tụng, cột trói nhau, thù nghịch nhau, tranh luận với nhau 
rằng, ‘Ta biết pháp này, ngươi không biết. Ngươi biết pháp sao 
bằng chỗ ta biết? Ta nói tề chỉnh, còn ngươi không tề chỉnh. Ta 
nói phù hợp, còn ngươi không phù hợp. Điều đáng nói trước, 
ngươi nói sau; điều đáng nói sau ngươi lại nói trước. Ta hơn, còn 
ngươi không bằng. Ta hỏi việc ngươi, ngươi không thể trả lời 
được. Ta đã chế phục ngươi, ngươi còn hỏi nữa. Nếu ngươi động 
thủ, ta sẽ cột trói ngươi lại.’ Họ kiêu mạn và thách đố lẫn nhau. 
Ai cũng chỉ mong mình nói hơn, mà không có người nào để khiển 
trách. Nếu có những người bạch y tại gia, đệ tử của Ni-kiền Thân 
Tử, thấy vậy, họ đều chán nản và lãng xa các đệ tử của Ni-kiền 
Thân Tử này. Vì sao vậy? Bởi vì những điều họ nói ấy đều là ác 
pháp luật, không phải là pháp xuất yếu, không dẫn đến chánh 
giác, cũng không phải là lời dạy của đấng Thiện Thệ. Nó là sự 
băng hoại, không thể đứng vững, không nơi nương tựa và cậy 
nhờ. Bởi vì bậc thầy mà họ tôn sùng không phải là Như Lai, Bậc 
Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác.’ 

“Bạch Thế Tôn, con nghe rồi kinh sợ hãi hùng, toàn thân lông 
tóc dựng đứng. Mong sau khi Thế Tôn khuất bóng, đừng có một 
vị Tỳ-kheo nào ở trong chúng mà gây ra sự đấu tranh như vậy. 
Sự đấu tranh ấy, không giúp gì cho ai mà chỉ gây khổ cho mọi 
người. Nó không phải là sự thiện lợi và hữu ích, không phải là sự 
an ổn và khoái lạc, cho đến loài trời và loài người cũng phải chịu 
đau khổ và tai hoạn. Bạch Thế Tôn, khi con thấy một vị Tỳ-kheo 
ngồi trước Đức Thế Tôn chí tâm kính trọng Đức Thế Tôn, khéo hộ 



trì Thiện Thệ. Bạch Thế Tôn! Con thấy như vậy rồi liền nghĩ, ‘Nếu 
sau này khi Thế Tôn khuất bóng mà vị Tỳ-kheo ấy trong chúng 
gây sự đấu tranh, thì đấu tranh ấy không giúp ích gì cho ai mà 
chỉ gây đau khổ cho mọi người, nó không phải là sự thiện lợi và 
hữu ích, không phải là sự an ổn và khoái lạc cho đến loài trời, loài 
người cũng phải chịu đau khổ và tai hoạn’.” 

Bấy giờ Đức Thế Tôn hỏi: 

“Ngươi thấy những điều nào khiến chúng Tăng có sự đấu 
tranh, sự đấu tranh ấy không giúp ích gì cho ai mà chỉ gây khổ 
cho mọi người. Không phải là sự thiện lợi và hữu ích, không phải 
là sự an ổn và khoái lạc cho đến loài trời, loài người cũng phải 
chịu đau khổ và tai hoạn?” 

Tôn giả A-nan thưa: 

“Bạch Thế Tôn, đó là do tăng thượng giới, tăng thượng tâm, 
tăng thượng quán mà phát sanh sự đấu tranh ở trong chúng. 
Bạch Thế Tôn, sự đấu tranh ấy, không giúp gì cho ai mà chỉ gây 
đau khổ cho mọi người. Nó không phải là sự thiện lợi, không phải 
là sự hữu ích. Không phải là sự an ổn, khoái lạc cho đến loài trời, 
loài người cũng phải chịu tai hoạn, đau khổ.” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Này A-nan, nếu đấu tranh do bởi giới tăng thượng, tâm tăng 
thượng, quán tăng thượng thì sự đấu tranh ấy quá nhỏ nhặt. Này 
A-nan! Nếu có sự đấu tranh trong chúng Tăng do đạo và đạo tích 
thì sự đấu tranh ấy không giúp ích gì cho ai mà chỉ gây khổ cho 
mọi người. Nó không phải là sự thiện lợi và hữu ích, không phải 
là sự an ổn khoái lạc. 

“Này A-nan, khi ngươi thấy ở trong đấy có hai Tỳ-kheo vì mỗi 
người có mỗi ý kiến khác nhau mà gây ra cuộc đấu tranh mà nói 
rằng, ‘Đây là pháp, đây là phi pháp; đây là luật, đây là phi luật; 
đây là phạm, đây là phi phạm; hoặc nhẹ, hoặc nặng; có thể sám 
hối, không thể sám hối; có thể thủ hộ, không thể thủ hộ; dư tàn, 
không dư tàn; khởi, không khởi. 

“Này A-nan, ý ngươi nghĩ sao đối với pháp tụ mà Ta tự giác, 
tự thân chứng ngộ, gồm Bốn niệm xứ, Bốn như ý túc, Năm căn, 
Năm lực, Bảy giác chi, Tám chi thánh đạo? 

“Này A-nan, Ni-kiền Thân Tử thật sự không phải là Nhất thiết 
trí nhưng tự cho là Nhất thiết trí. 



“Này A-nan, nếu Ni-kiền Thân Tử là vị biết tất cả, thấy tất cả 
thì vị ấy đã vì đệ tử mà giảng giải sáu gốc rễ của đấu tranh; nghĩa 
là, có thể nghe để đình chỉ.” 

Bấy giờ Tôn giả A Nan chắp tay hướng về Đức Phật bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn! Nay thật là đúng lúc. Bạch Thiện Thệ, nay thật 
hợp thời, nếu Thế Tôn dạy về sáu gốc rễ của sự đấu tranh cho các 
Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo sau khi nghe Thế Tôn dạy sẽ khéo léo thọ 
trì.” 

Đức Thế Tôn bảo: 

“Này A-nan, hãy nghe kỹ; hãy suy nghĩ kỹ. Ta sẽ phân biệt 
đầy đủ.” 

Tôn giả A Nan bạch rằng: 

“Kính vâng, xin vâng lời lắng nghe.” 

Đức Phật dạy: 

“Này A-nan, ở đây có người bị kiết sử sân và não quấn chặt. 
Này A-nan, người ấy bị kiết sử sân và não quấn chặt cho nên 
không cung kính Tôn sư, không thấy pháp, không giữ giới. Người 
ấy đã không cung kính Tôn sư, không thấy pháp, không giữ giới, 
ở trong chúng nó gây ra sự đấu tranh như vậy. Sự đấu tranh ấy 
không giúp gì cho ai mà chỉ gây khổ cho mọi người, không phải 
sự thiện lợi và hữu ích, không phải là sự an ổn khoái lạc, cho đến 
trời người phải chịu đau khổ và tai hoạn. Này A-nan! Nếu ngươi 
thấy sự đấu tranh như vậy, ở bên trong hay bên ngoài, mà không 
dứt hết được, vậy, để đoạn trừ sự đấu tranh ấy, ngươi phải nhanh 
chóng tìm cầu phương tiện, học tập tinh cần, chánh niệm, chánh 
trí, kiên nhẫn, đừng để thối thất. Này A-nan, ví như có người bị 
lửa đốt cháy đầu, đốt cháy áo, thì phải cấp tốc tìm phương tiện 
để chữa cháy đầu, chữa cháy áo. Cũng vậy, nếu ngươi thấy sự 
đấu tranh như vậy, ở bên trong hay bên ngoài, mà không dứt hết 
được, vậy để đoạn trừ sự đấu tranh ấy, ngươi phải nhanh chóng 
tìm cầu phương tiện, học tập tinh cần, chánh niệm chánh trí, kiên 
nhẫn đừng để thối thất. 

“Này A-nan, sự đấu tranh như vậy, bên trong hay bên ngoài, 
mà ngươi thấy đã được chấm dứt, ngươi phải thủ hộ cái tâm đó 
hơn nữa, luôn luôn không buông lung, vì để ngăn chặn sự đấu 
tranh ấy vậy. Như vậy, sự tranh chấp này được ngươi đoạn trừ 
từ gốc rễ. Này A-nan, ví như có người bị lửa đốt cháy đầu, đốt 



cháy áo, thì phải cấp tốc tìm phương tiện để chữa cháy đầu, chữa 
cháy áo. Cũng vậy, sự đấu tranh như vậy, bên trong hay bên 
ngoài, mà ngươi thấy đã được chấm dứt, ngươi phải thủ hộ cái 
tâm đó hơn nữa, luôn luôn không buông lung, vì để ngăn chặn sự 
đấu tranh ấy vậy. Như vậy, sự tranh chấp này được ngươi đoạn 
trừ từ gốc rễ. 

“Cũng giống như vậy với các kiết sử phú tàng, bỏn sẻn, tật 
đố, dua nịnh, dối trá, vô tàm, vô quý, ác dục, tà kiến, và ác tánh 
không biết phục thiện. 

“Này A-nan, nếu một người nào có ác dục, tà kiến, ác tánh 
không biết phục thiện thì không cung kính Tôn sư, không thấy 
pháp, không giữ giới. Người ấy đã không cung kính Tôn sư, không 
thấy pháp, không giữ giới, ở trong chúng nó gây ra sự đấu tranh 
như vậy. Sự đấu tranh ấy không giúp gì cho ai mà chỉ gây khổ 
cho mọi người, không phải sự thiện lợi và hữu ích, không phải là 
sự an ổn khoái lạc, cho đến trời người phải chịu đau khổ và tai 
hoạn. Này A-nan! Nếu ngươi thấy sự đấu tranh như vậy, ở bên 
trong hay bên ngoài, mà không dứt hết được, vậy, để đoạn trừ 
sự đấu tranh ấy, ngươi phải nhanh chóng tìm cầu phương tiện, 
học tập tinh cần, chánh niệm, chánh trí, kiên nhẫn, đừng để thối 
thất. Này A-nan, ví như có người bị lửa đốt cháy đầu, đốt cháy 
áo, thì phải cấp tốc tìm phương tiện để chữa cháy đầu, chữa cháy 
áo. Cũng vậy, nếu ngươi thấy sự đấu tranh như vậy, ở bên trong 
hay bên ngoài, mà không dứt hết được, vậy để đoạn trừ sự đấu 
tranh ấy, ngươi phải nhanh chóng tìm cầu phương tiện, học tập 
tinh cần, chánh niệm chánh trí, kiên nhẫn đừng để thối thất. 

“Này A-nan, sự đấu tranh như vậy, bên trong hay bên ngoài, 
mà ngươi thấy đã được chấm dứt, ngươi phải thủ hộ cái tâm đó 
hơn nữa, luôn luôn không buông lung, vì để ngăn chặn sự đấu 
tranh ấy vậy. Như vậy, sự tranh chấp này được ngươi đoạn trừ 
từ gốc rễ. Này A-nan, ví như có người bị lửa đốt cháy đầu, đốt 
cháy áo, thì phải cấp tốc tìm phương tiện để chữa cháy đầu, chữa 
cháy áo. Cũng vậy, nếu ngươi thấy sự đấu tranh như vậy, ở bên 
trong hay bên ngoài, mà ngươi thấy đã được chấm dứt, ngươi 
phải thủ hộ cái tâm đó hơn nữa, luôn luôn không buông lung, vì 
để ngăn chặn sự đấu tranh ấy vậy. Như vậy, sự tranh chấp này 
được ngươi đoạn trừ từ gốc rễ. 



“Lại nữa, này A-nan, có bảy phương pháp đình chỉ đấu tranh. 
Bảy phương pháp đó là: một là ưng dữ diện tiền chỉ tránh luật, 
hai là ưng dữ ức chỉ tránh luật, ba là ưng dữ bất si chỉ tránh luật, 
bốn là ưng dữ phát lồ chỉ tránh luật, năm là ưng dữ quân chỉ 
tránh luật, sáu là ưng dữ triển chuyển chỉ tránh luật, bảy là ưng 
dữ như khí phấn tảo chỉ tránh luật. 

“Này A-nan, thế nào là ưng dữ diện tiền chỉ tránh luật? Làm 
thế nào để đoạn trừ sự đấu tranh này? Tức là điều luật đình chỉ 
đấu tranh bằng sự hiện diện. Này A-nan, hoặc một người đối với 
một người, mà khuyến giáo, khiển trách, thủ hộ bằng pháp luật 
như Tôn sư đã chỉ giáo, với sự hiện diện khiến được hoan hỷ. Một 
người đối với hai người, một người đối với nhiều người, một 
người đối với chúng Tăng mà khuyến giáo, khiển trách, được thủ 
hộ bằng pháp luật như Tôn sư đã chỉ giáo, với sự hiện diện khiến 
được hoan hỷ. Hai người đối với hai người mà khuyến giáo, khiển 
trách, thủ hộ bằng pháp luật như Tôn sư đã chỉ giáo, với sự hiện 
diện khiến được hoan hỷ. Hai người đối với nhiều người, hai 
người đối với chúng Tăng, hai người đối với một người mà khuyến 
giáo, khiển trách, thủ hộ bằng pháp luật như Tôn sư đã chỉ giáo, 
với sự hiện diện khiến được hoan hỷ. Nhiều người đối với nhiều 
người mà khuyến giáo, khiển trách, thủ hộ bằng pháp luật như 
Tôn sư đã chỉ giáo, với sự hiện diện khiến được hoan hỷ. Nhiều 
người đối với chúng Tăng, nhiều người đối với một người, nhiều 
người đối với hai người mà khuyến giáo, khiển trách, được thủ 
hộ bằng pháp luật như Tôn sư đã chỉ giáo với sự hiện diện khiến 
được hoan hỷ. Chúng Tăng đối với một người, chúng Tăng đối với 
hai người, chúng Tăng đối với nhiều người mà khuyến giáo, khiển 
trách, được thủ hộ bằng pháp luật như Tôn sư đã chỉ giáo, với sự 
hiện diện khiến được hoan hỷ. Này A-nan, như vậy gọi là ưng dữ 
hiện tiền chỉ tránh luật. Sự đấu tranh ấy được đoạn trừ như vậy, 
tức do luật chấm dứt đấu tranh bằng sự hiện diện. 

“Này A-nan, thế nào là ưng dữ ức chỉ tránh luật? làm thế nào 
để đoạn trừ sự tranh đấu này? Tức là do đình chỉ đấu tranh bằng 
nhớ lại. Này A-nan, nếu có một người nào phạm giới mà không 
nhớ lại giới mình đã phạm. Các Tỳ-kheo thấy vậy, nói với vị ấy 
rằng, ‘Thầy đã phạm giới mà không nhớ lại giới mình đã phạm. 
Thầy hãy đến trong chúng mà xin luật ức niệm. Tăng chúng sẽ 
ban cho Hiền giả luật ức niệm.’ Này A-nan, nếu ở một nơi nào có 
Tăng chúng hòa hợp mà nhóm họp vị Tỳ-kheo kia phải đến đó, 



trịch vai áo, bỏ guốc, vào trong chúng, cúi đầu đảnh lễ dưới chân 
các bậc Trưởng lão thượng tôn Tỳ-kheo, chắp tay quỳ mọp mà 
bạch với các trưởng lão thượng tôn rằng, ‘Bạch chư Tôn, mong 
các ngài nghe cho, con đã từng phạm giới mà không nhớ, nay con 
từ nơi chúng Tăng cầu xin luật ức niệm. Mong Tăng chúng hòa 
hợp ban cho con luật ức niệm.’ Này A-nan, Tăng chúng hòa hợp 
lại để ban cho vị Tỳ-kheo này luật ức niệm, bằng Pháp và Luật 
như Tôn sư đã chỉ dạy, với sự hiện diện khiến cho được hoan hỷ. 
Này A-nan, như vậy gọi là ưng dữ ức chỉ tránh luật. Sự đấu tranh 
ấy phải được đoạn trừ như vậy, tức do luật chấm dứt đấu tranh 
bằng cách nhớ lại. 

“Này A-nan, thế nào là ưng dữ bất si chỉ tránh luật? Làm thế 
nào để đoạn trừ sự đấu tranh ấy? Tức là luật đình chỉ đấu tranh 
bằng sự không si cuồng. Này A-nan, nếu có một người do phát 
cuồng mà tâm điên đảo, nên làm nhiều điều không thanh tịnh, 
không phải là pháp của Sa-môn, không tùy thuận theo pháp hành 
mà nói vi phạm. Người ấy sau khi trở lại tâm trạng như trước, 
gặp các Tỳ-kheo và được bảo rằng: ‘Thầy đã phát cuồng và tâm 
điên đảo, do phát cuồng và tâm điên đảo, nên làm nhiều điều 
không thanh tịnh, không phải là pháp của Sa-môn, không tùy 
thuận theo pháp hành mà nói vi phạm. Này Hiền giả, nếu Hiền 
giả sau khi trở lại tâm trạng như trước, Hiền giả có thể đến nơi 
chúng Tăng mà cầu xin luật bất si. Chúng Tăng sẽ ban cho Hiền 
giả luật bất si.’ Này A Nan, nếu một nơi nào đó Tăng chúng đang 
hòa hợp và nhóm hội, vị Tỳ-kheo ấy nên đến đó, trịch vai áo, bỏ 
guốc, vào trong Tăng chúng, cúi đầu lễ sát dưới chân các bậc 
Trưởng lão thượng tôn Tỳ-kheo chắp tay quì mọp, mà bạch với 
các Trưởng lão thượng tôn Tỳ-kheo rằng, ‘Bạch chư Tôn, xin nghe 
cho, con đã từng phát cuồng và tâm điên đảo. Do con đã phát 
cuồng và tâm điên đảo nên làm nhiều điều không thanh tịnh, 
không phải là pháp của Sa-môn, không tùy thuận theo pháp hành 
mà nói vi phạm. Về sau con trở lại tâm trạng như trước. Nay con 
từ nơi chúng Tăng xin cầu luật bất si. Mong chúng Tăng hòa hợp 
ban cho con luật bất si.’ Này A-nan, chúng Tăng cùng hòa hợp và 
nhóm hội, ban cho vị Tỳ-kheo ấy luật bất si, bằng Pháp và Luật 
như Tôn sư đã chỉ giáo, với sự hiện diện, khiến được hoan hỷ. 
Này A-nan, đó gọi là ưng dữ bất si chỉ tránh luật. Sự đấu tranh 
ấy được đoạn trừ như vậy, tức do luật chấm dứt đấu tranh bằng 
sự không si cuồng. 



“Này A-nan, thế nào là ưng dữ tự phát lồ chỉ tranh luật? Sự 
đấu tranh làm thế nào để chấm dứt? Tức do luật chấm dứt đấu 
tranh bằng sự tự thú nhận. Này A-nan, nếu có một người phạm 
giới, hoặc nói ra hay không nói ra, hoặc có nhớ hay không nhớ. 
Này A-nan, nếu tại nơi nào đó có chúng Tăng đang hòa hợp và 
nhóm hội. Vị Tỳ-kheo kia nên đến đó, trịch vai áo, bỏ guốc, vào 
trong chúng, cúi đầu đảnh lễ dưới chân các bậc Trưởng lão 
thượng tôn Tỳ-kheo, chắp tay quì mọp mà bạch rằng, “Bạch chư 
Tôn, xin nghe cho, con phạm giới đó, con nay hướng về các bậc 
Trưởng lão thượng tôn Tỳ-kheo, chí tâm phát lồ, tự mình nói và 
trưng bày rõ, không dám che giấu, từ nay về sau sẽ khéo léo hộ 
trì không tái phạm. Này A-nan, chúng Tỳ-kheo nên hỏi vị ấy rằng, 
‘Này Hiền giả, có tự thấy điều mình phạm không?’ Vị Tỳ-kheo ấy 
đáp, ‘Con thật sự có thấy điều con phạm.’ Đại chúng cũng nên 
nói với vị ấy rằng, ‘Hiền giả nên cẩn thận giữ gìn đừng tái phạm.’ 
Này A-nan! Đó là ưng dữ tự phát lồ chỉ tránh luật. Sự đấu tranh 
ấy phải được đoạn trừ như vậy. Tức do luật chấm dứt đấu tranh 
bằng sự từ thú nhận. 

“Này A-nan, thế nào là ưng dữ quân chỉ tranh luật? Làm sao 
để đoạn trừ sự đấu tranh ấy? Tức do luật chấm dứt đấu tranh 
bằng chín đương nhân. Này A-nan! Nếu có người không biết xấu 
hổ, không hối hận những tội bị thấy, bị nghe và bị người khác 
nghi ngờ là ác dục. Người ấy đã phạm giới rồi nói là mình biết ở 
một nơi, mình thấy ở một nơi. Sau khi nói mình biết ở một nơi 
này, lại nói mình thấy ở một nơi. Sau khi nói mình thấy ở một nơi, 
lại nói mình biết ở một nơi. Ở trong Tăng chúng mà nói là mình 
biết ở một nơi, ở trong Tăng chúng mà nói là mình thấy ở một 
nơi. Nói mình biết ở một nơi, rồi lại nói mình thấy ở một nơi. Nói 
mình thấy ở một nơi rồi lại nói mình biết ở một nơi. Này A-nan! 
Vì vị Tỳ-kheo ấy, Tăng chúng hòa hợp và nhóm họp mà ban quân 
luật, nói rằng: ‘Nhà ngươi không đạo lý, nhà ngươi ác bất thiện. 
Vì sao? Vì ngươi đã phạm giới rồi lại nói mình biết ở một nơi, mình 
thấy ở một nơi. Nói mình biết ở một nơi, rồi lại nói mình thấy ở 
một nơi. Nói mình thấy ở một nơi, rồi lại nói mình biết ở một nơi. 
Ở trong chúng mà nói mình biết ở một nơi. Ở trong chúng mà nói 
mình thấy ở một nơi. Nói mình biết ở một nơi rồi lại nói mình thấy 
ở một nơi. Nói mình thấy ở một nơi rồi lại nói mình biết ở một 
nơi.’ Này A-nan, như vậy gọi là ưng dữ quân chỉ tránh luật. Sự 



đấu tranh ấy phải được đoạn trừ bằng sự như vậy. Tức do luật 
chấm dứt đấu tranh bằng chính đương nhân. 

“Này A-nan, thế nào là ưng dữ triển chuyển chỉ tránh luật? 
Làm thế nào để đoạn trừ sự đấu tranh ấy? Tức là do luật chấm 
dứt đấu tranh bằng sự diễn tiến. Này A-nan, ở đây, giữa hai vị 
Tỳ-kheo vì một số ý kiến mà gây ra sự đấu tranh như vầy, ‘Đây 
là pháp, đây là phi pháp; đây là luật, đây là phi luật; đây là phạm, 
đây là phi phạm; đây là nhẹ, đây là nặng; khả thuyết, không khả 
thuyết; có thể thủ hộ, không thể thủ hộ; dư tàn, không dư tàn; 
có thể sám hối, không thể sám hối. Này A-nan, Tỳ-kheo kia ngay 
tại chỗ đang cãi vã ấy mà chấm dứt đấu tranh. Nếu ngay tại chỗ 
cãi vã mà chấm dứt đấu tranh, thì sự đấu tranh này được tuyên 
bố là chấm dứt. Nếu ngay tại chỗ cãi vã mà không chấm dứt, có 
thể đưa sự đấu tranh ra bạch với chúng Tăng. Nếu ở trong chúng 
Tăng mà chấm dứt, thì sự đấu tranh ấy được tuyên bố là chấm 
dứt. Nếu trong chúng Tăng không chấm dứt, thì này A-nan, gần 
đó có Tỳ-kheo giỏi kinh, giỏi luật, giỏi luận, các Tỳ-kheo kia cùng 
đến vị này thưa việc đấu tranh ấy. Nếu ngay trên đường đi mà 
chấm dứt, thì sự đấu tranh được tuyên bố là chấm dứt. Nếu ngay 
trên đường đi mà không chấm dứt, lại hãy đem sự đấu tranh ấy 
nói trước chúng Tăng. Nếu ở trước chúng Tăng mà chấm dứt, sự 
đấu tranh ấy được tuyên bố là chấm dứt. Nếu ở tại chúng Tăng 
mà không chấm dứt, thì này A-nan, nếu nhiều trợ bạn giỏi kinh, 
giỏi luật, giỏi luận, thì các vị này phải chấm dứt sự đấu tranh ấy 
bằng Pháp và Luật như Tôn sư đã chỉ giáo, với sự hiện diện khiến 
được hoan hỷ. Này A-nan, như vậy gọi là ưng dữ triển chuyển chỉ 
tránh luật. Sự đấu tranh ấy phải được đoạn trừ như vậy, tức là 
do luật chấm dứt đấu tranh bằng sự triển chuyển. 

“Này A-nan, thế nào gọi là ưng dữ như khí phấn tảo chỉ tránh 
luật? Làm sao để đoạn trừ sự đấu tranh ấy? Tức là luật chấm dứt 
đấu tranh như quăng bỏ giẻ rách. Này A-nan, nếu các vị Tỳ-kheo 
ở chung một chỗ tranh chấp, kiện tụng nhau, thù nghịch nhau, 
oán ghét nhau, này A-nan, do đó các Tỳ-kheo kia chia ra hai 
nhóm. Sau khi chia ra hai nhóm rồi, trong một nhóm có bậc 
Trưởng lão thượng tôn Tỳ-kheo, hay dưới trưởng lão một bậc; 
hoặc có người làm tông chủ hay nhỏ hơn tông chủ một bậc. Này 
A-nan, vị Tỳ-kheo này nói với các vị Tỳ-kheo kia rằng, ‘Này chư 
Hiền, xin nghe cho, chúng ta không có đạo lý, chúng ta là người 
ác bất thiện. Vì sao vậy? Vì chúng ta đối với Pháp và Luật được 



khéo giảng dạy mà chí tín, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, 
để học đạo, nhưng chúng ta tranh chấp kiện tụng nhau, thù 
nghịch nhau, oán ghét nhau, cãi vã nhau. Này chư Hiền, do sự 
tranh chấp này mà chúng ta đã phạm giới, ngoại trừ tội Thâu-
lan-giá và ngoại trừ tội tương ưng với hàng tại gia. Tôi vì chính 
mình và cũng vì chư Hiền nữa, nên hướng đến chư Hiền phát lồ, 
tự nói mà trình bày rõ ràng, không dám che giấu, lại cẩn thận giữ 
gìn sau không tái phạm nữa.’ Này A-nan, nếu ở trong nhóm này 
mà không có vị Tỳ-kheo nào ứng theo, thì này A-nan, Tỳ-kheo ấy 
nên đi đến nhóm thứ hai. Đến nơi rồi, cúi đầu đảnh lễ các bậc 
Thượng tôn trưởng lão Tỳ-kheo chắp tay quì mọp mà thưa rằng, 
‘Thưa chư Tôn, xin nghe cho, chúng ta không có đạo lý, chúng ta 
là người ác bất thiện. Vì sao vậy? Vì chúng ta đối với Pháp và Luật 
được khéo giảng dạy mà chí tín, từ bỏ gia đình, sống không gia 
đình để học đạo, nhưng chúng ta tranh chấp, kiện tụng nhau, thù 
nghịch nhau, oán ghét nhau, cãi vã nhau. Này chư Hiền, do sự 
tranh đấu này mà chúng ta đã phạm giới, ngoại trừ tội Thâu-lan-
giá, và ngoại trừ tội tương đương với hàng tại gia. Tôi vì chính 
mình và cũng vì chính chư Hiền nữa, nên hướng đến chư Hiền chí 
tâm phát lồ, tự nói mà trình bày rõ ràng, không dám che giấu, lại 
cẩn thận giữ gìn sau không tái phạm nữa.’ Này A-nan, các Tỳ-
kheo kia nên nói với vị Tỳ-kheo này như vầy, ‘Này Hiền giả, thầy 
tự thấy mình phạm giới chăng?’ Vị Tỳ-kheo này đáp, ‘Quả thật tôi 
tự thấy mình đã phạm giới.’ Tỳ-kheo kia nên nói, ‘Vậy hãy cẩn 
thận giữ gìn, đừng để tái phạm.’ Nhóm thứ hai cũng làm như vậy. 
Này A-nan, như vậy gọi là ưng dữ như khí phấn tảo chỉ tránh luật. 
Này A-nan! Sự đấu tranh ấy phải được đoạn trừ như vậy. Tức do 
luật chấm dứt đấu tranh như quăng bỏ giẻ rách. 

“Này A-nan! Nay ta nói cho ngươi sáu pháp ủy lao, hãy lắng 
nghe kỹ, hãy khéo suy nghĩ kỹ.” 

Tôn giả A Nan bạch rằng: 

“Kính vâng, con xin vâng lời lắng nghe.” 

Phật nói: 

“Thế nào là sáu? Thân nghiệp từ hòa hướng đến các vị đồng 
phạm hạnh, pháp ấy gọi là pháp ủy lao. Đó là pháp khả ái, là pháp 
khả lạc, khiến cho ái niệm, khiến cho tôn trọng, khiến cho phụng 
sự, khiến cho cung kính, khiến cho tu tập, khiến cho đoàn kết, 



tác thành Sa-môn, tác thành nhất tâm, được sự tinh cần, chứng 
đắc Niết-bàn. 

“Khẩu nghiệp nói năng từ hòa, ý nghiệp từ hòa, cũng vậy. 

“Có lợi lộc nào đúng pháp mà được, cho đến miếng cơm ở 
chính trong bình bát của mình, với phần lợi như vậy, mang chia 
sẻ cho các vị đồng phạm hạnh, pháp đó gọi là pháp ủy lao, là 
pháp khả ái, pháp khả lạc, khiến cho ái niệm, khiến cho tôn trọng, 
khiến cho phụng sự, khiến cho cung kính, khiến cho tu tập, khiến 
cho đoàn kết, tác thành Sa-môn, tác thành nhất tâm, được sự 
tinh cần, chứng đắc Niết-bàn. 

“Nếu có giới nào không bị sứt mẻ, không bị hư thủng, không 
bị dơ, không bị đen, vững vàng như mặt đất, được Thánh khen 
ngợi, đầy đủ khéo thọ trì. Với giới phần như vậy, cùng chia xẻ với 
các vị đồng phạm hạnh, pháp đó là pháp ủy lao, là pháp khả ái, 
là pháp khả lạc, khiến cho ái niệm, khiến cho tôn trọng, khiến 
cho phụng sự, khiến cho cung kính, khiến cho tu tập, khiến cho 
đoàn kết, tác thành Sa-môn, tác thành nhất tâm, được sự tinh 
cần, chứng đắc Niết-bàn. 

“Nếu có kiến giải của Thánh có sự xuất yếu, được thông suốt 
bằng tuệ kiến, đưa đến sự chân chánh diệt khổ, với kiến phần 
như vậy, cùng chia xẻ với các vị đồng phạm hạnh, pháp đó là 
pháp ủy lao là pháp khả ái, là pháp khả lạc, khiến cho ái niệm, 
khiến cho tôn trọng, khiến cho phụng sự, khiến cho cung kính, 
khiến cho tu tập, khiến cho đoàn kết, tác thành Sa-môn, tác 
thành nhất tâm, được sự tinh cần, chứng đắc Niết-bàn. 

“Này A-nan, Ta vừa nói sáu pháp ủy lao, vì vậy mà ta giảng 
giải. Này A-nan, nếu các ngươi đối với sáu gốc rễ của đấu tranh 
mà đoạn tuyệt hoàn toàn, và với bảy pháp đình chỉ đấu tranh, khi 
trong Tăng chúng khởi lên đấu tranh, thì chấm dứt bằng luật đình 
chỉ đấu tranh như quăng bỏ giẻ rách, rồi lại thực hành sáu pháp 
ủy lao ấy, thì này A-nan, như vậy sau khi Ta khuất bóng, các con 
sống cộng đồng hòa hợp hoan hỷ không tranh chấp, cùng đồng 
nhất trong một tâm, cùng đồng nhất trong một giáo pháp, hòa 
hợp như nước với sữa, khoái lạc du hành như lúc Ta còn tại thế.” 

Phật thuyết như vậy. Tôn giả A-nan và chư Tỳ-kheo sau khi 
nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 



197. Kinh Ưu Ba Ly 
Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật du hóa tại Chiêm-ba, trú tại bờ ao Hằng-
già. 

Bấy giờ vào một buổi chiều Tôn giả Ưu-ba-ly, từ tĩnh tọa dậy, 
đi đến chỗ Phật đảnh lễ sát chân Phật, rồi ngồi sang một bên, 
thưa: 

“Bạch Thế Tôn, nếu chúng Tỳ-kheo cùng nhau hòa hợp mà 
tác biệt kiết ma, thuyết biệt kiết ma; đó có phải là kiết ma đúng 
Pháp, kiết ma đúng Luật chăng?” 

Thế Tôn đáp: 

“Không đúng vậy, này Ưu-ba-ly.” 

Tôn giả Ưu-ba-ly lại hỏi: 

“Bạch Thế Tôn, nếu chúng Tỳ-kheo cùng hòa hợp, trong 
trường hợp cần ban cho luật diện tiền, nhưng lại ban cho luật ức 
niệm, cần ban cho luật ức niệm lại ban cho luật diện tiền. Đó có 
phải là kiết ma đúng Pháp, kiết ma đúng Luật chăng?” 

Thế Tôn đáp: 

“Không đúng vậy, này Ưu-ba-ly.” 

Tôn giả Ưu-ba-ly lại hỏi: 

“Bạch Thế Tôn, nếu chúng Tỳ-kheo cùng hòa hợp, trong 
trường hợp cần ban cho luật ức niệm lại ban cho luật bất si, cần 
ban cho luật bất si, lại ban cho luật ức niệm, đó có phải là kiết 
ma đúng Pháp, kiết ma đúng Luật chăng?” 

Thế Tôn đáp: 

“Không đúng vậy, này Ưu-ba-ly.” 

Tôn giả Ưu-ba-ly lại hỏi: 

“Bạch Thế Tôn, nếu chúng Tỳ-kheo cùng hòa hợp, trong 
trường hợp cần ban cho luật bất si, lại ban cho luật tự phát lồ, 
cần ban cho luật tự phát lồ lại ban cho luật bất si, đó có phải là 
kiết ma đúng Pháp, kiết ma đúng Luật chăng?” 

Thế Tôn đáp: 

“Không đúng vậy, này Ưu-ba-ly.” 



Tôn giả Ưu-ba-ly lại hỏi: 

“Bạch Thế Tôn, nếu chúng Tỳ-kheo cùng hòa hợp, trong 
trường hợp cần ban cho luật tự phát lồ, lại ban cho luật quân, 
cần ban cho luật quân, lại ban cho luật tự phát lồ, đó có phải là 
kiết ma đúng Pháp, kiết ma đúng Luật chăng?” 

Thế Tôn đáp: 

“Không đúng vậy, này Ưu-ba-ly.” 

Tôn giả Ưu-ba-ly lại hỏi: 

“Bạch Thế Tôn, nếu chúng Tỳ-kheo cùng hòa hợp, trong 
trường hợp cần ban cho quân luật nhưng lại ha trách; cần ha 
trách nhưng lại cho quân luật; đó có phải là kiết ma đúng Pháp, 
kiết-ma đúng Luật chăng?” 

Thế Tôn đáp: 

“Không đúng vậy, này Ưu-ba-ly.” 

Tôn giả Ưu-ba-ly lại hỏi: 

“Bạch Thế Tôn, nếu chúng Tỳ-kheo cùng hòa hợp, trong 
trường hợp cần khiển trách lại hạ trí, cần hạ trí lại khiển trách, 
đó có phải là kiết ma đúng Pháp, kiết ma đúng Luật chăng?” 

Thế Tôn đáp: 

“Không đúng vậy, này Ưu-ba-ly.” 

Tôn giả Ưu-ba-ly lại hỏi: 

“Bạch Thế Tôn, nếu chúng Tỳ-kheo cùng hòa hợp, trong 
trường hợp cần hạ trí lại dùng cử tội, cần cử tội lại dùng hạ trí, 
đó có phải là kiết ma đúng Pháp, kiết ma đúng Luật chăng?” 

Thế Tôn đáp: 

“Không đúng vậy, này Ưu-ba-ly.” 

Tôn giả Ưu-ba-ly lại hỏi: 

“Bạch Thế Tôn, nếu chúng Tỳ-kheo cùng hòa hợp, trong 
trường hợp cần cử tội lại diệt tẫn, cần diệt tẫn lại cử tội; đó có 
phải là kiết ma đúng Pháp, kiết ma đúng Luật chăng? 

Thế Tôn đáp: 

“Không đúng vậy, này Ưu-ba-ly.” 

Tôn giả Ưu-ba-ly lại hỏi: 



“Bạch Thế Tôn, nếu chúng Tỳ-kheo cùng hòa hợp, trong 
trường hợp cần diệt tẫn lại ban cho luật ức niệm, cần ban cho 
luật ức niệm lại diệt tẫn; đó có phải là kiết ma đúng Pháp, kiết 
ma đúng Luật chăng?” 

Thế Tôn đáp: 

“Không đúng vậy, này Ưu-ba-ly.” 

Tôn giả Ưu-ba-ly lại hỏi: 

“Bạch Thế Tôn, nếu chúng Tỳ-kheo cùng hòa hợp, trong 
trường hợp cần ban cho ức niệm, lại do căn bản trị; cần phải do 
căn bản trị lại ban cho ức niệm; đó có phải là kiết ma đúng Pháp, 
kiết ma đúng Luật chăng?” 

Thế Tôn đáp: 

“Không đúng vậy, này Ưu-ba-ly.” 

Tôn giả Ưu-ba-ly lại hỏi: 

“Bạch Thế Tôn, nếu chúng Tỳ-kheo cùng hòa hợp, trong 
trường hợp cần phải do căn bản trị, lại khu xuất, cần khu xuất lại 
do căn bản trị. Đó có phải là kiết ma đúng Pháp, kiết ma đúng 
Luật chăng?” 

Thế Tôn đáp: 

“Không đúng vậy, này Ưu-ba-ly.” 

Tôn giả Ưu-ba-ly lại hỏi: 

“Bạch Thế Tôn, nếu chúng Tỳ-kheo cùng hòa hợp, trường hợp 
cần khu xuất lại hành bất mạn, cần hành bất mạn lại khu xuất; 
đó có phải là kiết ma đúng Pháp, kiết ma đúng Luật chăng?” 

Thế Tôn đáp: 

“Không đúng vậy, này Ưu-ba-ly.” 

Tôn giả Ưu-ba-ly lại hỏi: 

“Bạch Thế Tôn, nếu chúng Tỳ-kheo cùng hòa hợp, trong 
trường hợp cần phải hành bất mạn mà lại trị, cần đến trị lại hành 
bất mạn. Đó có phải là kiết ma đúng Pháp, kiết ma đúng Luật 
chăng? 

Thế Tôn đáp: 

“Không đúng vậy, này Ưu-ba-ly. 



“Này Ưu-ba-ly, nếu chúng Tỳ-kheo cùng hòa hợp mà tác biệt 
kiết ma thuyết biệt kiết ma, đó không phải là kiết ma đúng Pháp, 
kiết ma đúng Luật, chúng Tăng cũng có tội. 

“Này Ưu-ba-ly, nếu chúng Tăng cùng hòa hợp, trong trường 
hợp cần ban cho luật diện tiền lại ban cho luật ức niệm, cần ban 
cho luật ức niệm lại ban cho luật diện tiền, đó không phải là kiết 
ma đúng Pháp, kiết ma đúng Luật, chúng Tăng cũng có tội. 

“Này Ưu-ba-ly, nếu chúng Tỳ-kheo cùng hòa hợp trong 
trường hợp cần ban cho luật ức niệm lại ban cho luật bất si, cần 
ban cho luật bất si, lại ban cho luật ức niệm. Đó không phải là 
kiết ma đúng Pháp, kiết ma đúng Luật, chúng Tăng cũng có tội. 

“Này Ưu-ba-ly, nếu chúng Tỳ-kheo cùng hòa hợp, trong 
trường hợp cần ban cho luật bất si, lại ban cho luật tự phát lồ, 
cần ban cho luật tự phát lồ lại ban cho luật bất si. Đó không phải 
là kiết ma đúng Pháp, kiết ma đúng Luật, chúng Tăng cũng có tội. 

“Này Ưu-ba-ly, nếu chúng Tỳ-kheo cùng hòa hợp, trong 
trường hợp cần ban cho luật tự phát lồ lại ban cho luật quân, cần 
ban cho luật quân lại ban cho luật tự phát lồ. Đó không phải là 
kiết ma đúng Pháp, kiết ma đúng Luật, chúng Tăng cũng có tội. 

“Này Ưu-ba-ly, nếu chúng Tỳ-kheo cùng hòa hợp, trong 
trường hợp cần ban cho luật quân, lại khiển trách, cần khiển 
trách lại ban cho luật quân. Đó không phải là kiết ma đúng Pháp, 
kiết ma đúng Luật, chúng Tăng cũng có tội. 

“Này Ưu-ba-ly, nếu chúng Tỳ-kheo cùng hòa hợp, trong 
trường hợp cần ha trách lại hạ trí, cần hạ trí lại ha trách. Đó 
không phải là kiết ma đúng Pháp, kiết ma đúng Luật, chúng Tăng 
cũng có tội. 

“Này Ưu-ba-ly, nếu chúng Tỳ-kheo cùng hòa hợp, trong 
trường hợp cần hạ trí, nhưng lại dùng cử tội, cần cử tội lại hạ trí. 
Đó không phải là kiết ma đúng Pháp, kiết ma đúng Luật, chúng 
Tăng cũng có tội. 

“Này Ưu-ba-ly, nếu chúng Tỳ-kheo cùng hòa hợp, trong 
trường hợp cần cử tội lại diệt tẫn, cần diệt tẫn lại cử tội. Đó không 
phải là kiết ma đúng Pháp, kiết ma đúng Luật, chúng Tăng cũng 
có tội. 

“Này Ưu-ba-ly, nếu chúng Tỳ-kheo cùng hòa hợp, trong 
trường hợp cần diệt tẫn, nhưng lại dùng ức niệm, cần ban cho ức 



niệm lại diệt tẫn, đó không phải là kiết ma đúng Pháp, kiết ma 
đúng Luật, chúng Tăng cũng có tội. 

“Này Ưu-ba-ly, nếu chúng Tỳ-kheo cùng hòa hợp, trong 
trường hợp cần ban cho luật ức niệm, nhưng lại do căn bản trị, 
cần ban do căn bản trị, lại ban cho luật ức niệm. Đó không phải 
là kiết ma đúng Pháp, kiết ma đúng Luật, chúng Tăng cũng có tội. 

“Này Ưu-ba-ly, nếu chúng Tỳ-kheo cùng hòa hợp, trong 
trường hợp cần do căn bản trị, nhưng lại khu xuất, cần khu xuất 
lại do căn bản trị, đó không phải là kiết ma đúng Pháp, kiết ma 
đúng Luật, chúng Tăng cũng có tội. 

“Này Ưu-ba-ly, ông nên học tùy theo loại kiết ma nào mà 
thuyết kiết ma đó. Cần ban cho luật diện tiền liền ban cho luật 
diện tiền, cần ban cho luật ức niệm liền ban cho luật ức niệm, 
cần ban cho luật bất si liền ban cho luật bất si, cần ban cho luật 
tự phát lồ, liền ban cho luật tự phát lồ, cần ban cho luật quân liền 
ban cho luật quân, cần khiển trách liền khiển trách, cần hạ trí 
liền hạ trí, cần cử tội liền cử tội, cần diệt tẫn liền diệt tẫn, cần 
dùng căn bản trị liền dùng căn bản trị, cần khu xuất liền khu xuất, 
cần hành bất mạn liền hành bất mạn, cần trị liền trị. 

“Này Ưu-ba-ly, thầy nên học như vậy.” 

Phật thuyết như vậy. Tôn giả Ưu ba ly, và các Tỳ-kheo sau 
khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 

198. Kinh Điều Ngự Địa 
Tôi nghe như vầy: 

Một thời Phật du hóa tại thành Vương xá, ở tại Trúc lâm, 
trong vườn Ca-lan-đà. 

Bấy giờ Sa-di A-di-na-hòa-đề, cũng ở tại thành Vương xá, tại 
một cốc thiền, trong khu rừng vắng. Lúc bấy giờ Vương đồng tử 
Kì-bà-tiên-na, sau giờ trưa, thong dong đi đến Sa-di A-di-na-hòa-
đề, cùng chào hỏi xong, ngồi xuống một bên hỏi rằng: 

“Hiền giả A-kì-xá-na, tôi có điều muốn hỏi, mong Hiền giả 
nghe cho chăng?” 

Sa-di A-di-na-hòa-đề nói: 

“Hiền Vương đồng tử, muốn hỏi xin cứ hỏi. Tôi nghe rõ rồi sẽ 
suy nghĩ.” 



Vương đồng tử hỏi: 

“Hiền giả A-kì-xá-na, phải chăng thật sự Tỳ-kheo ở trong 
Pháp Luật này không phóng dật, tu hành tinh cần, sẽ đạt đến 
nhất tâm chăng?” 

Sa-di đáp: 

“Hiền Vương đồng tử, thật sự như vậy, Tỳ-kheo ở trong Pháp 
Luật này, không phóng dật, tu hành tinh cần sẽ đạt được nhất 
tâm.” 

Vương đồng tử lại hỏi: 

“Hiền giả A-kì-xá-na, mong Hiền giả theo những điều đã 
nghe, đã tụng tập, nói lại hết cho tôi rõ, như Tỳ-kheo trong Pháp 
Luật này không phóng dật, tu hành tinh cần sẽ đạt đến nhất tâm.” 

Sa-di đáp: 

“Hiền Vương đồng tử, tôi không đủ sức để theo những điều 
đã nghe, đã tụng tập nói lại hết cho Vương tử, như Tỳ-kheo ở 
trong Pháp Luật này không phóng dật, tu hành tinh cần, sẽ đạt 
đến nhất tâm. Hiền Vương tử, nếu tôi theo những điều đã nghe, 
đã tụng tập nói lại hết cho Vương tử, như Tỳ-kheo ở trong Pháp 
Luật này không phóng dật, tu hành tinh cần, sẽ đạt đến nhất tâm. 
Hoặc Hiền giả Vương tử không thể hiểu được. Như vậy thì tôi 
nhọc công vô ích.” 

Vương đồng tử nói với Sa di: 

“Hiền giả A-kì-xá-na, Hiền giả chưa bị người khác chiết phục, 
vì ý gì mà đã tự mình rút lui? Hiền giả A-kì-xá-na, mong Hiền giả 
cứ theo những điều đã nghe, đã tụng tập, có thể nói lại hết cho 
tôi, như Tỳ-kheo ở trong Pháp Luật này không phóng dật, tu hành 
tinh cần sẽ đạt đến nhất tâm, nếu tôi hiểu được thì hay lắm, 
nhưng nếu tôi không hiểu sẽ không hỏi thêm về các pháp nữa.” 

Rồi thì Sa-di A-di-na-hòa-đề theo những pháp đã nghe, đã 
tụng tập, nói lại cho Vương đồng tử Kì-bà-tiên-na, như Tỳ-kheo 
ở trong Pháp Luật này, không phóng dật, tu hành tinh cần, sẽ đạt 
đến nhất tâm. Bấy giờ Vương đồng tử Kì-bà-tiên-na nói: 

“Hiền giả A-kì-xá-na, nếu Tỳ-kheo ở trong Pháp Luật này 
không phóng dật, tu hành tinh cần, sẽ đạt đến nhất tâm; không 
bao giờ có trường hợp này.” 



Nói xong, bèn từ chỗ ngồi đứng dậy, không nói lời từ giã mà 
bỏ đi. Vương đồng tử Kì-bà-tiên-na đi chưa bao lâu, rồi Sa-di A-
di-na-hòa-đề đi đến chỗ Phật, cúi đầu làm lễ và ngồi sang một 
bên, đem những điều đã thảo luận với Vương đồng tử Kì-bà-tiên-
na kể hết lại cho Đức Phật. Đức Thế Tôn nghe xong, nói với Sa-
di: 

“A-kì-xá-na, thôi đủ rồi. Làm sao có thể biết được, khi Vương 
đồng tử Kì-bà-tiên-na sống trong dục vọng, bị dục ái nhai nuốt, 
bị dục vọng đốt cháy. Đối với sự đoạn trừ dục, đoạn trừ ái, đoạn 
trừ sự đốt cháy của dục, tình trạng mà chỉ có địa vị vô dục mới 
biết, vô dục mới hay, vô dục mới chứng giác; địa vị ấy mà Vương 
đồng tử có thể biết được, thấy được, không thể có trường hợp 
này. Vì sao vậy? Này A-kì-xá-na, vì Vương đồng tử Kì-bà-tiên-na 
thường sống trong dục vọng vậy. 

“A-kì-xá-na, cũng như trong bốn trường hợp điều ngự; điều 
ngự voi, điều ngự ngựa, điều ngự bò, điều ngự người. Trong đó 
có hai trường hợp điều ngự có thể điều ngự, và hai trường hợp 
điều ngự không thể điều ngự A-kì-xá-na, ý ngươi nghĩ sao? Nếu 
trong hai trường hợp điều ngự không thể điều ngự ấy; ở đây chưa 
điều phục tình trạng chưa điều phục, chưa được huấn luyện mà 
tiếp nhận sự huấn luyện, trường hợp này không thể có. Nếu trong 
hai trường hợp điều ngự có thể điều ngự này, khéo điều ngự; ở 
đây điều phục tình trạng chưa điều phục, huấn luyện để tiếp nhận 
sự huấn luyện, trường hợp này có thể có. 

“Cũng vậy, ở đây, A-kì-xá-na, thôi đủ rồi. Làm sao có thể biết 
được, khi Vương đồng tử Kì-bà-tiên-na sống trong dục vọng, bị 
dục ái nhai nuốt, bị dục vọng đốt cháy. Đối với sự đoạn trừ dục, 
đoạn trừ ái, đoạn trừ sự đốt cháy của dục, tình trạng mà chỉ có 
địa vị vô dục mới biết, vô dục mới hay, vô dục mới chứng giác; 
địa vị ấy mà Vương đồng tử có thể biết được, thấy được, không 
thể có trường hợp này. Vì sao vậy? Này A-kì-xá-na, vì Vương 
đồng tử Kì-bà-tiên-na thường sống trong dục vọng vậy. 

“A-kì-xá-na, cũng như cách xóm không xa có một hòn núi đá 
lớn, không sứt, không thủng, không trống, bền chặt, không lung 
lay, hợp thành khối duy nhất. Giả sử có hai người đang muốn 
nhìn ngắm, trong đó có một người leo nhanh lên núi, người thứ 
hai đứng dưới chân núi. Người đứng trên núi đá nhìn thấy bên 
kia núi đá có khoảng đất bằng phẳng, vườn tược, cây rừng, suối 



trong, ao hoa, sông dài, nước lớn. Người trên núi sau khi thấy, 
bèn hỏi người dưới núi rằng, ‘Bạn có thấy bên kia núi có khoảng 
đất bằng phẳng, vườn tược, cây rừng, ao hoa, suối trong, sông 
dài, nước lớn chăng?’ Người dưới núi đáp, ‘Nếu tôi thấy hòn núi 
này, với bên kia có khoảng đất bằng phẳng, vườn tược, cây rừng, 
suối trong, ao hoa, sông dài, nước lớn, trường hợp này không thể 
có.’ Rồi người trên núi leo nhanh xuống, nắm người dưới núi dẫn 
lên trên hòn núi đá. Đến nơi rồi hỏi, ‘Bạn có thấy bên kia núi có 
khoảng đất bằng phẳng, vườn tược, cây rừng, suối trong, ao hoa, 
sông dài, nước lớn chăng?’ Người kia đáp, ‘Bây giờ tôi mới thấy.’ 
Lại hỏi người kia, ‘Vừa rồi bạn nói rằng không thể có trường hợp 
này, nay lại nói là thấy có; thế nghĩa là sao?’ Người kia đáp, ‘Vừa 
rồi tôi bị hòn núi che khuất nên không thấy.’ 

“Cũng vậy, A-kì-xá-na, thôi đủ rồi. Làm sao có thể biết được, 
khi Vương đồng tử Kì-bà-tiên-na sống trong dục vọng, bị dục ái 
nhai nuốt, bị dục vọng đốt cháy. Đối với sự đoạn trừ dục, đoạn 
trừ ái, đoạn trừ sự đốt cháy của dục, tình trạng mà chỉ có địa vị 
vô dục mới biết, vô dục mới hay, vô dục mới chứng giác; địa vị ấy 
mà Vương đồng tử có thể biết được, thấy được, không thể có 
trường hợp này. Vì sao vậy? Này A-kì-xá-na, vì Vương đồng tử 
Kì-bà-tiên-na thường sống trong dục vọng vậy. 

“Này A-kì-xá-na, thuở xưa, vua Sát-lợi Đảnh Sanh có một 
người thợ săn voi. Vua nói, ‘Này thợ săn voi. Hãy bắt voi rừng về 
đây cho ta. Nếu bắt được rồi hãy báo cho ta hay.’ Bấy giờ thợ săn 
voi sau khi lãnh mạng của vua, bèn cỡi vương tượng đi đến một 
khu rừng già. Ở trong khu rừng già này, người thợ săn trông thấy 
một con voi rừng rất lớn. Sau khi thấy, bèn bắt và cột vào cổ con 
vương tượng. Lúc bấy giờ con vương tượng dẫn voi rừng ra ngoài 
khoảng đất trống, còn người thợ săn voi thì đi đến vua Sát-lợi 
Đảnh Sanh thưa rằng, ‘Tâu thiên vương, thần đã bắt được con 
voi rừng, cột ở khoảng đất trống, xin theo ý thiên vương!” Vua 
Sát-lợi Đảnh Sanh nghe tâu, liền bảo rằng, ‘Này nài voi giỏi, bây 
giờ ngươi hãy huấn luyện nhanh chóng con voi rừng đó khiến nó 
khuất phục, khiến nó thành con voi được huấn luyện kỹ. Nếu 
huấn luyện đã hoàn hảo rồi, hãy trở về báo cho ta biết.’ Rồi người 
huấn luyện voi giỏi sau khi vâng mạng vua, vác cây gậy rất lớn 
trên vai hữu, đi đến chỗ con voi rừng. Người ấy cắm cây gậy 
xuống đất, cột cổ voi rừng lại, chế ngự tâm ý vui thích núi rừng 



của nó, trừ khử tâm niệm ham muốn núi rừng, dứt bỏ mệt nhọc 
núi rừng, khiến cho nó vui thích thôn ấp, tập yêu người đời. 

“Người huấn luyện voi giỏi trước hết cho nó ăn uống. Này A-
kì-xá-na, khi voi rừng bắt đầu nghe theo thợ huấn luyện voi giỏi 
mà chịu ăn uống, người huấn luyện voi giỏi bèn nghĩ rằng, ‘Bây 
giờ con voi rừng này có thể sống được rồi. Vì sao vậy? Vì con voi 
rừng to lớn này bắt đầu chịu ăn uống.’ Khi voi rừng bắt đầu chịu 
ăn uống, nghe lời người huấn luyện, người huấn luyện voi nói với 
nó bằng những lời dịu dàng khả ái, bảo nó nằm xuống, đứng dậy, 
đi tới, đi lui, lấy, bỏ, co lại, đuổi ra. Khi người luyện voi nói với voi 
rừng bằng những lời dịu dàng khả ái, bảo nó nằm xuống, đứng 
dậy, đi tới, đi lui, lấy bỏ, co lại duỗi ra, và voi rừng làm y theo lời 
dạy của người huấn luyện voi như vậy. Này A-kì-xá-na, khi voi 
rừng nghe theo lời dạy của người huấn luyện voi, bấy giờ người 
huấn luyện voi mới buộc hai chân trước, hai chân sau, hai bàn 
thối, hai sườn hông, đùi, xương sống, đầu, trán, tai, ngà, và buộc 
cả vòi nó lại, rồi sai người cầm móc câu cỡi lên đầu nó; khiến một 
số đông người cầm dao, thuẫn, sảo, mâu, kích, búa, việt, đứng 
phía trước, còn người huấn luyện voi thì tay cầm một cây mâu 
nhọn đứng ngay trước voi mà nói rằng, ‘Bây giờ ta trị ngươi, 
khiến ngươi không di động. Ta trị ngươi chớ có di động.’ Khi voi 
rừng nghe người huấn luyện voi sửa trị không di động, nó không 
giở chân trước, cũng không động đậy chân sau, hai bàn thối, hai 
sườn hông, đùi, xương sống, đầu, trán, tai ngà và vòi, tất cả thảy 
đều không động đậy. Voi rừng nghe theo người huấn luyện voi 
đứng im bất động như vậy. 

“Này A-kì-xá-na, khi voi rừng nghe theo người huấn luyện 
voi mà không di động, lúc bấy giờ nó nhẫn chịu những dao, sảo, 
mâu, kích, búa, việt, hô hoán to tiếng, hoặc gào thét, hoặc thổi 
tù và, đánh trống, động chuông, nó có thể nhẫn chịu tất cả. Khi 
voi rừng đã có thể kham nhẫn, bấy giờ nó là con voi điều ngự, 
khéo điều ngự, thượng điều ngự, tối thượng điều ngự, thượng 
nhanh nhẹn, tối thượng nhanh nhẹn, có thể vào cho vua cỡi, ăn 
lẫm của vua, được gọi là vương tượng. 

“Cũng vậy, A-kì-xá-na, nếu khi Như Lai xuất hiện thế gian, là 
Bậc Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành Tựu, Thiện 
Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, 
hiệu là Phật, Chúng Hựu, vị ấy đối với thế gian này, giữa chư 
Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, Phạm chí, từ người đến trời, mà tự tri, 



tự giác, tự chứng ngộ, thành tựu an trụ. Vị ấy thuyết pháp phần 
đầu vi diệu, phần giữa vi diệu, phần cuối cũøng vi diệu, có nghĩa 
có văn, đầy đủ thanh tịnh, hiển hiện phạm hạnh; pháp được vị ấy 
nói, khi con nhà cư sĩ nghe được, và sau khi nghe thì có tín tâm 
nơi pháp được Như Lai nói. Người này sau khi có tín tâm, bèn cạo 
bỏ râu tóc, khoác áo ca-sa, chí tín, lìa bỏ gia đình, sống không 
gia đình, để học đạo. Này A-kì-xá-na, đó là lúc Thánh đệ tử ra nơi 
khoảng đất trống, cũng như vương tượng dẫn voi rừng ra. Và 
cũng như voi rừng còn tham luyến ái dục, ái dục nơi đời sống 
trong rừng núi. Này A-kì-xá-na, cũng vậy, chư Thiên và Nhân loại 
tham luyến dục lạc ở nơi ngũ dục, sắc, thanh, hương, vị, xúc, Như 
Lai bắt đầu điều ngự Tỳ-kheo ấy rằng, ‘Ngươi hãy thủ hộ thân và 
mạng thanh tịnh. Hãy thủ hộ miệng ý và mạng thanh tịnh. 

“Khi Thánh đệ tử thủ hộ thân và mạng thanh tịnh, thủ hộ 
miệng, ý và mạng thanh tịnh. Như Lai lại điều phục Tỳ-kheo ấy 
rằng, ‘Ngươi hãy quán nội thân như thân, cho đến quán thọ, tâm, 
pháp như pháp.’ Khi Thánh đệ tử quán nội thân như thân, quán 
thọ, tâm, pháp như pháp, thì bốn niệm xứ này ở trong tâm của 
Hiền Thánh đệ tử, buộc trói tâm của vị ấy lại, chế ngự tâm ý vui 
say theo thế tục, trừ khử tâm niệm ham muốn thế tục, dứt trừ 
sự mệt nhọc thế tục, khiến cho vui với Chánh pháp, tu tập Thánh 
giới. Này A-kì-xá-na, cũng như người huấn luyện voi, sau khi 
vâng mạng vua Sát-lợi Đảnh Sanh rồi, vác cây gậy rất lớn rồi trên 
vai phải đi đến chỗ voi rừng, cắm cây xuống đất, cột cổ voi rừng 
lại, chế ngự tâm ý vui thích núi rừng, trừ khử tâm niệm ham 
muốn núi rừng, dứt bỏ sự mệt nhọc núi rừng, khiến vui với thôn 
ấp, quen yêu thích nhân gian; cũng vậy, này A-kì-xá-na,, bốn 
niệm xứ này ở trong tâm của Hiền Thánh đệ tử, buộc trói tâm 
người ấy lại, chế ngự tâm ta vui say thế tục, dứt bỏ sự mệt nhọc 
thế tục, khiến vui với Chánh pháp, tu tập Thánh giới. 

“Khi Thánh đệ tử quán nội thân như thân, cho đến quán, thọ, 
tâm, pháp như pháp, Như Lai điều phục Tỳ-kheo ấy rằng, ‘Ngươi 
hãy quán nội thân như thân, đừng suy niệm những tư niệm 
tương ưng với dục, cho đến quán thọ, tâm, pháp như pháp, không 
suy niệm những tư niệm tương ưng với phi pháp.’ Và đệ tử vâng 
theo lời dạy của Như Lai vậy. Này A-kì-xá-na, cũng như voi rừng 
nghe theo người huấn luyện voi, bằng những lời dịu dàng khả ái, 
bảo nằm xuống, đứng dậy, đi tới, đi lui, lấy, bỏ, co lại, duỗi ra. 
Voi rừng tuân theo lời dạy của người huấn luyện voi như vậy. 



Cũng vậy, này A-kì-xá-na, khi Thánh đệ tử quán nội thân như 
thân, không suy niệm tư niệm tương ưng với dục, cho đến quán 
thọ, tâm, pháp như pháp, không suy niệm tư niệm tương ưng với 
phi pháp. Thánh đệ tử vâng theo lời dạy của Như Lai như vậy. 

“Khi Thánh đệ tử vâng theo lời dạy của Như Lai như vậy, Như 
Lai lại điều phục Tỳ-kheo ấy rằng, ‘Ngươi hãy ly dục, ly pháp ác 
bất thiện, cho đến chứng đắc đệ Tứ thiền thành tựu và an trụ. 
Như vậy Thánh đệ tử vâng theo lời dạy của Như Lai, an trụ không 
di động.’ Này A-kì-xá-na, cũng như voi rừng vâng theo sự sửa trị 
của người huấn luyện voi không di động, không giở hai chân 
trước, hai chân sau, hai bàn thối, hai sườn hông, đùi xương sống, 
đầu, tai, ngà và vòi, tất cả đều không di động. Voi rừng nghe theo 
người huấn luyện voi đứng im không di động như vậy. Cũng vậy, 
này A-kì-xá-na, khi Thánh đệ tử ly dục, ly pháp ác bất thiện, cho 
đến chứng đắc đệ Tứ thiền, thành tựu an trụ, như vậy Thánh đệ 
tử vâng theo lời dạy của Như Lai mà an trụ không di động. Khi 
Thánh đệ tử vâng theo lời dạy của Như Lai mà an trụ không di 
động, vị ấy lúc bấy giờ có thể kham nhẫn đói, khát, nóng lạnh, 
muỗi, chí, rận, gió, nắng bức bách, tiếng dữ, gậy đánh cũng đều 
có thể kham nhẫn. Thân gặp những bệnh tật rất đau đớn, gần 
như tuyệt mạng, và những điều không khả lạc, tất cả đều có thể 
kham nhẫn. Này A-kì-xá-na, cũng như voi rừng nghe theo người 
huấn luyện voi đứng im không di động, nó lúc bấy giờ nhẫn chịu 
được dao, thuẫn, sảo, mâu, kích, búa, việt, hô hoán to tiếng, hoặc 
gào thét, thổi tù và, đánh trống, động chuông thảy đều có thể 
kham nhẫn. Cũng vậy, này A-kì-xá-na, khi Thánh đệ tử vâng theo 
lời dạy của Như Lai mà an trụ không di động, vị ấy lúc bấy giờ có 
thể kham nhẫn đói, khát, lạnh, nóng, muỗi, chí, rận, gió, nắng, 
bức bách, tiếng dữ, gậy đánh, cũng có thể kham nhẫn, thân gặp 
những bệnh tật rất đau đớn, gần như tuyệt mạng, và những điều 
không khả lạc, thảy đều có thể kham nhẫn. Này A-kì-xá-na, khi 
Thánh đệ tử vâng theo lời dạy của Như Lai mà có thể kham nhẫn, 
vị ấy lúc bấy giờ là vị điều ngự, thiện điều ngự, được thượng điều 
ngự, tối thượng điều ngự, được thượng tịch tịnh, tối thượng tịch 
tịnh. Vị ấy trừ bỏ các tà vạy, sợ hãi, ngu si và siểm nịnh, thanh 
tịnh lắng đọng trần lao, không cấu nhiễm không ô uế, xứng đáng 
tán thán, đáng thỉnh, đáng kính, đáng trọng, thật sự xứng đáng 
được cúng dường, là ruộng phước cho tất cả chư Thiên và Nhân 
loại. Này A-kì-xá-na, cũng như voi rừng đã có thể kham nhẫn. 



Lúc bấy giờ nó là voi điều ngự, thiện điều ngự, thượng điều ngự, 
tối thượng điều ngự, thượng nhanh nhẹn, tối thượng nhanh nhẹn, 
có thể xung vào cho vua cỡi, được ăn lẫm của vua, được gọi là 
vương tượng. Cũng vậy, này A-kì-xá-na, khi Thánh đệ tử vâng 
theo Như Lai mà có thể kham nhẫn, vị ấy lúc bấy giờ được gọi là 
điều ngự, thiện điều ngự, được thượng điều ngự, tối thượng điều 
ngự, thượng tịch tịnh, tối thượng tịch tịnh, trừ bỏ các tà vạy, sợ 
hãi, ngu si và siểm nịnh, thanh tịnh lắng đọng các trần lao, không 
cấu nhiễm, không ô uế, xứng đáng tán thán, đáng thỉnh, đáng 
kính, đáng trọng, thật sự xứng đáng cúng dường, là ruộng phước 
cho hết thảy chư Thiên và Nhân loại. 

“Này A-kì-xá-na, con voi rừng còn nhỏ, không được điều ngự, 
mà chết, thì đó gọi là cái chết không được điều ngự. Con voi rừng 
trung niên, không được điều ngự mà chết, thì gọi là cái chết 
không được điều ngự. Này A-kì-xá-na, Thánh đệ tử niên thiếu 
không được điều mà mạng chung, thì đó gọi là mạng chung 
không được điều ngự. Thánh đệ tử trung niên không được điều 
ngự mà mạng chung thì đó gọi là mạng chung không được điều 
ngự. 

“Này A-kì-xá-na, con voi rừng còn nhỏ được thiện điều ngự 
mà chết thì đó gọi là cái chết thiện điều ngự. Con voi rừng trung 
niên, được thiện điều ngự mà chết, thì đó gọi là cái chết được 
thiện điều ngự. Này A-kì-xá-na, Thánh đệ tử niên thiếu được 
thiện điều ngự mà mạng chung, đó gọi là mạng chung thiện điều 
ngự. Thánh đệ tử trung niên được thiện điều ngự mà mạng chung, 
thì đó gọi là mạng chung thiện điều ngự.” 

Phật thuyết như vậy, Sa-di A-di-na-hòa-đề và các Tỳ-kheo 
sau khi nghe Phật dạy xong, hoan hỷ phụng hành. 

199. Kinh Si Tuệ Địa 
Tôi nghe như vầy: 

Một thời Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng lâm, 
vườn Cấp cô độc. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

Nay Ta sẽ nói cho các thầy nghe về pháp ngu si và pháp trí 
tuệ. Hãy lắng nghe, hãy lắng nghe, hãy suy nghĩ kỹ. 

Các Tỳ-kheo vâng lời lắng nghe. 



Đức Phật dạy: 

Thế nào là pháp ngu si? Người ngu si có ba: Sự tướng, tiêu 
thức ngu si và ấn tượng ngu si. Tức là người thành tựu sự ngu si 
thì nói là ngu si. 

Những gì là ba? Người ngu si suy tư bằng tư niệm ác, nói 
bằng lời nói ác, và làm việc làm ác. Do đó, người ngu si được gọi 
là ngu si. Nếu người ngu si không suy nghĩ ý nghĩ ác, không nói 
lời nói ác, và không làm việc ác, như vậy thì làm sao người ngu 
si được nói là ngu si? Vì người ngu si suy nghĩ ý nghĩ ác, nói lời 
nói ác và làm việc làm ác, cho nên người ngu si được nói là ngu 
si. 

Người ngu si kia ngay trong đời hiện tại, thân tâm phải cảm 
thọ ba điều sầu khổ. Thế nào là thân tâm người ngu si phải cảm 
thọ ba điều sầu khổ? Người ngu si có những hành vi nào, hoặc 
ngồi nơi tụ hội, hoặc nơi đường cái, đường hẻm, hoặc nơi chợ 
quán, hoặc đầu ngã tư đường, nói những việc thích hợp với người 
ngu si. Người ngu si mà làm việc sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói 
dối cho đến tà kiến, và thành tựu vô lượng pháp ác bất thiện khác, 
và đã thành tựu vô lượng pháp ác bất thiện khác rồi, khi người 
khác thấy được bằng nói sự ác của nó, kẻ ngu si kia nghe rồi tự 
nghĩ: “Nếu ai thành tựu vô lượng pháp ác bất thiện, khi người ta 
thấy được bằng nói sự ác của nó. Ta cũng có vô lượng pháp ác 
bất thiện. Nếu có kẻ khác biết được, cũng nói điều ác của ta.” 
Đây là điều sầu khổ thứ nhất mà thân tâm của người ngu si lãnh 
thọ ngay trong đời hiện tại. 

Lại nữa, người ngu si thấy người của vua bắt trói kẻ có tội, 
trị bằng các thứ hình phạt đau đớn như: chặt tay, chặt chân, chặt 
cả tay chân, xẻo tai, xẻo mũi, xẻo cả tai mũi, hoặc cắt từng miếng 
thịt, nhổ tóc bứt râu, hoặc nhổ cả râu tóc, hoặc nhốt trong cũi, 
trùm trong áo rồi đốt, hoặc lấy cát lấp, quấn cỏ rồi châm lửa, 
hoặc bỏ vào miệng heo sắt, hoặc bỏ vào bụng lừa sắt, hoặc bỏ 
vào miệng cọp sắt rồi đốt, hoặc bỏ trong chảo đồng, hoặc đặt 
trong chảo sắt rồi nấu, hoặc chặt ra từng khúc, hoặc lấy mũi nhọn 
đâm, hoặc dùng móc câu móc, hoặc đặt trên giường sắt, lấy dầu 
sôi nhễu xuống, hoặc ngồi trên cối sắt rồi dùng chày sắt giã, hoặc 
cho độc long mổ, hoặc lấy roi đánh, hoặc dùng gậy phang, hoặc 
lấy hèo đập, hoặc xỏ lưỡi bêu đầu, hoặc đem chém bêu đầu. 
Người ngu si kia thấy rồi tự suy nghĩ: “Nếu ai thành tựu vô lượng 



pháp ác bất thiện nếu biết được ta cũng có vô lượng pháp ác bất 
thiện, nếu vua biết được, ta cũng bị khảo trị như vậy.” Đây là 
điều sầu khổ thứ hai mà thân của kẻ ngu si lãnh thọ ngay trong 
đời hiện tại. 

Lại nữa, người ngu si kia thân hành ác hạnh, khẩu, ý hành ác 
hạnh, khi nó bệnh tật mà chịu đau đớn, hoặc ngồi nằm trên 
giường, hoặc ngồi nằm trên ván, hoặc ngồi nằm trên đất, thân 
tâm cực kỳ đau khổ, nhẫn đến mạng sống gần dứt. Bấy giờ những 
thân ác hạnh, khẩu, ý ác hạnh của nó treo ngược từ trên cao, như 
lúc xế chiều mặt trời lặng xuống núi cao, dốc ngược trên mặt đất. 
Cũng vậy, những thân ác hạnh, khẩu và ý ác hạnh của nó bây giờ 
đang treo ngược từ trên cao. Người kia tự nghĩ: “Đó là những 
thân ác hạnh, khẩu, ý ác hạnh của ta đang đổ ngược từ trên cao. 
Ta xưa kia làm ác nhiều, không tạo phước, nếu có nơi nào cho 
những người làm ác, hung bạo, làm việc phi lý, không làm lành, 
không tạo phước, không tìm nơi quy mạng, nương tựa cho sự sợ 
hãi, ta đến chỗ ác đó.” Rồi do đó mà sanh hối hận, mà chết không 
nhẹ nhàng, mạng chung chẳng an lành. Đây là điều sầu khổ thứ 
ba mà thân tâm của người ngu si lãnh thọ ngay trong đời hiện 
tại. 

Lại nữa, người ngu si kia, thân hành ác hạnh, khẩu hành ác 
hạnh, ý hành ác hạnh. Và sau khi thân hành ác hạnh, khẩu, ý 
hành ác hạnh, do nhân duyên đó, thân hoại mạng chung chắc 
đến đường ác, sanh vào địa ngục. Đã sanh vào đó, nó lãnh thọ 
khổ báo, hoàn toàn không khả ái, không khả lạc, không khả ý, 
khả niệm, thì cái đó là địa ngục. Vì sao? Vì trong địa ngục kia 
hoàn toàn không khả ái, không khả lạc, không khả ý khả niệm 
vậy. 

Bấy giờ có một vị Tỳ-kheo từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch vai áo 
bên phải, chắp tay hướng về Phật mà bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, sự khổ trong địa ngục như thế nào?” 

Thế Tôn đáp: 

“Này Tỳ-kheo, địa ngục không thể nói hết được. Nghĩa là nói 
về sự khổ trong địa ngục. Này Tỳ-kheo, vì địa ngục chỉ có sự khổ 
mà thôi.” 

Tỳ-kheo lại hỏi: 

“Đức Thế Tôn có thể dùng ví dụ để làm rõ nghĩa ấy chăng?” 



Đức Thế Tôn đáp: 

“Cũng có thể dùng ví dụ để làm rõ nghĩa về sự khổ ấy. Này 
Tỳ-kheo, ví như người của nhà vua bắt kẻ giặc đem về chỗ vua 
Sát-lợi Đảnh Sanh tâu: ‘Tâu Thiên vương, kẻ giặc này có tội xin 
Thiên vương trị nó.’ Vua Sát-lợi Đảnh Sanh bảo: ‘Các ngươi hãy 
đem nó đi trị tội. Buổi sáng dùng một trăm cây giáo nhọn mà 
đâm’. Người của vua lãnh lệnh bèn đem đi trị tội. Buổi sáng dùng 
một trăm cây giáo nhọn mà đâm. Nhưng người kia vẫn còn sống. 
Vua Sát-lợi Đảnh Sanh hỏi: ‘Người kia thế nào?’ Người của vua 
đáp: ‘Tâu Thiên vương, người kia còn sống.’ Vua Sát-lợi Đảnh 
Sanh lại bảo: ‘Buổi trưa các ngươi cũng dùng một trăm cây giáo 
nhọn mà đâm.’ Người của vua thừa lệnh, buổi giữa trưa dùng 
một trăm cây giáo nhọn mà đâm. Người kia vẫn còn sống. Vua 
Sát-lợi Đảnh Sanh lại hỏi: ‘Người kia thế nào?’. Người của vua 
đáp: ‘Tâu Thiên vương, kẻ kia còn sống’. Vua Sát-lợi Đảnh Sanh 
lại bảo: ‘Buổi chiều các ngươi cũng hãy dùng một trăm cây giáo 
nhọn mà đâm.’ Người của vua thừa lệnh, buổi chiều lại dùng một 
trăm cây đáo nhọn mà đâm. Kẻ kia vẫn còn sống, nhưng thân thể 
đã bị đâm thủng, rách nát hoàn toàn, không còn một chỗ nguyên 
vẹn, dầu nhỏ như lỗ đồng tiền. Vua Sát-lợi Đảnh Sanh lại hỏi: 
‘Người kia thế nào?’ Người của vua đáp: ‘Tâu Thiên vương, người 
kia còn sống, nhưng thân thể bị đâm thủng, rách nát hoàn toàn 
không còn một chỗ nguyên vẹn, dù nhỏ như lỗ đồng tiền.’ 

“Này Tỳ-kheo, ý ông nghĩ sao? Nếu người kia một ngày bị ba 
trăm mũi giáo nhọn đâm, nó nhân đó, thân tâm có chịu ưu phiền, 
sầu khổ cực kỳ không?” 

Tỳ-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, bị một mũi giáo nhọn đâm còn chịu cực khổ, 
huống nữa một ngày chịu ba trăm mũi giáo nhọn đâm. Thân tâm 
người kia há không chịu sự cực kỳ sầu khổ, ưu não?” 

Bấy giờ Thế Tôn tay cầm viên đá nhỏ như hạt đậu hỏi Tỳ-kheo: 

“Ngươi thấy tay Ta cầm viên đá nhỏ như hạt đậu chăng?” 

Tỳ-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, con thấy.” 

Thế Tôn lại hỏi: 



“Này Tỳ-kheo, ý ông nghĩ sao? Viên đá Ta cầm nhỏ bằng hạt 
đậu này sánh với núi Tuyết sơn vương, cái nào lớn hơn?” 

Tỳ-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, viên đá cầm trong tay nhỏ bằng hạt đậu, đem 
sánh với Tuyết sơn vương, thì nhỏ thua gấp trăm, gấp ngàn lần, 
gấp trăm ngàn vạn lần, trọn chẳng sánh kịp, không thể toán, 
không thể tính, không thể thí dụ, không thể so được. Chỉ nói là 
Tuyết sơn vương rất lớn, cực lớn.” 

Thế Tôn bảo: 

“Này Tỳ-kheo, nếu viên đá Ta cầm trong tay nhỏ bằng hạt 
đậu, đem sánh với Tuyết sơn vương nhỏ thua gấp trăm lần, gấp 
ngàn lần, gấp trăm ngàn vạn lần, trọn không thể sánh kịp, không 
thể toán, không thể tính, không thể ví dụ, không thể so được. Chỉ 
nói là núi Tuyết sơn vương rất lớn. Cũng vậy, Tỳ-kheo, nếu người 
này một ngày bị ba trăm mũi giáo nhọn đâm, do nhân duyên đó, 
thân tâm nó chịu ưu não sầu khổ cực trọng, mà đem so với sự 
khổ trong địa ngục không bằng gấp trăm lần, gấp ngàn lần, gấp 
trăm ngàn vạn lần, trọn không thể sánh kịp, không thể toán, 
không thể tính, không thể thí dụ không thể so được, chỉ nói là 
trong địa ngục cực kỳ khổ sở mà thôi. Này Tỳ-kheo, thế nào là 
địa ngục khổ? Chúng sanh sanh trong địa ngục, đã sanh vào đó 
rồi, ngục tốt nắm lấy, tay cầm búa sắt, trui lửa đỏ rực mà móc 
thân thể. Chỗ đó hình phạt tội nhân, hoặc xây tám góc, hoặc xây 
sáu góc, hoặc xây vuông vức, hoặc làm hình tròn, hoặc cao, hoặc 
thấp, hoặc tốt, hoặc xấu. Như vậy, kẻ tội nhân bị tra khảo thống 
khổ bức ngặt, trải qua nhiều năm cho đến trăm nghìn năm cảm 
thọ vô lượng khổ, cực kỳ thống khổ, nhưng không thể chết được 
trừ khi tội ác bất thiện đã hết. Như vậy gọi là khổ địa ngục. 

“Này Tỳ-kheo, thế nào là khổ địa ngục? Chúng sanh sanh 
trong địa ngục, đã sanh vào đó rồi, ngục tốt nắm lấy, tay cầm búa 
sắt trui lửa đỏ rực mà đốt thân thể. Chỗ để hình phạt hoặc xây 
tám góc, hoặc xây sáu góc, hoặc vuông vức, hoặc hình tròn, hoặc 
cao, hoặc thấp, hoặc tốt, hoặc xấu. Như thế, tội nhân bị khảo trị 
thống khổ bức ngặt, trải qua nhiều năm cho đến trăm nghìn năm, 
cảm thọ vô lượng khổ, cực kỳ thống khổ, nhưng không thể chết 
được, trừ khi tội ác bất thiện đã dứt. Như vậy gọi là khổ địa ngục. 

“Này Tỳ-kheo, thế nào là khổ địa ngục? Chúng sanh sanh 
trong địa ngục, khi sanh vào đó rồi, ngục tốt nắm lấy, rồi lấy cọc 



sắt đốt cháy đỏ rực, cưỡng ép ngồi lên, rồi lấy kềm sắt kẹp mở 
miệng tội nhân, lấy hòn sắt lửa cháy hừng hực, bỏ vào miệng kẻ 
tội, làm cháy môi cháy lưỡi, cháy răng, cháy cổ, cháy tim, cháy 
bao tử, rồi chạy xuống dưới thân mà ra. Như vậy tội nhân bị khảo 
trị thống khổ bức ngặt trải qua nhiều năm, cho đến trăm ngàn 
năm, cảm thọ vô lượng khổ, cực kỳ thống khổ nhưng không thể 
chết được, trừ phi tội ác bất thiện đã dứt. Như vậy gọi là khổ địa 
ngục. 

“Này Tỳ-kheo, thế nào là khổ địa ngục? chúng sanh sanh vào 
địa ngục, khi đã sanh vào đó rồi, ngục tốt nắm lấy, rồi lấy cọc sắt 
trui cháy đỏ rực, cưỡng ép ngồi lên, bèn lấy kềm sắt, kẹp mở 
miệng tội nhân, rồi lấy nước đồng sôi rót vào miệng tội nhân làm 
cháy môi, cháy lưỡi, cháy cổ, cháy răng, cháy tim, cháy bao tử, 
rồi chảy xuống dưới thân ra ngoài. Như vậy tội nhân bị khảo trị 
thống khổ bức ngặt trải qua nhiều năm, cho đến trăm ngàn năm, 
cảm thọ vô lượng khổ, cực kỳ thống khổ, nhưng không thể chết 
được, trừ phi tội ác bất thiện đã dứt. Như vậy gọi là khổ địa ngục. 

“Này Tỳ-kheo, thế nào là khổ địa ngục? Chúng sanh sanh vào 
địa ngục, khi đã sanh vào đó rồi, ngục tốt nắm lấy, rồi với đất 
bằng sắt đốt lửa đỏ rực, khiến nằm ngửa lên, trói năm chi thể lại, 
lấy đinh sắt đóng xuống hai tay và hai chân, dùng một cái đinh 
riêng đóng ở bụng tội nhân. Như vậy tội nhân bị khảo trị đau đớn 
đến cùng cực, trải qua nhiều năm cho đến trăm ngàn năm như 
vậy, cảm thọ vô lượng khổ, cực kỳ đau khổ, nhưng tội nhân 
không thể chết được trừ phi tội ác và nghiệp bất thiện của họ 
chấm dứt. Như vậy gọi là khổ địa ngục. 

“Này Tỳ-kheo, thế nào là khổ địa ngục? Chúng sanh sanh vào 
địa ngục khi đã sanh vào đó rồi, ngục tốt nắm lấy, với mặt đất 
bằng sắt, đốt cháy đỏ rực, bắt tội nhân nằm sát đất, kéo lưỡi ra, 
dùng trăm đinh căng thẳng, không nhăn, không dùn. Cũng như 
vậy, chúng sanh sanh vào địa ngục, khi đã sanh vào đó rồi, bị 
ngục tốt nắm lấy, với mặt đất bằng sắt đốt cháy đỏ rực, khiến tội 
nhân nằm xuống đất, từ miệng kéo lưỡi ra, dùng trăm đinh đóng, 
căng thẳng không nhăn không dùn. Như vậy, kẻ kia bị khảo trị 
đau khổ đến cùng cực, trải qua nhiều năm cho đến trăm nghìn 
năm như vậy, cảm thọ vô lượng khổ, những khổ cực trọng nhưng 
họ không thể chết được trừ phi tội ác và bất thiện của họ tiêu 
diệt. Như thế gọi là khổ địa ngục. 



“Này Tỳ-kheo, thế nào gọi là khổ địa ngục? Chúng sanh sanh 
vào địa ngục, khi đã sanh vào đó rồi, bị ngục tốt nắm lấy, lột da 
từ đầu đến chân, rồi lột ngược từ chân lên đầu, dùng xe sắt đốt 
lửa đỏ rực, buộc tội nhân vào, ở trên mặt đất bằng sắt, châm lửa 
cháy khắp, rồi bắt tội nhân kéo qua kéo lại trên đó. Như vậy kẻ 
kia bị tra khảo đau đớn đến cùng cực, trải qua nhiều năm cho đến 
trăm ngàn năm như vậy, cảm thọ vô lượng khổ, những khổ cực 
trọng, nhưng họ không thể chết được, trừ phi tội ác và bất thiện 
tiêu hết. Như vậy gọi là khổ địa ngục. 

“Này Tỳ-kheo, thế nào là khổ địa ngục? Chúng sanh sanh vào 
địa ngục, khi đã sanh vào đó rồi, ngục tốt nắm lấy, với lửa đốt 
cháy hừng hực, rải khắp trên đất, lại bảo tội nhân lấy tay bốc lửa 
vải lên thân mình. Như vậy kẻ kia bị khảo trị đau đớn đến cùng 
cực, trải qua nhiều năm, cho đến trăm ngàn năm như vậy, cảm 
thọ vô lượng khổ, những thống khổ cực trọng, nhưng họ không 
thể chết được, trừ phi tội ác bất thiện tiêu hết. Như vậy gọi là 
khổ địa ngục. 

“Này Tỳ-kheo, thế nào là khổ địa ngục? Chúng sanh sanh vào 
địa ngục, khi đã sanh vào đó rồi, ngục tốt nắm lấy, bằng cái chảo 
lớn, đốt lửa cháy đỏ, xách ngược thân tội nhân, chân lên trời đầu 
xuống đất rồi quăng vào trong chảo. Tội nhân ở trong chảo sôi 
sùng sục, thân nổi lên chìm xuống, hoặc trôi dạt bốn bên, tự thân 
chảy ra bọt trở lại nấu lấy thân, cũng như các thứ đậu lớn, đậu 
nhỏ, đậu uẩn, đậu đắng, hạt cải, bỏ chung trong chảo đó đổ đầy 
nước, chụm lửa cháy dữ, các hạt đậu trong chảo hoặc nổi lên 
chìm xuống, hoặc trôi dạt bốn bên, đậu tự ra bọt rồi lại nấu lấy. 
Cũng vậy, chúng sanh sanh vào địa ngục, khi đã sanh vào đó rồi, 
ngục tốt nắm lấy, dùng chảo bằng sắt lớn, đốt lửa cháy đỏ, dựng 
ngược thân tội nhân, chân quay lên trên, đầu quay xuống đất rồi 
ném vào trong chảo có nước đang sôi sùng sục, thân nổi lên chìm 
xuống, hoặc trôi giạt bốn bên, từ thân sanh ra bọt trở lại nấu lấy 
thân. Kẻ kia như vậy bị khảo trị thống khổ đau đớn cùng tột, trải 
qua nhiều năm cho đến ngàn năm, cảm thọ vô lượng khổ, những 
khổ cực trọng. Nhưng tội nhân không thể chết được trừ phi tội 
ác bất thiện của họ tiêu trừ hết. Như vậy gọi là khổ địa ngục. 

“Này các Tỳ-kheo, thế nào là khổ địa ngục? Trong địa ngục 
kia có ngục tên là Lục xúc. Nếu chúng sanh sanh vào trong đó, 
sau khi đã sanh vào, hoặc sắp được thấy bởi mắt không khả hỷ, 
không phải khả hỷ khả ý. Ý không nhuần lạc, không phải nhuần 



lạc, ý không thiện lạc, không phải thiện lạc. Hoặc tiếng được nghe 
bởi tai, được ngửi bởi mũi, vị được nếm bởi lưỡi, xúc chạm nơi 
thân và pháp được biết bởi ý, không khả hỷ, không khả ý, không 
phải khả hỷ khả ý, ý không nhuần lạc, không phải nhuần lạc, ý 
không thiện lạc, không phải thiện lạc. Như vậy gọi là khổ địa ngục. 

“Này các Tỳ-kheo! Ta đã dùng vô lượng phương tiện nói cho 
các ngươi về địa ngục, về sự việc ở địa ngục, song sự khổ địa 
ngục không thể nói hết được. Chỉ nói là địa ngục duy trì chỉ có 
khổ mà thôi. 

“Này các Tỳ-kheo! Có lúc người ngu si kia ra khỏi địa ngục, 
sanh làm súc sanh, thì súc sanh đó cũng rất khổ. 

“Này các Tỳ-kheo, thế nào là súc sanh khổ? Nếu chúng sanh 
sanh vào loài súc sanh, tức loài sống trong tăm tối, lớn lên trong 
tăm tối và chết đi trong tăm tối. Nó là loài gì? Là loài trùng sống 
trong đất. Người ngu si ấy vì lúc xưa tham đắm thực vị. Nó hành 
động với thân ác hạnh, khẩu và ý ác hạnh. Sau khi hành động với 
thân ác hành, khẩu và ý ác hạnh rồi. Do nhân duyên đó, đến lúc 
thân hoại mạng chung, sanh vào loài súc sanh, tức là loài sống 
trong tối tăm, lớn lên trong tối tăm và chết đi trong tối tăm. Như 
vậy gọi là khổ súc sanh. 

“Này các Tỳ-kheo, thế nào là súc sanh khổ? Nếu chúng sanh 
sanh trong loài súc sanh, tức sống trong thân, lớn lên trong thân 
và chết trong thân. Nó là loài gì? Là loài vi trùng ghẻ chóc. Người 
ngu si ấy vì lúc xưa tham đắm thực vị, nó hành động với thân ác 
hạnh, khẩu và ý ác hạnh. Nó sau khi hành động với thân ác hạnh, 
khẩu và ý ác hạnh rồi, do nhân duyên đó, khi thân hoại mạng 
chung sanh vào loài súc sanh, tức nó sống trong thân, lớn lên 
trong thân, và rồi chết trong thân. Như vậy gọi là khổ súc sanh. 

“Này các Tỳ-kheo, thế nào là súc sanh khổ? Nếu chúng sanh 
sanh trong loài súc sanh mà sanh ra trong nước, lớn lên trong 
nước và chết đi trong nước. Nó là loài gì? Đó là loài cá kình, rùa, 
cá sấu, bà lưu ly đẻ trứng, già la. Người ngu si ấy vì lúc xưa tham 
đắm thực vị, nó hành động với thân ác hạnh, khẩu và ý ác hạnh. 
Nó sau khi hành động với thân ác hạnh, khẩu và ý ác hạnh rồi, do 
nhân duyên đó, khi thân hoại mạng chung, sanh trong loài súc 
sanh tức sống trong nước lớn lên trong nước và rồi chết đi trong 
nước. Như vậy gọi là súc sanh khổ. 



“Này các Tỳ-kheo, thế nào là súc sanh khổ? Nếu chúng sanh 
sanh trong súc sanh, loài có răng để cắn, sống ăn cỏ, cây lá. 
Chúng là loài gì? Đó là voi, lạc đà, bò, nai, lừa, trâu và chó. Người 
ngu si ấy vì lúc xưa tham đắm thực vị, nó hành động với thân ác 
hạnh, khẩu và ý ác hạnh. Đó sau khi đã hành động với thân ác 
hạnh, khẩu và ý ác hạnh do nhân duyên đó, sau khi thân hoại 
mạng chung, sanh vào loài súc sanh loài có răng để cắn, sống ăn 
cỏ cây lá. Như vậy gọi là súc sanh khổ. 

“Này các Tỳ-kheo, thế nào là súc sanh khổ? Nếu chúng sanh 
sanh vào trong súc sanh, là loài súc sanh khi nghe mùi đại tiểu 
tiện của người ta, liền chạy đến chỗ đó, ăn loại đồ ăn đó. Cũng 
như trai, gái nghe được mùi ẩm thực liền chạy đến và nói rằng: 
‘Đây là đồ ăn, đây là đồ ăn.’ Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, nếu 
chúng sanh sanh trong súc sanh, tức là loài súc sanh khi nghe 
mùi người ta đại tiểu tiện ra, liền chạy đến nơi đó, ăn loại đồ ăn 
đó. Chúng là những loại gì? Đó là gà, heo, chó, chó sói, quạ, câu-
lâu-la, câu-lăng-già. Người ngu si ấy, vì lúc xưa tham trước thực 
vị. Nó hành động với thân ác hạnh, khẩu và ý ác hạnh, do nhân 
duyên đó, khi thân hoại mạng chung, sanh trong súc sanh, tức là 
loài ăn phân ô uế. Như vậy gọi là súc sanh khổ. 

“Này các Tỳ-kheo, Ta đã dùng vô lượng phương tiện để nói 
cho các ngươi về súc sanh, nói sự việc của súc sanh. Song nỗi 
khổ của súc sanh không làm sao nói hết được. Chỉ nói là súc sanh 
duy chỉ có khổ mà thôi. 

“Này các Tỳ-kheo, nếu như người ngu si kia ra khỏi đường 
súc sanh, trở lại sanh lên làm người là việc cực kỳ khó khăn. Vì 
sao? Vì kẻ kia trong loài súc sanh không làm nhân nghĩa, không 
theo phép tắc lễ nghi, không làm việc lành, súc sanh lại ăn nuốt 
lẫn nhau. Con mạnh ăn con yếu, con lớn nuốt con bé. Này Tỳ-
kheo, như đây này tràn đầy những nước. Có một con rùa đui, 
sống lâu vô lượng trăm ngàn năm. Trên mặt nước kia có miếng 
ván nhỏ, chỉ có một lỗ duy nhất bị gió thổi trôi. Này các Tỳ-kheo, 
các ông nghĩ sao? Con rùa đui kia, đầu nó có thể chui vào cái lỗ 
duy nhất của miếng gỗ nhẹ nhỏ kia chăng?” 

Các Tỳ-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, có thể chui được, nhưng thật lâu, thật lâu và 
rất khó. 

Thế Tôn bảo: 



“Này các Tỳ-kheo, hoặc con rùa đui kia trải qua một trăm năm, 
rồi nó từ phía Đông đến, ngóc đầu lên một lần. Miếng ván nhỏ 
kia chỉ có một lỗ lại bị gió thổi từ phương Đông dời qua phương 
Nam. Hoặc lúc con rùa đui qua một trăm năm từ phương Nam 
đến, ngóc đầu lên một lần, thì miếng ván một lỗ kia, lại bị gió thổi 
từ phương Nam dời đến phương Tây. Hoặc có lúc con rùa đui đợi 
một trăm năm qua từ phương Tây đến, ngóc đầu lên một lần, thì 
miếng ván có một lỗ kia, lại bị gió từ phương Tây thổi dời đến 
phương Bắc. Hoặc lúc con rùa đui kia từ phương Bắc đến, ngóc 
đầu lên một lần nữa, thì miếng ván có một lỗ kia lại bị gió thổi từ 
phương Bắc dời tới các phương khác. Này các Tỳ-kheo, ý ông nghĩ 
sao? Con rùa đui kia có chui vào được lỗ ván ấy chăng? 

Tỳ-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, con rùa cũng có thể chui vào được lỗ ván ấy. 
Nhưng thật lâu, thật lâu và khó lắm.” 

“Này Tỳ-kheo, cũng vậy, người ngu si kia, từ súc sanh ra mà 
trở lại làm người thì cũng khó lắm. Vì sao? Kẻ kia ở trong súc 
sanh, không làm việc nhân nghĩa, không theo phép tắc lễ nghi, 
không làm việc tốt lành, loài súc sanh đó lại ăn nuốt lẫn nhau, 
con mạnh ăn con yếu, con lớn nuốt con nhỏ. 

“Này các Tỳ-kheo, nếu người ngu si kia có khi ra khỏi súc 
sanh, sanh lên làm người, hoặc sanh nhằm nhà thuộc giai cấp hạ 
tiện, xấu xí, bần cùng, ăn uống thiếu thốn, kiếm thức ăn rất khó. 
Họ là hạng người nào? Đó là nhà ngục tốt, nhà làm thợ, nhà thủ 
công, nhà làm đồ gốm, và các nhà hạ tiện khác, đại loại như vậy. 
Xấu xí, bần cùng, ăn uống thiếu thốn, kiếm ăn rất khó. Họ sanh 
nhằm những nhà như vậy. Khi sanh vào đó rồi, hoặc đui, hoặc 
què, hoặc khuỷu tay ngắn, hoặc gù, hoặc chỉ dùng tay trái, da 
xấu, mặt dê, xấu xí đoản mạng, bị người khác sai sử. Nó hành 
động với thân ác hạnh, khẩu và ý ác hạnh. Nó sau khi hành động 
với thân ác hạnh, khẩu và ý ác hạnh, do nhân duyên đó, sau khi 
thân hoại mạng chung trở lại chỗ ác sanh vào địa ngục. Cũng như 
hai người cùng đánh bạc, một trong hai người đó, canh bạc đầu 
nó mất tôi tớ, và mất cả vợ con. Sau đó lại đến thân mình bị treo 
ngược trong nhà khói. Người đó tự nghĩ: ‘Ta không ăn không 
uống, song canh bạc đầu ta mất tôi tớ, mất cả vợ con. Canh bạc 
cuối, thân ta bị treo ngược trong nhà khói.’ Này các Tỳ-kheo, 
canh bạc ấy thua rất ít, chỉ mất tôi tớ, mất vợ con, và sau đó thân 



bị treo ngược trong nhà khói. Này Tỳ-kheo, canh bạc này mới 
đáng kể ‘Đó là thân hành động ác, khẩu và ý hành động ác.’ Sau 
khi hành động với thân ác hạnh, khẩu và ý ác hạnh, do nhân 
duyên đó, khi thân hoại mạng chung, trở lại chỗ ác, sanh trong 
địa ngục. 

“Này các Tỳ-kheo, đối với việc làm này, thật không thể vui, 
thật không thể thích, chẳng phải chỗ nghĩ đến. 

“Này các Tỳ-kheo, được nói như vậy, há không đầy đủ chăng?” 

Tỳ-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, thật sự như vậy, đã nói hết các pháp ngu si 
kia. 

Đức Thế Tôn bảo: 

“Thế nào là pháp trí tuệ? Là người trí tuệ có ba: sự tướng, 
tiêu thức và ấn tượng trí tuệ. Tức là người đã thành tựu trí tuệ 
nên nói là trí tuệ. 

“Những gì là ba? Người trí tuệ suy nghĩ với ý nghĩ thiện, nói 
lời nói thiện và làm việc thiện. Vì là người trí tuệ, nên được nói là 
trí tuệ vậy. 

“Nếu kẻ trí chẳng nghĩ điều thiện, không nói là thiện và 
không làm việc thiện, thì người trí làm sao biết được họ là trí? Vì 
người có trí tuệ, nghĩ thì nghĩ thiện, nói thì nói thiện và làm thì 
làm thiện nên người có trí nói là kẻ trí. 

“Người có trí tuệ ngay trong đời hiện tại thân tâm cảm thọ 
được ba điều hỷ lạc. Thế nào là người trí tuệ ngay trong đời hiện 
tại thân tâm của họ cảm thọ ba điều hỷ lạc? Người trí tuệ có 
những hành vi nào, hoặc ngồi nơi tụ lạc, hoặc tại đường cái, 
đường hẻm, hoặc tại chợ quán, hoặc tại ngã tư đường, nói những 
việc thích hợp với người trí. Kẻ có trí thì từ bỏ sát sanh, từ bỏ việc 
lấy của không cho, từ bỏ tà dâm, từ bỏ nói dối, cho đến từ bỏ tà 
kiến mà được chánh kiến, thành tựu vô lượng pháp thiện. Nếu đã 
thành tựu vô lượng pháp thiện, khi người khác thấy họ, bèn khen 
ngợi, người trí tuệ kia, nghe hoặc tự nghĩ: ‘Nếu ai thành tựu vô 
lượng pháp thiện, khi người khác thấy bèn khen ngợi, thì ta đây 
cũng có vô lượng pháp thiện. Nếu có kẻ nào thấy tất sẽ khen ngợi 
ta.’ Đây là điều hỷ lạc thứ nhất mà người trí ngay trong đời hiện 
tại, thân tâm cảm thọ được. 



“Lại nữa, người trí tuệ kia thấy người của vua dùng các thứ 
hình phạt để trị giặc cướp như chặt tay, chặt chân, và chặt cả tay 
chân, xẻo tai, xẻo mũi, hoặc xẻo cả tai mũi, hoặc cắt từng miếng 
thịt, hoặc nhổ tóc, bứt râu, hoặc bứt cả râu tóc, hoặc bỏ vào cũi, 
trùm trong áo rồi đốt cháy, hoặc lấy cát lấp, quấn cỏ rồi châm 
lửa, hoặc bỏ vào trong bụng lừa sắt, hoặc ném vào trong miệng 
heo sắt, hoặc đôi vào miệng cọp sắt rồi đốt, hoặc bỏ vào chảo 
đồng, hoặc đôi vào chảo sắt rồi nấu, hoặc chặt ra từng khúc, hoặc 
dùng giáo nhọn đâm, hoặc lấy móc câu móc, hoặc đặt trên 
giường sắt rồi lấy dầu sôi nhểu, hoặc ngồi trên cối sắt dùng chày 
sắt giã, hoặc cho độc long mổ, hoặc dùng roi quất, hoặc dùng gậy 
đánh, hoặc lấy hèo đập, hoặc xỏ lưỡi bêu đầu, hoặc đâm chết bêu 
đầu. Người trí tuệ kia thấy rồi bèn nghĩ: ‘Nếu ai thành tựu vô 
lượng pháp ác bất thiện, vua biết được bắt và khảo trị như vậy. 
Ta không làm vô lượng pháp ác bất thiện, nếu vua biết ta thì ta 
hoàn toàn chẳng bị các loại khổ trị như vậy.’ Đây là điều hỷ lạc 
thứ hai mà người trí ngay trong đời hiện tại, thân tâm cảm thọ 
được. 

“Lại nữa, người trí kia hành động với thân diệu hạnh, khẩu 
và ý diệu hạnh. Người đó gặp lúc bệnh khổ, hoặc nằm ngồi trên 
giường, hoặc nằm ngồi trên ván, hoặc nằm ngồi dưới đất, hoặc 
thân đau nhức rất khổ sở cho đến khi mạng sống gần dứt; những 
hành động với thân diệu hạnh, khẩu và ý diệu hạnh của người 
kia, bấy giờ các việc làm ấy treo ngược lên cao. Ví như xế chiều, 
mặt trời lặng xuống, bóng núi cao đổ ngược trên mặt đất. Cũng 
vậy, hành động với thân diệu hạnh, khẩu và ý diệu hạnh của 
người kia treo ngược từ trên cao. Người ấy tự nghĩ: ‘Đây là những 
hành động với thân diệu hạnh, khẩu và ý diệu hạnh, tuy treo 
ngược từ trên cao. Vì lúc xế trưa ta làm nhiều phước, không làm 
ác, nếu có nơi nào cho những người không làm ác, không hung 
bạo, không làm điều phi lý, chỉ làm phước, tạo nơi quy mạng, 
nương tựa cho sự sợ hãi, thì ta đến chỗ lành đó. Do vậy, không 
sanh tâm hối hận, do không hối hận, nên chết nhẹ nhàng, mạng 
chung an lành.’ Đây là điều hỷ lạc thứ ba mà người trí ngay trong 
đời hiện tại thân tâm cảm thọ được. 

“Lại nữa, người trí kia hành thân diệu hạnh, khẩu và ý diệu 
hạnh. Người ấy sau khi hành thân diệu hạnh, khẩu và ý diệu hạnh 
rồi, do nhân duyên đó, khi thân hoại mạng chung, tất đến thiện 
xứ, sanh lên cõi trời. Kẻ kia đã sanh lên đó rồi, cảm thọ quả báo 



lành, hoàn toàn khả ái, hoàn toàn khả lạc, khả ý khả niệm. Nếu 
ai nghĩ rằng: ‘Nơi nào hoàn toàn khả ái, hoàn toàn khả lạc, khả ý 
khả niệm’ nơi đó được nói là thiện xứ. Vì sao? Vì chốn lành kia, 
hoàn toàn khả ái, hoàn toàn khả lạc, khả ý khả niệm.” 

Bấy giờ có một vị Tỳ-kheo, từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch vai áo 
bên phải chắp tay hướng về Phật mà bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, thiện xứ là thế nào?” 

Thế Tôn đáp: 

“Này Tỳ-kheo, thiện xứ không thể nói hết được, nghĩa là nói 
về sự hoan lạc nơi thiện xứ, chỉ nói rằng thiện xứ chỉ có hoan lạc.” 

Tỳ-kheo lại hỏi: 

“Bạch Thế Tôn, xin Ngài có thể dùng ví dụ để dễ hiểu nghĩa 
ấy chăng?” 

Thế Tôn đáp: 

“Cũng có thể dùng ví dụ để làm rõ nghĩa ấy. Ví dụ Chuyển 
luân vương thành tựu bảy báu và bốn ý túc của loài người. Này 
Tỳ-kheo, ý ngươi nghĩ sao? Chuyển luân vương kia thành tựu đầy 
đủ bảy báu và bốn như ý túc của loài người thì nơi vua kia nhân 
đó thân tâm có lãnh thọ hỷ lạc cùng cực chăng?” 

Tỳ-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, thành tựu được một như ý túc loài người còn 
lãnh thọ được hỷ lạc cùng cực, huống nữa là Chuyển luân vương 
thành tựu hết bảy báu và bốn như ý túc loài người, há chẳng phải 
là lãnh thọ hỷ lạc cùng cực đó sao?” 

Bấy giờ Thế Tôn tay cầm viên đá nhỏ bằng hạt đậu hỏi Tỳ-
kheo: 

“Ngươi có thấy viên đá nhỏ bằng hạt đậu mà Ta cầm trong 
tay chăng?” 

Tỳ-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, có thấy.” 

Thế Tôn lại hỏi: 

“Này Tỳ-kheo, ý ông nghĩ sao? Viên đá nhỏ như hạt đậu mà 
ta cầm đây đem so với Tuyết sơn vương cái nào lớn hơn?” 

Tỳ-kheo đáp: 



“Bạch Thế Tôn, viên đá nhỏ như hạt đậu mà Thế Tôn cầm đó 
đem so với Tuyết sơn vương thật quá nhỏ, nhỏ gấp trăm gấp 
ngàn, gấp vạn lần không thể so sánh kịp, không thể tính toán, 
không thể so sánh được, chỉ nói là Tuyết sơn vương rất lớn, quá 
lớn thôi.” 

Thế Tôn lại bảo: 

“Này Tỳ-kheo, nếu viên đá nhỏ như hạt đậu mà Ta cầm đây 
đem so với Tuyết sơn vương, nó thật quá nhỏ, quá nhỏ, nhỏ gấp 
trăm gấp ngàn, gấp vạn lần, trọn không thể so sánh kịp, không 
thể tính toán, không thể ví dụ được, chỉ nói là Tuyết sơn vương 
rất lớn, quá lớn thôi. Cũng vậy, này Tỳ-kheo, nếu Chuyển luân 
vương đã thành tựu đầy đủ và bốn như ý túc, nơi vua kia thân 
tâm cảm thọ hỷ lạc cùng cực, nếu đem so sánh với hỷ lạc ở cõi 
trời, nó thật quá nhỏ, nhỏ gấp trăm, gấp ngàn vạn lần, không thể 
so sánh, không thể tính toán, không thể ví dụ được. Nghĩa là hoan 
lạc nơi thiện xứ, chỉ hoàn toàn hoan lạc thôi. 

“Này Tỳ-kheo, thế nào là sự hoan lạc nơi thiện xứ? Có thiện 
thiện xứ gọi là lục xúc, nếu chúng sanh sanh vào trong đó, khi đã 
sanh đến đó rồi, hoặc sắc được thấy bởi sắc, mắt, khả hỷ, khả ý, 
khả niệm, ý nhuần ái, ý thiện lạc, thì đó là thiện xứ. Thanh được 
nghe nơi tai, lưỡi được ngửi bởi mũi, vị được nếm bởi lưỡi, sự xúc 
chạm nơi thân, pháp được biết bởi ý; khả hỷ, khả lạc, khả ý, khả 
niệm, ý nhuần ái, thì đó là nhuần ái, ý thiện lạc, thì đó là thiện 
lạc. Như vậy gọi là sự hoan lạc ở thiện xứ. 

“Này Tỳ-kheo, Ta đã dùng vô số phương tiện để nói về thiện 
xứ, nói sự việc ở nơi thiện xứ cho các thầy nghe. Song sự hoan 
lạc nơi thiện xứ kia không thể nào nói hết được. Chỉ nói là nơi 
thiện xứ hoàn toàn chỉ có hoan lạc mà thôi. 

“Này các Tỳ-kheo, nếu người trí tuệ kia, có khi từ thiện xứ 
sanh xuống, hoặc sanh nhầm nhà rất giàu sang, tiền tài vô số, 
nuôi nhiều tôi tớ và súc mục, phong hộ thực ấp, thóc lúa đầy đủ 
và biết bao các thứ nhu dụng sinh tồn khác. Họ là hạng người 
nào? Là nhà đại trưởng giả Cư sĩ, nhà trưởng giả dòng Sát-lợi, 
nhà trưởng giả dòng Phạm chí và các nhà đại phú gia khác. Tiền 
của vố số, nuôi nhiều tôi tớ và súc mục, phong hộ thực ấp, thóc 
lúa đầy đủ, và biết bao các thứ nhu dụng sinh tồn khác. Sanh 
nhầm nhà như vậy, đoan chánh, khả ái, nhiều người kính thuận, 
danh vang cùng khắp, có oai đức lớn, nhiều người kính mến, 



nhiều người nhắc đến. Rồi người ấy lại hành thân diệu hạnh, 
khẩu và ý diệu hạnh. Sau khi hành thân diệu hạnh, khẩu và ý diệu 
hạnh rồi, do nhân duyên đó khi thân hoại mạng chung trở lại 
thiên xứ, sanh lên thiên giới. Ví như hai người đánh bạc, trong 
đó một người ăn và tiếp tục đánh, ăn được nhiều tiền tài. Người 
đó nghĩ rằng: “Ta chẳng làm ruộng, nhưng ván đầu ta ăn và tiếp 
tục canh bạc như vậy, ta lấy được nhiều tiền tài.” Này Tỳ-kheo, 
canh bạc đó quá nhỏ mà được nhiều tiền của. Này Tỳ-kheo, canh 
bạc này mới đáng kể, đó là hành thân diệu hạnh, khẩu và ý diệu 
hạnh. Sau khi hành thân diệu hạnh, hành khẩu và ý diệu hạnh, 
do nhân duyên đó, khi thân hoại mạng chung trở lại thiện xứ, 
sanh lên cõi trời. Này Tỳ-kheo, các việc thiện này là sự việc rất 
đáng vui, rất đáng thích, rất đáng được thích ý. 

“Này Tỳ-kheo, các pháp của người trí tuệ được nói như vậy, 
há không đầy đủ chăng?” 

Tỳ-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, thật sự các pháp của người trí tuệ kia được 
nói như vậy là đầy đủ.” 

Thế Tôn bảo: 

“Đó là pháp của người ngu si và pháp của người trí tuệ. Các 
thầy phải biết pháp của người ngu si và pháp của người trí tuệ. 
Đã biết pháp của người ngu si và pháp của người trí tuệ rồi, thì 
phải xả bỏ pháp của người ngu si và chọn lấy pháp của người trí 
tuệ. Các thầy phải học như vậy.” 

Đức Phật thuyết như vậy, các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật dạy 
xong, hoan hỷ phụng hành. 

200. Kinh A Lê Tra 
Tôi nghe như vầy: 

Một thời Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng lâm, 
vườn Cấp cô độc. 

Bấy giờ, Tỳ-kheo A-lê-tra vốn là một người Già-đà-bà-lê sanh 
ác kiến như vầy, ‘Tôi hiểu Đức Thế Tôn nói pháp như vầy, ‘Hành 
dục không bị chướng ngại.” 

Các Tỳ-kheo nghe như vậy, đi đến chỗ Tỳ-kheo A-lê-tra hỏi: 



“Này A-lê-tra, thật thầy có nói như vầy, ‘Tôi hiểu Đức Thế Tôn 
nói pháp như vầy, ‘Hành dục không bị chướng ngại chăng’?’.” 

Khi ấy A-lê-tra đáp: 

“Này chư Hiền, tôi thật sự hiểu Đức Thế Tôn nói pháp như 
vầy, ‘Hành dục không bị chướng ngại.'” 

Các Tỳ-kheo khiển trách A-lê-tra rằng: 

“Thầy chớ nói như vậy; chớ xuyên tạc Đức Thế Tôn. Xuyên 
tạc Đức Thế Tôn là không tốt. Đức Thế Tôn cũng không nói như 
vậy. Này A-lê-tra, dục có chướng ngại. Đức Thế Tôn đã dùng vô 
lượng phương tiện để nói dục có chướng ngại. Này A-lê-tra, thầy 
nên xả bỏ ác kiến ấy đi.” 

Tỳ-kheo A-lê-tra bị các Tỳ-kheo khiển trách, nhưng vẫn cố 
chấp ác kiến của mình và nhất quyết nói, ‘Đây là điều chân thật, 
ngoài ra là hư vọng.’ Và lặp lại ba lần như vậy. 

Chúng Tỳ-kheo không thể khuyên Tỳ-kheo A-lê-tra xả bỏ ác 
kiến ấy liền đứng dậy ra về, và đến chỗ Phật cúi đầu đảnh lễ sát 
chân Phật, ngồi sang một bên bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, Tỳ-kheo A-lê-tra sanh ác kiến như vầy: Tôi 
hiểu Đức Thế Tôn nói pháp như vầy: ‘Hành dục không bị chướng 
ngại’. Bạch Thế Tôn, chúng con nghe vậy, liền đi đến chỗ Tỳ-kheo 
A-lê-tra hỏi rằng: ‘Này A-lê-tra, thầy có thật nói như vầy: Tôi hiểu 
Đức Thế Tôn thuyết pháp như vầy, ‘Hành dục không bị chướng 
ngại chăng’?’ Tỳ-kheo A-lê-tra trả lời chúng con rằng, ‘Này chư 
Hiền, thật sự tôi hiểu Đức Thế Tôn nói pháp như vầy: Hành dục 
là không bị chướng ngại.’ Bạch Thế Tôn, chúng con khiển trách 
rằng, ‘Này A-lê-tra, chớ nói như vậy, chớ xuyên tạc Đức Thế Tôn. 
Xuyên tạc Đức Thế Tôn là không tốt. Đức Thế Tôn cũng không 
nói như vậy. Này A-lê-tra, dục có chướng ngại. Đức Thế Tôn đã 
dùng vô lượng phương tiện nói dục có chướng ngại. Này A-lê-tra, 
thầy nên xả bỏ ác kiến ấy đi.’ Chúng con khiển trách, nhưng Tỳ-
kheo A-lê-tra vẫn cố chấp ác kiến của mình và nhất quyết nói, 
‘Đây là điều chân thật, ngoài ra là hư vọng.’ Và lặp lại ba lần như 
vậy. Bạch Thế Tôn, chúng con không thể khuyên Tỳ-kheo A-lê-
tra xả bỏ ác kiến ấy, liền đứng dậy ra về.” 

Đức Thế Tôn nghe rồi, bảo một Tỳ-kheo: 

“Hãy đến chỗ Tỳ-kheo A Lê Tra, nói như vầy, ‘Thế Tôn cho gọi 
thầy’.” 



Lúc bấy giờ vị Tỳ-kheo ấy vâng lời Thế Tôn, từ chỗ ngồi đứng 
dậy, đảnh lễ sát chân Phật nhiễu quanh ba vòng rồi đi. Khi đến 
chỗ Tỳ-kheo A-lê-tra liền nói: 

“Đức Thế Tôn gọi thầy.” 

Tỳ-kheo A-lê-tra liền đến chỗ Phật, đảnh lễ sát chân Phật, rồi 
ngồi xuống môït bên. Đức Thế Tôn nói: 

“Này A-lê-tra, thật ngươi có nói như vầy, ‘Tôi hiểu Đức Thế 
Tôn nói pháp như vầy, ‘Hành dục không bị chướng ngại’ chăng?’.” 

A-lê-tra đáp: 

“Bạch Thế Tôn, thật sự con hiểu Đức Thế Tôn nói pháp như 
vầy, ‘Hành dục không bị chướng ngại’.” 

Đức Thế Tôn khiển trách: 

“Này A-lê-tra, bằng cách nào mà ngươi hiểu Ta thuyết pháp 
như vậy? Ngươi nghe từ miệng người nào nói Ta thuyết pháp như 
vậy? Này người ngu si kia, Ta không nói một chiều mà ngươi lại 
nói một chiều chăng? Khi nghe các Tỳ-kheo khiển trách, ngươi 
khi ấy phải đúng như pháp mà trả lời. Nay để Ta hỏi lại các Tỳ-
kheo đã.” 

Liền đó, Đức Thế Tôn hỏi các Tỳ-kheo: 

“Các ngươi cũng hiểu như vầy, rằng Ta nói pháp như vầy, 
‘Hành dục không bị chướng ngại’ chăng?” 

Bấy giờ các Tỳ-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, không.” 

Đức Thế Tôn hỏi: 

“Các thầy hiểu Ta nói pháp như thế nào?” 

Các Tỳ-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, chúng con hiểu Thế Tôn nói pháp như vầy, 
‘Dục có chướng ngại, Thế Tôn nói dục có chướng ngại. Dục như 
bộ xương khô, Thế Tôn nói dục như bộ xương khô, dục như miếng 
thịt, Thế Tôn nói dục như miếng thịt. Dục như bó đuốc, Thế Tôn 
nói dục như cây đuốc trong tay. Dục như hầm lửa, Thế Tôn nói 
dục như hầm lửa. Dục như rắn độc, Thế Tôn nói dục như rắn độc. 
Dục như mộng, Thế Tôn nói dục như mộng. Dục như đồ vay mượn, 
Thế Tôn nói dục như đồ vay mượn. Dục như trái cây, Thế Tôn nói 
dục như trái cây’ Chúng con hiểu Thế Tôn nói pháp như vậy.” 



Đức Thế Tôn khen: 

“Lành thay! Lành thay! Này các Tỳ-kheo, các ngươi hiểu Ta 
nói pháp như vậy. Vì sao? Vì Ta cũng nói như vầy, ‘Dục có chướng 
ngại, Ta nói dục có chướng ngại. Dục như bộ xương khô, Ta nói 
dục như bộ xương khô. Dục như miếng thịt, Ta nói dục như miếng 
thịt. Dục như bó đuốc, ta nói dục như cây đuốc trong tay. Dục 
như hầm lửa, Ta nói dục như hầm lửa. Dục như rắn độc, Ta nói 
dục như rắn độc. Dục như mộng, Ta nói dục như mộng. Dục như 
đồ vay mượn, Ta nói dục như đồ vay mượn. Dục như trái cây, Ta 
nói dục như trái cây.'” 

Đức Thế Tôn lại khen: 

“Lành thay! Lành thay! Này các Tỳ-kheo, các ngươi hiểu Ta 
nói pháp như vậy. Nhưng A-lê-tra ngu si này tiếp thọ và lãnh hội 
nghĩa và văn điên đảo. Kia nhân tiếp thọ và lãnh hội nghĩa và văn 
điên đảo cho nên xuyên tạc Ta, để tự gây thương hại cho mình. 
Có phạm, có tội. Đó là điều mà các phạm hạnh có trí không hoan 
hỷ, và là một đại tội Này người ngu si kia, có biết chỗ ác bất thiện 
này chăng?” 

Lúc ấy Tỳ-kheo A-lê-tra bị Đức Thế Tôn khiển trách ngay mặt, 
trong lòng rầu rĩ, cúi đầu im lặng, không lời để biện bạch, suy 
nghĩ mông lung. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn sau khi khiển trách ngay mặt Tỳ-kheo 
A-lê-tra, rồi nói với các Tỳ-kheo: 

“Nếu pháp Ta nói mà ý nghĩa được hiểu biết đầy đủ, tường 
tận thì nên thọ trì đúng như vậy. Nếu pháp Ta nói mà ý nghĩa 
không được hiểu biết đầy đủ, tường tận thì phải hỏi lại Ta hay 
các vị Phạm hạnh có trí. Vì sao? Hoặc có người ngu si ghi nhớ và 
hiểu biết điên đảo văn và nghĩa. Chúng do tự mình hiểu biết điên 
đảo và ghi nhớ điên đảo mà biết pháp kia như vậy như vậy, tức 
chánh kinh, ca vịnh, ký thuyết, kệ-tha, nhân duyên, soạn lục, bản 
khởi, thử thuyết, sanh xứ, quảng giải, vị tằng hữu pháp và thuyết 
nghĩa. Chúng vì tranh luận mà biết nghĩa này, chứ không vì giải 
thoát mà biết nghĩa này. Chúng biết pháp này vì mục đích ấy nên 
không đạt đến nghĩa này, chỉ chuốc lấy cực khổ luống công, tự 
gây phiền nhọc. Vì sao? Vì chúng ghi nhớ và hiểu biết điên đảo 
về pháp. 



“Cũng như có người muốn bắt được rắn, bèn đi tìm rắn. Khi 
đi tìm rắn, nó đi vào rừng hoang, thấy con rắn rất lớn, liền bước 
tới, dùng tay nắm lấy lưng rắn; con rắn ngóc đầu quay lại, hoặc 
mổ vào tay, chân, hoặc các chi thể khác. Nó làm công việc tìm 
bắt rắn, nhưng không đạt được mục đích, chỉ chuốc lấy cực khổ 
luống công, tự gây phiền nhọc. Vì sao? Vì không biết rõ phương 
pháp bắt rắn. Cũng vậy, có thể có người ngu si ghi nhớ và hiểu 
biết điên đảo văn và nghĩa. Chúng do tự mình hiểu biết điên đảo 
và ghi nhớ điên đảo mà biết pháp kia như vậy như vậy, tức chánh 
kinh, ca vịnh, ký thuyết, kệ-tha, nhân duyên, soạn lục, bản khởi, 
thử thuyết, sanh xứ, quảng giải, vị tằng hữu pháp và thuyết 
nghĩa. Chúng vì tranh luận mà biết nghĩa này, chứ không vì giải 
thoát mà biết nghĩa này. Chúng biết pháp này vì mục đích ấy nên 
không đạt đến nghĩa này, chỉ chuốc lấy cực khổ luống công, tự 
gây phiền nhọc. Vì sao? Vì chúng ghi nhớ và hiểu biết điên đảo 
về pháp. 

“Hoặc có một thiện gia nam tử ghi nhớ và hiểu biết về nghĩa 
và văn không điên đảo. Người ấy do tự mình ghi nhớ và hiểu biết 
không điên đảo về nghĩa và văn mà biết pháp kia như vậy như 
vậy, tức chánh kinh, ca vịnh, ký thuyết, kệ tha, nhân duyên, soạn 
lục, bản khởi, thử thuyết, sanh xứ, quảng giải, vị tằng hữu pháp 
và thuyết nghĩa. Người ấy không vì tranh luận mà biết nghĩa này, 
nhưng vì giải thoát mà biết nghĩa này. Người ấy biết pháp này vì 
mục đích ấy nên đạt đến nghĩa này, không chuốc lấy cực khổ 
luống công, không tự gây phiền nhọc. Vì sao? Vì ghi nhớ và hiểu 
biết không điên đảo về pháp. 

“Cũng như có người muốn bắt được rắn, bèn đi tìm rắn. Khi 
đi tìm rắn, người ấy tay cầm gậy sắt, đi trong rừng hoang, thấy 
một con rắn rất lớn, liền lấy gậy sắt đè lên đầu con rắn, rồi lấy 
tay nắm đầu nó. Con rắn kia tuy ngoặt đuôi lại, hoặc quấn tay 
chân, hoặc các chi thể khác, nhưng không thể mổ. Người kia làm 
như vậy để tìm bắt rắn và đạt được mục đích, không chuốc lấy 
cực khổ luống công, cũng không tự gây phiền nhọc. Vì sao? Vì 
người ấy khéo biết cách bắt rắn. Cũng vậy, hoặc có thiện gia nam 
tử ghi nhớ và hiểu biết về nghĩa và văn không điên đảo. Người ấy 
do tự mình ghi nhớ và hiểu biết không điên đảo về nghĩa và văn 
mà biết pháp kia như vậy như vậy, tức chánh kinh, ca vịnh, ký 
thuyết, kệ tha, nhân duyên, soạn lục, bản khởi, thử thuyết, sanh 
xứ, quảng giải, vị tằng hữu pháp và thuyết nghĩa. Người ấy 



không vì tranh luận mà biết nghĩa này, nhưng vì giải thoát mà 
biết nghĩa này. Người ấy biết pháp này vì mục đích ấy nên đạt 
đến nghĩa này, không chuốc lấy cực khổ luống công, không tự 
gây phiền nhọc. Vì sao? Vì ghi nhớ và hiểu biết không điên đảo 
về pháp. 

“Ta thường nói cho các ngươi nghe về thí dụ chiếc bè, là để 
cho các thầy biết xả bỏ, chứ không phải để chấp thủ. 

“Ta thường nói cho các thầy nghe về thí dụ chiếc bè như thế 
nào, để các thầy biết xả bỏ chứ không phải để chấp thủ? 

“Ví như, con nước từ núi đổ xuống, rất sâu, rất mênh mông, 
chảy xiết và cuốn trôi nhiều thứ. Ở khoảng giữa đó không có 
thuyền, bè, cũng không có cầu ngang. Một người đi đến, có việc 
ở bờ bên kia nên cần phải qua. Người ấy bèn nghĩ rằng, ‘Ở đây 
con nước từ trên núi chảy xuống, rất sâu, rất mênh mông, chảy 
xiết và cuốn trôi rất nhiều thứ. Ở khoảng giữa không có thuyền 
bè, cũng không có cầu ngang để có thể qua. Ta có công việc ở bờ 
bên kia cần phải qua phải dùng phương tiện gì để ta đến bờ bên 
kia được yên ổn?’ Rồi người ấy tự suy nghĩ, ‘Nay ở bên này, ta 
hãy góp nhặt cỏ, cây, cột lại làm bè để bơi qua.’ Người ấy bèn ở 
bên bờ bên này, góp nhặt cỏ cây, cột lại làm bè rồi bơi qua. Đến 
bờ bên kia được yên ổn, rồi tự nghĩ rằng, ‘Chiếc bè này có nhiều 
lợi ích. Nhờ nó mà ta đã yên ổn bơi từ bờ bên kia đến bờ bên này. 
Nay ta hãy vác nó lên vai phải hoặc đội trên đầu mà đi.’ Người ấy 
bèn vác lên vai phải, hoặc trên đầu mà mang đi. Ý các ngươi nghĩ 
sao? Người ấy làm như vậy, có lợi ích gì đối với chiếc bè không?” 

Các Tỳ-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, không.” 

Thế Tôn lại nói: 

“Người ấy phải làm thế nào mới có thể có lợi ích đối với chiếc 
bè? Người ấy nghĩ như vầy, ‘Chiếc bè này có nhiều lợi ích, nhờ nó 
mà ta an ổn từ bờ bên kia đến bờ này. Nay ta có nên thả chiếc bè 
này trở lại trong nước, hoặc để nó trên bờ rồi bỏ đi chăng?’ Người 
ấy mang chiếc bè này thả lại trong nước, hoặc để nó bên bờ rồi 
bỏ đi. Ý các ngươi nghĩ sao? Người ấy làm như vậy, có thể có lợi 
ích đối với chiếc bè chăng?” 

Bấy giờ các Tỳ-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, có.” 



Thế Tôn lại nói: 

“Cũng vậy, Ta thường nói cho các ngươi nghe về thí dụ chiếc 
bè là để cho các ngươi biết mà xả bỏ, chứ không phải để chấp 
thủ. Nếu các ngươi biết Ta thường nói thí dụ về chiếc bè, đối với 
pháp còn phải xả bỏ huống là phi pháp chăng? 

“Lại nữa, có sáu kiến xứ. Những gì là sáu? Tỳ-kheo đối với 
những gì thuộc về sắc, hoặc quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc nội, 
hoặc ngoại, hoặc tinh, hoặc thô, hoặc diệu, hoặc bất diệu, hoặc 
gần, hoặc xa; tất cả những sắc ấy không phải là sở hữu của ta, 
ta không là sở hữu của sắc ấy, nó cũng không phải là tự ngã. 
Những gì thuộc thọ, tưởng, những gì thuộc về kiến này, đều thấy 
chúng không phải là sở hữu của ta, ta không là sở hữu của chúng, 
ta sẽ không có, ta sẽ không hiện hữu, tất cả chúng đều không là 
sở hữu của ta, ta không phải là sở hữu của chúng, và cũng không 
phải là thần ngã. Như vậy do tuệ, quán sát mà biết như thật về 
chúng. 

“Những gì là thọ; những gì là tưởng; những gì thuộc kiến này, 
đều không phải là sở hữu của ta, ta không phải là sở hữu của 
chúng, và cũng không phải là thần ngã. Như vậy do tuệ, quán sát 
mà biết như thật về chúng. 

“Những gì thuộc về kiến này, thấy, nghe, nhận thức, biết, 
được thủ đắc, được quán sát, được tư niệm bởi ý, từ đời này đến 
đời kia, từ đời kia đến đời này; tất cả chúng đều không là sở hữu 
của ta, ta không là sở hữu của chúng, và cũng không phải là thần 
ngã. Như vậy, do tuệ quán sát mà biết như thật về chúng. Những 
gì thuộc kiến này, đây là thần ngã, đây là thế gian, đây là ta, ta 
sẽ hiện hữu ở đời sau, là pháp thường trụ, không biến dịch, là 
pháp hằng hữu, không hủy hoại; tất cả chúng đều không phải là 
sở hữu của ta, ta không là sở hữu của chúng, cũng không phải là 
thần ngã. Như vậy, do tuệ biết như thật về chúng.” 

Bấy giờ có một Tỳ-kheo từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch vai áo 
bên phải chắp tay hướng về Đức Phật bạch: 

“Bạch Thế Tôn, có trường hợp nào nhân bên trong mà có sợ 
hãi chăng?” 

Thế Tôn đáp: 

“Có.” 

Tỳ-kheo lại hỏi: 



“Bạch Thế Tôn, thế nào là nhân bên trong mà có sợ hãi?” 

Thế Tôn đáp: 

“Tỳ-kheo, thấy như vầy, nói như vầy, ‘Kia trước đây hoặc giả 
không có; giả thiết có ta không được.’ Và do thấy như vậy, nói 
như vậy, người ấy ưu sầu, phiền muộn, khóc lóc, đấm ngực, phát 
cuồng si. Này Tỳ-kheo, như vậy là nhân bên trong mà có sợ hãi.” 

Tỳ-kheo tán thán Thế Tôn, rồi lại hỏi: 

“Bạch Thế Tôn, có trường hợp nào nhân bên trong mà không 
có sợ hãi chăng?” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Có.” 

Tỳ-kheo lại hỏi: 

“Bạch Thế Tôn, thế nào là nhân bên trong mà không có sợ 
hãi?” 

Thế Tôn đáp: 

“Tỳ-kheo, không thấy như vầy, không nói như vầy, ‘Kia trước 
đây hoặc giả không có; giả thiết có ta không được.’ Và do không 
thấy như vậy, không nói như vậy, người ấy không ưu sầu, không 
phiền muộn, không khóc lóc, không đấm ngực, không phát cuồng 
si. Này Tỳ-kheo, như vậy là nhân bên trong mà không có sợ hãi.” 

Tỳ-kheo tán thán Thế Tôn, rồi lại hỏi: 

“Bạch Thế Tôn, có trường hợp nào nhân bên ngoài mà có sợ 
hãi chăng?” 

Thế Tôn đáp: 

“Có.” 

Tỳ-kheo lại hỏi: 

“Bạch Thế Tôn, thế nào là nhân bên ngoài có sự sợ hãi?” 

Thế Tôn đáp: 

“Tỳ-kheo, thấy như vầy, nói như vầy, ‘Đây là thần ngã, đây là 
thế gian, đây là ta, ta sẽ hiện hữu ở đời sau.’ Và do thấy như vậy, 
nói như vậy, mà hoặc giả gặp Như Lai hay đệ tử của Như Lai, 
thông minh trí tuệ nói năng khéo léo, thành tựu trí tuệ. Và bấy 
giờ Như Lai, hoặc đệ tử của Như Lai vì diệt trừ hết tất cả tự thân, 
cho nên nói pháp; vì xả ly tất cả lậu, tất cả ngã và sở tác của ngã; 



diệt kiết sử kiêu mạn, cho nên nói pháp. Người ấy được nghe Như 
Lai hoặc đệ tử của Như Lai vì diệt tất cả tự thân cho nên nói pháp, 
vì xả ly tất cả lậu, tất cả ngã và sở tác của ngã, diệt kiết sử kiêu 
mạn, cho nên nói pháp; nó bèn ưu sầu, phiền muộn, khóc lóc, 
đấm ngực, phát si cuồng nói như vầy, ‘Ta sẽ đoạn hoại, không 
còn tái sanh nữa.’ Vì sao vậy? Này Tỳ-kheo, vì người ấy trong một 
thời gian dài, hằng sống với những điều không khả ái, không khả 
lạc, không xứng ý niệm ấy, cho nên nó ưu sầu, phiền muộn, khóc 
lóc, đấm ngực, phát si cuồng. Này Tỳ-kheo, như vậy là nhân bên 
ngoài mà có sợ hãi.” 

Tỳ-kheo tán thán Thế Tôn, rồi lại hỏi: 

“Bạch Thế Tôn, có trường hợp nào nhân bên ngoài mà không 
có sợ hãi chăng?” 

Thế Tôn đáp: 

“Có.” 

Tỳ-kheo lại hỏi: 

“Bạch Thế Tôn, thế nào là do bên ngoài mà không có sợ hãi?” 

Thế Tôn đáp: 

“Tỳ-kheo, không thấy như vầy, không nói như vầy, ‘Đây là 
thần ngã, đây là thế gian, đây là ta, ta sẽ hiện hữu ở đời sau.’ Và 
do không thấy như vậy, không nói như vậy, mà hoặc giả gặp Như 
Lai, hoặc đệ tử của Như Lai, thông minh trí tuệ, nói năng khéo 
léo, thành tựu trí tuệ; và bấy giờ Như Lai hoặc đệ tử của Như Lai, 
vì diệt tất cả tự thân cho nên nói pháp; vì xả ly tất cả ngã và sở 
tác của ngã, diệt kiết sử kiêu mạn, cho nên nói pháp. Người ấy 
được nghe Như Lai hoặc đệ tử của Như Lai, vì diệt tất cả tự thân 
cho nên nói pháp; vì xả ly tất cả lậu, tất cả ngã và sở tác của ngã, 
diệt kiết sử kiêu mạn, cho nên nói pháp. Người ấy không ưu sầu, 
không phiền muộn, không khóc lóc, không đấm ngực, không phát 
cuồng si mà nói như vầy, ‘Ta sẽ bị đoạn diệt, không còn tái sanh 
nữa.’ Vì sao vậy? Này Tỳ-kheo, vì người ấy trong một thời gian 
dài hằng sống với những điều khả ái, khả lạc, xứng ý niệm ấy, 
cho nên không ưu sầu, không phiền muộn, không khóc lóc, không 
đấm ngực, không phát cuồng si. Này Tỳ-kheo, như vậy là do bên 
ngoài mà không có sự sợ hãi.” 

Bấy giờ, Tỳ-kheo tán thán Đức Thế Tôn: 



“Lành thay! Lành thay!” 

Tán thán rồi, khéo léo ghi nhận và trì tụng, rồi im lặng. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn khen các Tỳ-kheo: 

“Lành thay! Lành thay! Tỳ-kheo, ngươi chấp thủ những điều 
có thể được chấp thủ như vậy, mà sau khi chấp thủ lại không 
sanh ưu sầu, không phiền muộn, không khóc lóc, không đấm 
ngực, không phát cuồng si. Các ngươi thấy có cái có thể chấp thủ 
nào mà khi được chấp thủ ấy lại không sanh ưu sầu, không phiền 
muộn, không khóc lóc, không đấm ngực, không phát si cuồng 
chăng?” 

Tỳ-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, không.” 

Thế Tôn khen rằng: 

“Lành thay! Lành thay! Các ngươi y cứ vào cái sở y của kiến 
như vậy, mà kiến được y cứ ấy lại không sanh ưu sầu, không 
phiền muộn, không khóc lóc, không đấm ngực. Các ngươi có thể 
y cứ vào tri kiến như vậy, mà tri kiến được y cứ ấy không sanh 
ưu sầu, không phiền muộn, không khóc lóc, không đấm ngực, 
không phát cuồng si chăng?” 

Tỳ-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, không.” 

Thế Tôn khen: 

“Lành thay! Lành thay! Các ngươi chấp thủ thân như vậy, mà 
có thân nào là thường trụ không biến dịch, là pháp không hoại 
diệt chăng? Các ngươi có thấy sự chấp thủ nào về thân được chấp 
thủ như vậy mà là thường trụ, không biến dịch, là pháp không 
hoại diệt chăng?” 

Tỳ-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, không.” 

Đức Thế Tôn khen: 

“Lành thay! Lành thay! Nói là do thần ngã mà có ta, không có 
thần ngã thì không có ta. Đó là thần ngã và sở hữu của thần ngã, 
đều không thể bắt được, không thể khái niệm được, và kiến xứ 
ràng buộc với kiết sử tùy miên ở trong tâm, cũng không thể bắt 
được, cũng không thể khái niệm được. Này Tỳ-kheo, như vậy há 



không phải là đầy đủ để nói về kiến và tương tục bởi kiến, như là 
Tỳ-kheo A-lê-tra, vốn là một người Già-đà-bà-lê chăng?” 

Tỳ-kheo đáp: 

“Thật sự như vậy, bạch Thế Tôn. Như vậy là đầy đủ để nói về 
kiến và tương tục bởi kiến, như Tỳ-kheo A-lê-tra, vốn là một 
người già-đà-bà-lê.” 

“Lại nữa, có sáu kiến xứ. Những gì là sáu? Tỳ-kheo, đối với 
những gì thuộc về sắc, hoặc quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc nội, 
hoặc ngoại, hoặc tinh, hoặc thô, hoặc diệu, hoặc bất diệu, hoặc 
gần hoặc xa; tất cả sắc ấy đều không phải sở hữu của ta, ta không 
phải là sở hữu của sắc ấy, cũng không phải là thần ngã. Như vậy 
do tuệ mà quán sát biết như thật về sắc. Những gì thuộc về thọ, 
tưởng, thuộc về kiến này đều thấy chúng không phải là sở hữu 
của ta, ta không phải là sở hữu của chúng, ta sẽ không có, ta sẽ 
không hiện hữu, tất cả chúng đều không là sở hữu của ta, ta 
không phải là sở hữu của chúng, cũng không phải là tự ngã. Như 
vậy, do tuệ mà quán sát biết như thật về chúng. Những gì thuộc 
về kiến này, thấy, nghe, nhận thức, biết, được thủ đắc, được quán 
sát, được tư niệm bởi ý, từ đời này đến đời kia, từ đời kia đến đời 
này; tất cả chúng đều không phải là sở hữu của ta, ta không phải 
là sở hữu của chúng, cũng không phải là thần ngã. Như vậy do 
tuệ mà quán sát biết như thật về chúng. Những gì thuộc kiến này, 
‘đây là tự ngã, đây là thế gian, đây là ta, ta sẽ hiện hữu ở đời sau, 
là pháp thường trụ, không biến dịch, là pháp hằng hữu, không 
hủy hoại’; tất cả chúng đều không phải là sở hữu của ta, ta không 
phải là sở hữu của chúng, cũng không phải là thần ngã. Như vậy, 
do tuệ quán sát mà biết như thật về chúng. 

“Này Tỳ-kheo, những gì thuộc về sáu kiến xứ ấy mà thấy 
không phải là sở hữu của ta, ta không phải là sở hữu của chúng, 
cũng không phải là thần ngã, và do không kiến chấp như vậy, 
nên không chấp thủ thế gian này. Do không chấp thủ thế gian 
này nên không có sợ hãi. Do không sợ hãi mà chứng đắc Niết-
bàn, biết như thật rằng, ‘Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, 
việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa.’ Đó gọi là Tỳ-
kheo băng hào, vượt hào, phá đổ thành quách, không cửa, được 
gương Thánh trí tuệ. 



“Thế nào là Tỳ-kheo băng hào? Hào vô minh đã diệt tận, đã 
biến tri, nhổ tuyệt gốc rễ, dẹp tan không còn sanh trở lại nữa. 
Như vậy là Tỳ-kheo đã được bằng hào. 

“Thế nào là Tỳ-kheo vượt hào? Hào hữu ái đã diệt tận, đã 
biến tri, nhổ tuyệt gốc rễ, dẹp tan không còn sanh trở lại nữa, 
như vậy là Tỳ-kheo đã vượt hào. 

“Thế nào là Tỳ-kheo phá đổ thành quách. Sanh tử vô cùng đã 
diệt tận, đã biến tri, nhổ tuyệt gốc rễ, dẹp tan không còn sanh 
trở lại nữa. Như vậy là Tỳ-kheo phá đổ thành quách. 

“Thế nào là Tỳ-kheo không cửa? Năm hạ phần kiết đã diệt 
tận, đã biến tri, nhổ tuyệt gốc rễ, dẹp tan không còn sanh trở lại 
nữa. Như vậy là Tỳ-kheo đã được không cửa. 

“Thế nào là Tỳ-kheo được gương Thánh trí tuệ? Ngã mạn đã 
diệt tận, đã biến tri, nhổ tuyệt gốc rễ, dẹp tan không còn sanh 
trở lại nữa. Như vậy là Tỳ-kheo đã được gương Thánh trí tuệ. 

“Đó gọi là Tỳ-kheo băng hào, vượt hào, phá đổ thành quách, 
không cửa, được gương Thánh trí tuệ. 

“Như Lai chánh giải thoát như vậy, dù Nhân-đà-la, dù Thiên 
Y-sa-na, dù Phạm thiên và quyến thuộc, không ai có thể tìm thấy 
thức sở y của Như Lai. Như Lai là Phạm, Như Lai là Mát lạnh, Như 
Lai là Không phiền nhiệt, Như Lai là Bất dị. Ta nói như vầy, Các 
Sa-môn Phạm chí xuyên tạc Ta bằng những lời hư vọng không 
chân thật rằng, ‘Sa-môn Cù-đàm chủ trương hư vô. Quả thật có 
chúng sanh, nhưng lại chủ trương là đoạn, diệt, hoại. Nhưng nếu 
trong đó không có, thì Ta đã không nói rằng, ‘Như Lai ấy trong 
đời hiện tại, được nói là không ưu phiền, nếu có ai mạ lỵ, đánh 
đập, sân hận, trách mắng Như Lai; trong trường hợp đó Như Lai 
không sân hận, không thù hận, trọn không có hại tâm.’ Nếu có ai 
đánh đập, mạ lỵ, sân hận, trách mắng Như Lai, ý Như Lai thế nào? 
Như Lai tự nghĩ như vầy, ‘Có hành vi tạo tác nào của Ta trong 
quá khứ để đưa đến sự kiện này.’ Đối với sự mạ lỵ, đánh đập, sân 
hận, trách mắng Như Lai, Như Lai nghĩ như vầy, ‘Nếu có ai cung 
kính cúng dường, lễ bái, tôn trọng, thừa sự Như Lai; Như Lai 
không do đó mà vui thích, không do đó mà hoan hỷ, tâm không 
do đó mà hoan lạc.’ Nếu có ai cung kính, cúng dường, lễ bái, tôn 
trọng thừa sự Như Lai, thì ý Như Lai thế nào? Như Lai tự nghĩ, 
‘Ta nay do những gì được biết, do những gì được đoạn trừ mà 



đưa đến sự kiện này?’ Nếu có ai cung kính, cúng dường, lễ bái, 
tôn trọng, thừa sự Như Lai, Như Lai nghĩ như vậy.” 

Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Nếu có ai mạ lỵ đánh đập, trách mắng các ngươi; hay nếu có 
ai cung kính, cúng dường, lễ bái, tôn trọng, thừa sự các ngươi; 
các ngươi nhân đó cũng chớ nên sân hận, thù hằn, chớ có tâm 
hại, cũng chớ vui thích, hoan hỷ, cũng đừng có tâm hoan lạc. Vì 
sao? Hãy nghĩ rằng, “Chúng ta không có thần ngã, không có sở 
hữu của thần ngã. Ví như nay đây, ngoài cửa Thắng lâm này có 
cỏ khô, cây khô, có một người mang đi đốt, tùy ý mà dùng. Ý các 
ngươi nghĩ sao? Cây cỏ khô kia có nghĩ rằng, ‘Người ấy mang ta 
đi đốt, tùy ý mà dùng không’?” 

Các Tỳ-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, không.” 

Cũng vậy, nếu có ai mạ lỵ, đánh đập, sân hận, trách mắng các 
ngươi hay nếu có ai cung kính, cúng dường, lễ bái, tôn trọng, 
thừa sự các ngươi; các ngươi nhân đó cũng chớ nên sân hận, thù 
hằn, chớ có hại tâm cũng chớ có vui thích, hoan hỷ, cũng đừng 
có tâm hoan lạc. Vì sao? Hãy nghĩ rằng, ‘Ta không có thần ngã, 
không có sở hữu của thần ngã.’ 

“Pháp của Ta giảng thuyết toàn thiện, được phơi bày, được 
quảng bá, không có trống khuyết, được lưu bố, tuyên truyền, cho 
trời người. Pháp của Ta được giảng thuyết toàn thiện, được phơi 
bày, được quảng bá, không có trống khuyết, được lưu bố, tuyên 
truyền, cho đến trời người như vậy, nếu có ai với chánh trí giải 
thoát mà mạng chung, với người ấy không giả thuyết có luân 
chuyển vô cùng. 

“Pháp của Ta được giảng thuyết toàn thiện, được phơi bày, 
được quảng bá, không có trống khuyết, được lưu bố, tuyên 
truyền cho đến trời người. Pháp của Ta được giảng thuyết toàn 
thiện, được phơi bày được quảng bá, không có trống khuyết, 
được lưu bố, tuyên truyền cho đến trời người như vậy, nếu có ai 
với năm hạ phần kiết tận diệt mà mạng chung sẽ sanh ở chỗ kia 
mà vào Niết-bàn, được pháp bất thối, không trở lại thế gian này. 

“Pháp của Ta được giảng thuyết toàn thiện, được phơi bày, 
được quảng bá, không có trống khuyết, được lưu bố tuyên truyền 
cho đến trời người. Pháp của Ta được giảng thuyết toàn thiện, 



được phơi bày, được quảng bá, không có trống khuyết, được lưu 
bố tuyên truyền cho đến trời người như vậy, nếu có ai với ba kiết 
sử đã tận diệt, dâm nộ si đã mỏng, chứng đắc Nhất vãng lai, sau 
khi qua lại nhân gian thượng một lần nữa, sẽ chứng đắc khổ biên. 

“Pháp của Ta được giảng thuyết toàn thiện, được phơi bày, 
được quảng bá, không có trống khuyết, được lưu bố tuyên truyền 
cho đến trời người. Pháp của Ta được giảng thuyết toàn thiện, 
được phơi bày được quảng bá, không có trống khuyết, được lau 
bố, tuyên truyền cho đến trời người như vậy, nếu có ai với ba kiết 
sử đã tận diệt, đắc Tu-đà-hoàn, không đọa vào pháp ác, quyết 
định sẽ đến chánh giác, chỉ cần bảy lần qua lại cõi trời cõi người, 
sau bảy lần qua lại sẽ chứng đắc khổ biên. 

“Pháp của Ta được giảng thuyết toàn thiện, được phơi bày, 
được quảng bá, không có trống khuyết, được lưu bố tuyên truyền 
cho đến trời người. Pháp của Ta được giảng thuyết toàn thiện, 
được phơi bày được quảng bá, không có trống khuyết, được lan 
bố, tuyên truyền cho đến trời người như vậy, nếu có ai với tâm 
tín lạc nơi Ta mà mạng chung, chắc chắn sẽ mau vào thiện xứ.” 

Phật thuyết như vậy, các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, 
hoan hỷ phụng hành. 

201. Kinh Trà Đế 
Tôi nghe như vầy: 

Một thời Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng lâm, 
vườn Cấp cô độc. 

Bấy giờ Tỳ-kheo Trà-đế Kê-hòa-đa Tử sanh ác kiến như vầy: 
“Tôi hiểu Thế Tôn nói pháp như vầy: ‘Ở đây, thức này luân chuyển 
và tái sanh, nhưng không đổi khác’.” 

Các Tỳ-kheo nghe như vậy, liền đi đến chỗ Tỳ-kheo Trà-đế 
hỏi: 

“Này Trà-đế, thầy thật có nói như vầy: Tôi biết Đức Thế Tôn 
nói pháp như vầy: ‘Ở đây thức này luân chuyển và tái sanh nhưng 
không đổi khác’ chăng?” 

Tỳ-kheo Trà-đế đáp: 



“Này chư Hiền, tôi thực sự hiểu Đức Thế Tôn nói pháp như 
vầy: ‘Ở đây, thức này luân chuyển, và tái sanh nhưng không đổi 
khác’.” 

Bấy giờ các Tỳ-kheo khiển trách: 

“Thầy chớ nói như vậy, chớ xuyên tạc Đức Thế Tôn, xuyên tạc 
Đức Thế Tôn là không tốt. Đức Thế Tôn cũng không nói như vậy. 
Này Trà-đế, thức này do duyên mà khởi, Đức Thế Tôn dùng vô 
lượng phương tiện nói thức này do duyên mà khởi, có duyên thì 
sanh, không duyên thì diệt. Này Trà-đế thầy nên xả bỏ ác kiến 
này đi.” 

Tỳ-kheo Trà-đế bị các Tỳ-kheo khiển trách nhưng vẫn cố chấp 
ác kiến của mình và nhất quyết nói: “Đây là điều chân thật, ngoài 
ra đều hư vọng” và lặp lại ba lần như vậy. 

Các Tỳ-kheo không thể khuyên Trà-đế xả bỏ ác kiến ấy, liền 
đứng dậy ra về, và đến chỗ Phật. Đảnh lễ dưới chân Phật rồi ngồi 
xuống một bên, bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, Tỳ-kheo Trà-đế sanh ác kiến như vầy: Tôi hiểu 
Đức Thế Tôn nói pháp như vầy, ‘Ở đây thức này luân chuyển và 
tái sanh nhưng không đổi khác.’ Bạch Thế Tôn, chúng con nghe 
vậy liền đến chỗ Tỳ-kheo ấy và hỏi: Này Trà-đế, thật thầy có nói 
như vầy, ‘Tôi hiểu Thế Tôn nói như vầy, ‘Ở đây, thức này luân 
chuyển và tái sanh nhưng không đổi khác’ chăng?’ Trà-đế đáp 
chúng con rằng: Này chư Hiền, tôi thật sự hiểu Thế Tôn nói pháp 
như vầy: ‘Ở đây, thức này luân chuyển và tái sanh nhưng không 
đổi khác’. Chúng con khiển trách: ‘Thầy chớ nói như vậy, chớ 
xuyên tạc Đức Thế Tôn, xuyên tạc Đức Thế Tôn là không tốt, Đức 
Thế Tôn cũng không nói như vậy. Này Trà-đế, thức này do duyên 
mà khởi, Đức Thế Tôn đã dùng vô số phương tiện nói thức này 
do duyên mà khởi, có duyên thì sanh, không duyên thì diệt. Này 
Trà-đế, thầy nên xả bỏ ác kiến ấy đi.’ Chúng con khiển trách như 
vậy, nhưng Tỳ-kheo ấy vẫn cố chấp ác kiến của mình và nhất 
quyết nói: ‘Đây là chân thật, ngoài ra là hư vọng’, và lặp lại ba 
lần như vậy. Bạch Thế Tôn, chúng con không thể khuyên Tỳ-kheo 
Trà-đế bỏ ác kiến ấy, liền đứng dậy ra về.” 

Đức Thế Tôn nghe xong, bảo một Tỳ-kheo: 

“Hãy đến chỗ Tỳ-kheo Trà-đế nói như vầy: ‘Đức Thế Tôn gọi 
thầy’.” 



Lúc bấy giờ Tỳ-kheo ấy vâng lời Đức Thế Tôn, từ chỗ ngồi 
đứng dậy đảnh lễ sát chân Phật, nhiễu quanh ba vòng rồi đi. Đến 
chỗ Tỳ-kheo Trà-đế, nói lại lời Phật dạy: “Đức Thế Tôn gọi thầy.” 

Tỳ-kheo Trà-đế liền đến chỗ Phật, đảnh lễ sát chân rồi ngồi 
sang một bên. 

Đức Thế Tôn hỏi: 

“Ngươi có thật nói như vầy: Tôi hiểu Đức Thế Tôn nói pháp 
như vầy: ‘Ở đây, thức luân chuyển, và tái sanh nhưng không đổi 
khác’ chăng?” 

Tỳ-kheo Trà-đế đáp: 

“Bạch Thế Tôn, con thật sự hiểu Thế Tôn nói pháp như vầy: 
‘Thức này luân chuyển và tái sanh không đổi khác’.” 

Đức Thế Tôn hỏi: 

“Thế nào là thức?” 

Tỳ-kheo Trà-đế đáp: 

“Thức này nói năng, cảm thọ, hành động, và sai bảo hành 
động. Đứng dậy và sai bảo đứng dậy, nó tạo tác các nghiệp thiện 
ác chỗ này chỗ kia để rồi thọ báo.” 

Đức Thế Tôn quở: 

“Này Trà-đế, do đâu mà ngươi hiểu Ta thuyết pháp như vầy? 
Người nghe từ miệng người nào mà nói Ta thuyết pháp như vậy? 
Ngươi là kẻ ngu si. Ta không nói một chiều, ngươi lại nói một 
chiều chăng? Khi nghe các Tỳ-kheo khiển trách, ngươi bấy giờ 
phải đúng như pháp mà trả lời. Để Ta hỏi lại các Tỳ-kheo đã.” 

Bấy giờ Thế Tôn hỏi các Tỳ-kheo: 

“Các thầy cũng hiểu Ta nói pháp như vậy, ‘Thức này luân 
chuyển và tái sanh nhưng không đổi khác chăng?’.” 

Các Tỳ-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, không.” 

Đức Thế Tôn hỏi: 

“Các ngươi hiểu Ta nói pháp như thế nào?” 

Các Tỳ-kheo đáp: 



“Chúng con hiểu Thế Tôn nói pháp như vầy: ‘Thức do duyên 
mà khởi, Thế Tôn nói thức do duyên mà khởi. Thức có duyên thì 
sanh, không duyên thì diệt’. Chúng con hiểu Thế Tôn nói pháp 
như vậy.” 

Đức Thế Tôn khen: 

“Lành thay! Lành thay! Này các Tỳ-kheo, các ngươi hiểu Ta 
nói pháp như vậy. Vì sao? Ta cũng nói pháp như vậy: ‘Thức do 
duyên mà sanh. Ta nói thức do duyên là khởi. Thức có duyên thì 
sanh, không duyên thì diệt’. Thức tùy theo những gì nó duyên 
vào để sanh khởi mà gọi tên theo duyên ấy. Mắt duyên sắc sanh 
thức, thức sanh khởi ấy được gọi là nhãn thức. Tai, mũi, lưỡi, 
thân, ý cũng như vậy. Pháp duyên ý sanh thức, thức sanh khởi 
ấy được gọi là ý thức. Ví như lửa tùy theo những gì nó duyên vào 
để sanh khởi mà gọi theo duyên đó. Lửa duyên cây mà khởi được 
gọi là lửa cây. Lửa duyên cỏ rác mà sanh được gọi là lửa cỏ, lửa 
rác. Cũng vậy, thức tùy theo những gì nó duyên vào đó để sanh 
thì gọi tên theo duyên đó. Mắt duyên sắc sanh thức, thức sanh 
khởi ấy được gọi là nhãn thức. Tai mũi, lưỡi, thân, ý cũng như 
vậy. Pháp duyên ý sanh thức, thức sanh khởi ấy gọi là ý thức.” 

Đức Thế Tôn lại khen: 

“Lành thay! Lành thay! Các ngươi hiểu Ta nói pháp như vậy. 
Nhưng Tỳ-kheo Trà-đế này là người ngu si, ghi nhớ và hiểu biết 
điên đảo văn và nghĩa. Rồi do ghi nhớ và hiểu biết điên đảo văn 
và nghĩa, cho nên xuyên tạc Ta, để tự làm tổn thương. Có phạm 
có tội là điều mà các vị Phạm hạnh có trí không hoan hỷ, và cũng 
là một đại tội. 

“Này người ngu si, ngươi có biết chỗ ác bất thiện này chăng?” 

Bấy giờ Tỳ-kheo Trà-đế bị Thế Tôn trách mắng ngay mặt, 
trong lòng buồn rầu, cúi đầu im lặng, không có lời để biện bạch, 
suy nghĩ mông lung. 

Đức Thế Tôn sau khi quở trách ngay mặt Tỳ-kheo Trà-đế, nói 
với các Tỳ-kheo: 

“Nay Ta sẽ nói pháp rốt ráo không phiền, không nhiệt, hằng 
hữu, bất biến cho các ngươi nghe. Những người có trí phải quán 
như vậy. Hãy lắng nghe. Hãy lắng nghe. Hãy khéo suy niệm.” 

Bấy giờ các Tỳ-kheo vâng lời lắng nghe. 



Đức Phật nói: 

“Đây là một chân thể các ngươi có thấy chăng?” 

Tỳ-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, thấy.” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Như Lai là một chân thể, các ngươi có thấy chăng?” 

Tỳ-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, thấy.” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Khi Như Lai diệt rồi, cái được gọi là chân thể ấy cũng là pháp 
hủy diệt, các ngươi thấy chăng?” 

Tỳ-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, thấy.” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Đây là một chân thể, các ngươi đã thấy chăng?” 

Tỳ-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, đã thấy.” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Như Lai là một chân thể, các ngươi đã thấy chăng?” 

Tỳ-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, đã thấy.” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Khi Như Lai diệt rồi, cái được gọi là chân thể ấy cũng là pháp 
hủy diệt, các ngươi đã thấy chăng?” 

Tỳ-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, đã thấy.” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Đây là một chân thể các ngươi có nghi hoặc chăng?” 

Tỳ-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, không.” 



Đức Thế Tôn nói: 

“Như Lai là một chân thể, các ngươi có nghi hoặc chăng?” 

Tỳ-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, không.” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Khi Như Lai diệt rồi, cái được gọi là chân thể ấy cũng là pháp 
hủy diệt, các ngươi có nghi hoặc chăng?” 

Tỳ-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, không.” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Đây là một chân thể, do tuệ mà thấy chân thật như vậy, thì 
những gì nghi hoặc kia bị tiêu diệt chăng?” 

Tỳ-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, bị tiêu diệt.” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Như Lai là một chân thể, do tuệ mà thấy chân thật như vậy, 
thì những gì nghi hoặc kia bị tiêu diệt chăng?” 

Tỳ-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, bị tiêu diệt.” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Khi Như Lai diệt rồi, cái được gọi là chân thể ấy, cũng là pháp 
hủy diệt, do tuệ mà thấy chân thật như vậy, thì những gì nghi 
hoặc kia bị tiêu diệt chăng?” 

Tỳ-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, bị tiêu diệt.” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Đây là một chân thể, các ngươi đã không còn nghi hoặc 
chăng?” 

Tỳ-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, không.” 

Đức Thế Tôn nói: 



“Như Lai là một chân thể, các ngươi đã không còn nghi hoặc 
chăng?” 

Tỳ-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, không.” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Khi Như Lai diệt rồi, cái được gọi là chân thể ấy cũng là pháp 
hủy diệt, các ngươi đã không còn nghi hoặc chăng?” 

Tỳ-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, không.” 

Đức Thế Tôn khen: 

“Lành thay! Lành thay! Nếu các ngươi thấy như vậy, biết như 
vậy, tức là nói: ‘Tri kiến này của tôi, nó thanh tịnh như vậy, nên 
chấp trước nó, tiếc nuối nó, thủ trì nó, không muốn xả bỏ’ và các 
ngươi biết Ta thường nói thí dụ chiếc bè, khi qua rồi, những gì bị 
bít kín, có thể được mở cho chảy xuôi chăng?” 

Tỳ-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, không.” 

Đức Thế Tôn khen: 

“Lành thay! Lành thay! Nếu các ngươi biết như vậy, thấy như 
vậy, tức là nói: ‘Tri kiến này của tôi, nó thanh tịnh như vậy, nhưng 
không chấp trước nó, không tiếc nuối nó, không chủ trì nó, muốn 
xả bỏ nó’ và các ngươi biết Ta thường nói thí dụ chiếc bè, khi biết 
rồi những gì bị bít kín, có thể được mở chảy xuôi chăng?” 

Tỳ-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 

Đức Thế Tôn khen: 

“Lành thay! Lành thay! Nếu có kẻ dị học đến hỏi các ngươi: 
‘Này Hiền giả, các ngài có tri kiến thanh tịnh như vậy, nhưng nó 
có nghĩa lợi gì, có công đức gì?’ Các ngươi trả lời thế nào?” 

Tỳ-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, nếu có kẻ dị học đến hỏi chúng con: ‘Này Hiền 
giả, các ngài tri kiến thanh tịnh, như vậy, nhưng nó có nghĩa lợi 
gì? Có công đức gì?’ Chúng con sẽ đáp như sau: ‘Này chư Hiền, 
nghĩa lợi đó là yểm ly, nghĩa lợi đó là vô dục, nghĩa lợi đó là thấy 



biết như thật.’ Bạch Thế Tôn, nếu có kẻ dị học đến hỏi, chúng con 
sẽ đáp như vậy.” 

Đức Thế Tôn khen: 

“Lành thay! Lành thay! Nếu có kẻ dị học đến hỏi các ngươi, 
các ngươi nên đáp như vậy. Vì sao? Đây được nói là sự quán sát: 
một là thực phẩm phần đoạn, thô hoặc tế, nghi hoặc xúc; ba là ý 
niệm, bốn là thức. Bốn loại thực phẩm này lấy gì làm nhân, do 
cái gì mà tập khởi, từ đâu mà sanh, do đâu mà có? Bốn loại thực 
phẩm ấy, lấy ái làm nhân, do ái mà tập khởi, từ ái mà sanh, duyên 
ái mà có. Ái lấy gì làm nhân, do cái gì mà tập khởi, từ đâu mà 
sanh, duyên gì mà có? Ái lấy thọ làm nhân, do thọ tập khởi, từ 
thọ mà sanh, duyên thọ mà có. Thọ lấy gì làm nhân, do cái gì mà 
tập khởi, từ đâu mà sanh, duyên đâu mà có? Thọ lấy xúc làm 
nhân, do xúc mà tập khởi, từ xúc mà sanh, duyên xúc mà có. Xúc 
lấy gì làm nhân, do gì mà tập khởi, từ đâu mà sanh, duyên đâu 
mà có? Xúc lấy sáu xứ làm nhân, do sáu xứ mà tập khởi, từ sáu 
xứ mà sanh, duyên sáu xứ mà có. Sáu xứ lấy gì làm nhân, do gì 
tập khởi, từ đâu mà sanh, duyên đâu mà có? Sáu xứ lấy danh sắc 
làm nhân, do danh sắc mà tập khởi, từ danh sắc mà sanh, duyên 
danh sắc mà có. Danh sắc lấy gì làm nhân, lấy gì tập khởi, từ đâu 
mà sanh, duyên đâu mà có? Danh sắc lấy thức làm nhân, do thức 
mà tập khởi, từ thức mà sanh, duyên thức mà có. Thức lấy gì làm 
nhân, do cái gì tập khởi, từ đâu mà sanh, duyên đâu mà có? Thức 
lấy hành làm nhân, do hành mà tập khởi, từ hành mà sanh, duyên 
hành mà có. Hành lấy gì làm nhân, do cái gì mà tập khởi, từ đâu 
mà sanh, duyên đâu mà có? Hành lấy vô minh làm nhân, do vô 
minh mà tập khởi, từ vô minh mà sanh, duyên vô minh mà có. Đó 
là duyên vô minh có hành, duyên hành có thức, duyên thức có 
danh sắc, duyên danh sắc có lục nhập, duyên lục nhập có xúc, 
duyên xúc có thọ, duyên thọ có ái, duyên ái có thủ, duyên thủ có 
hữu, duyên hữu có sanh, duyên sanh có già, chết, sầu bi khóc lóc, 
ưu khổ, ác não. Như vậy, toàn vẹn khối lớn, khổ đau này phát 
sanh. 

“Duyên sanh có già, chết. Ở đây nói là duyên sanh có già, 
chết, ý các ngươi nghĩ sao?” 

Tỳ-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, duyên sanh có già, chết, ý chúng con như vậy. 
Vì sao? Vì duyên sanh, có già, chết.” 



“Duyên hữu có sanh, ở đây nói là duyên hữu có sanh, ý các 
ngươi nghĩ sao?” 

“Bạch Thế Tôn, duyên hữu có sanh, ý chúng con như vậy. Vì 
sao? Vì duyên hữu có sanh.” 

“Duyên thủ có hữu, ở đây nói là duyên thủ có hữu, ý các ngươi 
nghĩ sao?” 

“Bạch Thế Tôn, duyên thủ có hữu, ý chúng con như vậy. Vì 
sao? Vì duyên thủ có hữu.” 

“Duyên ái có thủ, ở đây nói là duyên ái có thủ, ý các ngươi 
nghĩ sao?” 

“Bạch Thế Tôn, duyên ái có thủ, ý chúng con như vậy. Vì sao? 
Vì duyên ái có thủ.” 

“Duyên thọ có ái, ở đây nói là duyên thọ có ái, ý các ngươi 
nghĩ sao?” 

“Bạch Thế Tôn, duyên thọ có ái, ý chúng con như vậy. Vì sao? 
Vì duyên thọ có ái.” 

“Duyên xúc có thọ, ở đây nói duyên xúc có thọ, ý các ngươi 
nghĩ sao?” 

“Bạch Thế Tôn, duyên xúc có thọ, ý chúng con như vậy. Vì 
sao? Vì duyên xúc có thọ.” 

“Duyên sáu xứ có xúc, ở đây nói là duyên sáu xứ có xúc, ý các 
ngươi nghĩ sao?” 

“Bạch Thế Tôn, duyên sáu xứ có xúc, ý chúng con như vậy. Vì 
sao? Vì duyên sáu xứ có xúc.” 

“Duyên danh sắc có sáu xứ, ở đây nói là duyên danh sắc có 
sáu xứ, ý các ngươi nghĩ sao?” 

“Bạch Thế Tôn, duyên danh sắc có sáu xứ, ý chúng con như 
vậy. Vì sao? Vì duyên danh sắc có sáu xứ.” 

“Duyên thức có danh sắc, ở đây nói là duyên thức có danh 
sắc, ý các ngươi nghĩ sao?” 

“Bạch Thế Tôn, duyên thức có danh sắc, ý chúng con như vậy. 
Vì sao? Vì duyên thức có danh sắc.” 

“Duyên hành có thức, ở đây nói duyên hành có thức, ý các 
ngươi nghĩ sao?” 



“Duyên hành có thức, ý chúng con như vậy. Vì sao? Vì duyên 
hành có thức.” 

“Duyên vô minh có hành, ở đây nói duyên vô minh có hành, 
ý các ngươi nghĩ sao?” 

“Bạch Thế Tôn, duyên vô minh có hành, ý chúng con như vậy. 
Vì sao? Vì duyên vô minh có hành.” 

Đây là duyên vô minh có hành, duyên hành có thức, duyên 
thức có danh sắc, duyên danh sắc có sáu xứ, duyên sáu xứ có 
xúc, duyên xúc có thọ, duyên thọ có ái, duyên ái có thủ, duyên 
thủ có hữu, duyên hữu có sanh, duyên sanh có già, chết, sầu bi, 
khóc lóc, ưu khổ, áo não. Như vậy, toàn bộ khối lớn khổ đau này 
phát sanh. 

Đức Thế Tôn khen: 

“Lành thay! Lành thay! Này các Tỳ-kheo, các ngươi nói như 
vậy. Vì sao? Ta cũng nói như vậy. Duyên vô minh có hành, duyên 
hành có thức, duyên thức có danh sắc, duyên danh sắc có sáu xứ, 
duyên sáu xứ có xúc, duyên xúc có thọ, duyên thọ có ái, duyên 
ái có thủ, duyên thủ có hữu, duyên hữu có sanh, duyên sanh có 
già, chết, sầu bi, khóc lóc, ưu khổ, áo não. Như vậy, toàn vẹn khối 
lớn đau khổ này phát sanh. 

“Sanh diệt thì già chết diệt, ở đây nói là sanh diệt thì già, chết 
diệt, ý các ngươi nghĩ sao?” 

Tỳ-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, sanh diệt thì già, chết diệt, ý chúng con như 
vậy. Vì sao? Vì sanh diệt thì già, chết diệt.” 

“Hữu diệt thì sanh diệt, ở đây nói hữu diệt thì sanh diệt, ý các 
ngươi nghĩ sao?” 

“Bạch Thế Tôn, hữu diệt thì sanh diệt, ý chúng con như vậy. 
Vì sao? Vì hữu diệt thì sanh diệt.” 

“Thủ diệt thì hữu diệt, ở đây nói là thủ diệt thì hữu diệt, ý các 
ngươi nghĩ sao?” 

“Bạch Thế Tôn, thủ diệt thì hữu diệt, ý chúng con như vậy. Vì 
sao? Vì thủ diệt thì hữu diệt.” 

“Ái diệt thì thủ diệt, ở đây nói ái diệt thì thủ diệt, ý các ngươi 
nghĩ sao?” 



“Bạch Thế Tôn, ái diệt thì thủ diệt, ý chúng con như vậy. Vì 
sao? Vì ái diệt thì thủ diệt.” 

“Thọ diệt thì ái diệt, ở đây nói thọ diệt thì ái diệt, ý các ngươi 
nghĩ sao?” 

“Bạch Thế Tôn, thọ diệt thì ái diệt, ý chúng con như vậy. Vì 
sao? Vì thọ diệt thì ái diệt.” 

“Xúc diệt thì thọ diệt, ở đây nói xúc diệt thì thọ diệt, ý các 
ngươi nghĩ sao?” 

“Bạch Thế Tôn, xúc diệt thì thọ diệt, ý chúng con như vậy. Vì 
sao? Vì xúc diệt thì thọ diệt.” 

“Sáu xứ diệt thì xúc diệt, ở đây nói sáu xứ diệt thì xúc diệt, ý 
các ngươi nghĩ sao?” 

“Bạch Thế Tôn, sáu xứ diệt thì xúc diệt, ý chúng con như vậy. 
Vì sao? Vì sáu xứ diệt thì xúc diệt.” 

“Danh sắc diệt thì sáu xứ diệt, ở đây nói danh sắc diệt thì sáu 
xứ diệt, ý các ngươi nghĩ sao?” 

“Bạch Thế Tôn, danh sắc diệt thì sáu xứ diệt, ý chúng con như 
vậy. Vì sao? Vì danh sắc diệt thì sáu xứ diệt.” 

“Thức diệt thì danh sắc diệt, ở đây nói thức diệt thì danh sắc 
diệt, ý các ngươi nghĩ sao?” 

“Bạch Thế Tôn, thức diệt thì danh sắc diệt, ý chúng con như 
vậy. Vì sao? Vì thức diệt thì danh sắc diệt.” 

“Hành diệt thì thức diệt, ở đây nói hành diệt thì danh sắc diệt, 
ý các ngươi nghĩ sao?” 

“Bạch Thế Tôn, hành diệt thì thức diệt, ý chúng con như vậy. 
Vì sao? Vì hành diệt thì thức diệt.” 

“Vô minh diệt thì hành diệt, ở đây nói vô minh diệt thì hành 
diệt, ý các ngươi nghĩ sao?” 

“Bạch Thế Tôn, vô minh diệt thì hành diệt, ý chúng con như 
vậy. Vì sao? Vì vô minh diệt thì hành diệt.” 

Đây là vô minh diệt thì hành diệt, hành diệt thì thức diệt, thức 
diệt thì danh sắc diệt, danh sắc diệt thì sáu xứ diệt, sáu xứ diệt 
thì xúc diệt, xúc diệt thì thọ diệt, thọ diệt thì ái diệt, ái diệt thì 
thủ diệt, thủ diệt thì hữu diệt, hữu diệt thì sanh diệt, sanh diệt 



thì già, chết diệt, sầu bi, khóc lóc, ưu não diệt. Như vậy, toàn vẹn 
khối lớn khổ này bị diệt. 

Đức Thế Tôn khen: 

“Lành thay! Lành thay! Này Tỳ-kheo, các ngươi nói như vậy. 
Vì sao? Ta cũng nói như vậy. Vô minh diệt thì hành diệt, hành 
diệt thì thức diệt, thức diệt thì danh sắc diệt, danh sắc diệt thì 
sáu xứ diệt, sáu xứ diệt thì xúc diệt, xúc diệt thì thọ diệt, thọ diệt 
thì ái diệt, ái diệt thì thủ diệt, thủ diệt thì hữu diệt, hữu diệt thì 
sanh diệt, sanh diệt thì già chết diệt, sầu bi, khóc lóc, ưu khổ, ảo 
não diệt. Như vậy toàn vẹn khối lớn đau khổ này cũng diệt.” 

Đức Thế Tôn lại khen: 

“Lành thay! Lành thay! Nếu các ngươi biết như vậy, thấy như 
vậy, các ngươi đối với quá khứ có nghĩ: “Ta có trong thời quá khứ, 
hay ta không có trong thời quá khứ? Ta có trong thời quá khứ 
như thế nào? Do gì mà có trong thời quá khứ chăng?” 

Tỳ-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, không.” 

Đức Thế Tôn khen: 

“Lành thay! Lành thay! Nếu các ngươi biết như vậy, thấy như 
vậy, các ngươi đối với vị lai có nghĩ rằng: Ta sẽ có trong đời vị lai 
hay sẽ không có trong đời vị lai? Có trong đời vị lai như thế nào? 
Do đâu mà có trong đời vị lai chăng?” 

Tỳ-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, không.” 

Đức Thế Tôn khen: 

“Lành thay! Lành thay! Nếu các ngươi biết như vậy, thấy như 
vậy, các ngươi đối với bên trong mà có nghi hoặc rằng: Đây là 
thế nào? Đây là cái gì? Chúng sanh này từ đâu đến? Sẽ đi về đâu? 
Do nhân gì mà đã có? Do nhân gì mà sẽ có chăng?” 

Tỳ-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, không.” 

Đức Thế Tôn khen: 



“Lành thay! Lành thay! Nếu các ngươi biết như vậy, thấy như 
vậy, các ngươi có giết cha mẹ, hại đệ tử Phật, giết A-la-hán, phá 
hoại Thánh chúng, có ác ý với Phật, làm đổ máu Như Lai chăng?” 

Tỳ-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, không.” 

Đức Thế Tôn khen: 

“Lành thay! Lành thay! Nếu các ngươi biết như vậy, thấy như 
vậy, các ngươi có phạm giới, xả giới, bỏ đạo chăng?” 

Tỳ-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, không.” 

Đức Thế Tôn khen: 

“Lành thay! Lành thay! Nếu các ngươi thấy như vậy, biết như 
vậy, các ngươi có bỏ nội đạo mà tìm đến ngoại đạo để tìm ruộng 
phước chăng?” 

Tỳ-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, không.” 

Thế Tôn khen: 

“Lành thay! Lành thay! Nếu các ngươi biết như vậy, thấy như 
vậy, các ngươi có đối với Sa-môn Phạm chí mà nói như vầy: ‘Chư 
Tôn, các ngài thấy điều đáng thấy, biết điều đáng biết’ chăng?” 

Tỳ-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, không.” 

Đức Thế Tôn khen: 

“Lành thay! Lành thay! Nếu các ngươi biết như vậy, thấy như 
vậy, các ngươi có cho lễ cát tường là thanh tịnh chăng?” 

Tỳ-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, không.” 

Đức Thế Tôn khen: 

“Lành thay! Lành thay! Nếu các ngươi biết như vậy, thấy như 
vậy, các ngươi có thấy những kiến chấp liên hệ đến lễ cát tường 
của các Sa-môn Phạm chí xen lẫn khổ, xen lẫn độc hại, xen lẫn 
phiền nhiệt, xen lẫn ảo não, là chân thật chăng?” 

Tỳ-kheo đáp: 



“Bạch Thế Tôn, không.” 

Đức Thế Tôn khen: 

“Lành thay! Lành thay! Nếu các ngươi biết như vậy, thấy như 
vậy, các ngươi khi thân thể bệnh hoạn, rất là đau đớn, đến gần 
như tuyệt mạng bèn bỏ nội đạo tìm đến ngoại đạo, tìm đến những 
Sa-môn Phạm chí kia những người trì loại chú một câu, chú hai 
câu, ba câu, bốn câu, nhiều câu, trăm câu, nói rằng: ‘Xin trì chú 
này để tôi thoát khổ.’ Đó là tìm đến sự khổ, tập khởi sự khổ mà 
mang diệt tận khổ được chăng?” 

Tỳ-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, không.” 

Đức Thế Tôn khen: 

“Lành thay! Lành thay! Nếu các ngươi biết như vậy, thấy như 
vậy, các ngươi có chấp thủ sự tái sanh không?” 

Tỳ-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, không.” 

Đức Thế Tôn khen: 

“Lành thay! Lành thay! Nếu các ngươi biết như vậy, thấy như 
vậy, các ngươi có nói như vầy: ‘Chúng ta cung kính Sa-môn, kính 
trọng Sa-môn, Sa-môn Cù-đàm là Bậc Tôn Sư của chúng ta 
chăng?’.” 

Tỳ-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, không.” 

Đức Thế Tôn khen: 

“Lành thay! Lành thay! Các ngươi bằng sự tự biết, tự thấy, tự 
giác đối với sự chứng đắc tôi chánh giác, các ngươi có tùy theo 
những điều được hỏi mà trả lời chăng?” 

Tỳ-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, không.” 

Đức Thế Tôn khen: 

“Lành thay! Lành thay! Ta chân chánh điều ngự các ngươi đối 
với pháp hoàn toàn rốt ráo, không phiền, không nhiệt, thường 
hằng, không biến đổi, được biết bởi chánh trí, được thấy bởi 
chánh trí, được giác ngộ bởi chánh trí, vì lý do đó mà Ta đã nói 



rằng: Ta sẽ nói cho các ngươi nghe về pháp hoàn toàn rốt ráo, 
không phiền, không nhiệt, thường hằng, không biến đổi, được 
biết bởi chánh trí, được thấy bởi chánh trí, được giác ngộ bởi 
chánh trí. 

“Lại nữa, có ba sự kiện hội hợp để thác vào thai mẹ. Đó là cha 
mẹ tụ tập tại một chỗ, người mẹ trong thời kỳ có thể thọ thai, và 
hương ấm đã đến. Do ba sự kiện này hợp hội mà thác vào thai 
mẹ. Thai mẹ kéo dài chín tháng hay mười tháng rồi sanh. Sau rồi 
được nuôi dưỡng bằng máu. Máu đó ở trong Thánh pháp gọi là 
sữa mẹ. Rồi thì các căn lớn dần cho đến thành tựu, ăn cơm, ăn 
cháo, dầu tô thoa mình, rồi mắt nó thấy sắc, ưa thích sắc đẹp, 
ghét bỏ sắc xấu. Nó không lập niệm tại thân, với một tâm nhỏ 
mọn; nó không như thật biết tâm giải thoát, tuệ giải thoát, 
những pháp ác bất thiện được sanh ra, không bị diệt tận vô dư, 
không bị hủy hoại, không dư tàn. Tai, mũi, lưỡi, thân ý cũng như 
vậy. Ý biết pháp, ưa thích cái đẹp, ghét bỏ cái xấu. Nó không lập 
niệm tại thân, với một tâm nhỏ mọn. Nó không biết như thật tâm 
giải thoát, tuệ giải thoát. Những pháp ác bất thiện được sanh ra, 
không bị diệt tận vô dư, không bị hủy hoại, không dư tàn. Nó tùy 
những gì ưa, ghét mà lãnh nạp cảm thọ, hoặc lạc, hoặc khổ, hoặc 
không lạc, không khổ. Nó hoan lạc với cảm lạc ấy, tìm cầu, chấp 
trước, chấp thủ cảm thọ ấy. Nó sau khi hoan lạc với cảm thọ ấy, 
tìm cầu chấp trước, chấp thủ cảm thọ ấy rồi. Nếu nó là cảm thọ 
lạc, vì do chấp thủ và duyên thủ mà có hữu, duyên hữu có sanh, 
duyên sanh có già chết, ưu bi, khóc lóc, ưu khổ, ảo não. Như vậy 
toàn vẹn khối lớn khổ đau này phát sanh. 

“Này Tỳ-kheo, như vậy há không phải là đầy đủ để sự tương 
tục trói buộc bởi ái như Tỳ-kheo Trà-đế Kê-hòa-đa Tử chăng?” 

Tỳ-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, như vậy là đầy đủ để sự tương tục bị trói buộc 
bởi ái như Tỳ-kheo Trà-đế Kê-hòa-đa Tử.” 

“Nếu khi Như Lai xuất thế, Bậc Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, 
Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo 
Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, hiệu là Phật, Chúng Hựu. Mắt vị ấy 
thấy sắc, nhưng đối với sắc đẹp không hoan lạc chấp trước, đối 
với sắc xấu không ghét bỏ. Vị ấy lập niệm tại thân với một tâm 
vô lượng, biết như thật là tâm giải thoát, tuệ giải thoát, các pháp 
ác bất thiện đã sanh bị tận diệt vô dư, bị hủy hoại không dư tàn. 



Tai, mũi, lưỡi, thân và ý cũng như vậy. Ý biết pháp đối với cái đẹp 
không hoan lạc, chấp trước, đối với cái xấu không ghét bỏ. Lập 
niệm tại thân với một tâm vô lượng. Biết như thật là tâm giải 
thoát, tuệ giải thoát, các pháp bất thiện đã sanh bị tận diệt vô 
dư, bị hủy hoại không dư tàn. Vị ấy như vậy, diệt những gì yêu 
ghét được lãnh nạp bởi thọ, hoặc lạc, hoặc khổ, hoặc không lạc 
không khổ. Vị ấy không hoan lạc theo cảm thọ ấy, không tìm cầu, 
không chấp trước, không chấp thủ cảm thọ ấy. Do không hoan 
lạc theo cảm thọ ấy, không tìm cầu, không chấp trước, không 
chấp thủ theo cảm thọ ấy, nếu có cảm thọ lạc, nó liền diệt. Lạc 
diệt thì thủ diệt, thủ diệt thì hữu diệt, hữu diệt thì sanh diệt, sanh 
diệt thì già chết diệt, sầu bi, khóc lóc, ưu khổ, ảo não cũng diệt. 
Như vậy, toàn vẹn khối lớn khổ đau này đều diệt. 

“Này Tỳ-kheo, đây há không phải là đầy đủ về ái diệt, giải 
thoát chăng?” 

Tỳ-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, như vậy là đầy đủ về ái diệt giải thoát.” 

Khi nói pháp này, ba ngàn đại thiên thế giới ba lần chấn động, 
hết động lại động nữa, hết rung lại rung nữa, hết rền lại rền nữa. 
Cho nên kinh này gọi là: “Ái tận giải thoát.” 

Đức Phật thuyết giảng như vậy, các Tỳ-kheo sau khi nghe 
Phật dạy xong, hoan hỷ phụng hành. 


